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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thuyết trình vốn là phương pháp dạy học truyền thống được sử dụng lâu 

đời trong quá trình dạy học. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, giúp người 

dạy chủ động trong hoạt động dạy học nhằm đạt mục tiêu chủ yếu là truyền thụ 

tri thức một cách có hệ thống. Bên cạnh đó, phương pháp dạy học này cũng có 

nhược điểm, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người 

học. Trước những yêu cầu đổi mới hiện nay, để dạy học không chỉ nhằm truyền 

thụ kiến thức, mà còn hướng tới mục tiêu hình thành, phát triển năng lực cho 

người học, thì việc sử dụng phương pháp thuyết trình cần được xem xét lại để 

phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của phương pháp vốn được sử dụng 

phổ biến trong dạy học. 

Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, có vai trò 

quan trọng đối với hình thành và phát triển thế giới quan, phương pháp luận 

trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Với lượng kiến thức chứa đựng tính 

trừu tượng, khái quát cao, nên môn học này rất cần đến việc sử dụng phương 

pháp thuyết trình để chuyển tải được nội dung tri thức đến với người học.  

Ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, phương pháp 

thuyết trình vẫn đang được sử dụng phổ biến và là phương pháp dạy học chủ 

yếu trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, 

nhưng thực tế cho thấy còn có nhiều hạn chế. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để 

khắc phục được nhược điểm của phương pháp thuyết trình? làm thế nào để 

giải quyết mâu thuẫn giữa việc đảm bảo vai trò của người thầy với việc phát 

huy vai trò tích cực của người học?. Cho nên, việc nghiên cứu, tìm ra nguyên 

tắc, biện pháp sử dụng hiệu quả phương pháp thuyết trình nhằm phát huy tính 

tích cực của sinh viên ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên là 

vấn đề có tính cấp bách. 
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Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Sử dụng 

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các 

trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên”, làm đề tài luận án tiến sĩ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, đề xuất các 

nguyên tắc, biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng 

và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Nghiên cứu về PPTT trong quá trình dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các nguyên tắc và biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học. 

4. Giả thuyết khoa học 

Trong quá trình dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, nếu giảng 

viên sử dụng phương pháp thuyết trình đảm bảo thực hiện các nguyên tắc, 

biện pháp được đề xuất trong luận án thì sẽ phát huy được tính tích cực của 

sinh viên, giúp sinh viên hiểu và nắm vững tri thức triết học có tính trừu 

tượng, khái quát cao, có khả năng vận dụng tri thức vào giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn cuộc sống; trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng 

giảng dạy và học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê 

nin ở các trường cao đẳng và đại học. 
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5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học; 

Hai là, phân tích thực trạng việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên 

phần Triết học; 

Ba là, đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên phần Triết học; 

Bốn là, thực nghiệm sư phạm kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở 

các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên.  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu về lí luận, phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học và sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong giảng dạy môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và 

đại học tỉnh Thái Nguyên.  

  Phạm vi nghiên cứu về thực tiễn, khảo sát, thực nghiệm việc dạy học 

nội dung kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 

phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, khi áp 

dụng các biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên. 
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6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp luận 

Trên cơ sở sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; quan 

điểm đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới PPDH; lí luận dạy học hiện 

đại; lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị…luận án 

nghiên cứu về phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ cản của chủ nghĩa Mác- Lê nin phần Triết học theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận 

Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát 

hóa nhằm thu thập các thông tin để xây dựng cơ sở lí luận của đề tài. 

6.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp quan sát: quan sát thái độ, sự chú ý, biểu hiện hứng thú, 

tính tích cực nhận thức của sinh viên trong dạy học phần triết học thông qua 

các buổi dự giờ, giảng dạy; 

- Phương pháp điều tra: sử dụng phiếu hỏi đối với giảng viên, sinh viên 

nhằm thu thập thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu; 

- Phương pháp thực nghiệm: tổ chức thực nghiệm sư phạm để phân 

tích, đánh giá, so sánh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng thông qua tác 

động của thực nghiệm, góp phần kiểm định giả thuyết khoa học của luận án. 

6.2.3. Các phương pháp bổ trợ 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, nhằm thu thập các thông tin liên 

quan đến thực trạng giảng dạy phần triết học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

- Phương pháp quan sát được sử dụng nhằm thu thập thông tin trực tiếp 

về giảng dạy phần triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 
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- Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến của một số nhà khoa học 

trong xây dựng đề cương, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, xây dựng bộ phiếu 

khảo sát thực trạng việc dạy của giảng viên và học của sinh viên bằng PPTT. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục được sử dụng để nghiên 

cứu các báo cáo, bài báo, công trình khoa học..., khái quát học kinh nghiệm 

của các nhà giáo dục. Lấy đó làm căn cứ khoa học cho việc xây dựng các biện 

pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin. 

- Phương pháp nghiên cứu tác động để xử lý thông tin, từ đó khẳng 

định biện pháp luận án đưa ra có mang tính khả thi. 

- Phương pháp xử lý các số liệu bằng công thức tính toán trong thống 

kê và phần mềm SPSS v1.8 để xử lý các số liệu thu được trong điều tra thực 

trạng và thực nghiệm nhằm rút ra những kết luận cần thiết. 

7. Những luận điểm cần bảo vệ 

Một là, đánh giá tổng quan nghiên cứu vấn đề sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học, là vấn đề mới và cần thiết. 

Hai là, cơ sở lí luận và thực tiễn của sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học, là cơ sở để đề xuất các nguyên tắc, biện pháp 

nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập nội dung kiến thức của môn học. 

Ba là, chứng minh sử dụng các nguyên tắc, biện pháp đề xuất trong 

luận án có tính khả thi bằng thực nghiệm sư phạm. 

8. Những đóng góp mới của đề tài 

Về lí luận, hệ thống hóa các quan điểm lí luận và đưa ra quan điểm riêng 

về phương pháp thuyết trình; sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học;  
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Về thực tiễn, khảo sát, đánh giá thực trạng của việc sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và 

đại học tỉnh Thái Nguyên; đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát 

huy được tính tích cực, chủ động và hình thành các kỹ năng, năng lực cho 

sinh viên khi học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê 

nin phần Triết học ở ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

9. Cấu trúc của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được 

chia làm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu vấn đề sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin.  

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn việc sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại 

học tỉnh Thái Nguyên. 

Chương 3: Nguyên tắc và biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

tỉnh Thái Nguyên.  

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh 

Thái Nguyên. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ SỬ DỤNG 

PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY 

TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA 

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

1.1. Các công trình khoa học nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  

1.1.1. Những nghiên cứu về phương pháp thuyết trình 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học trên thế giới 

và trong nước đã có nhiều công trình khoa học đi sâu nghiên cứu về khái 

niệm, ưu nhược điểm và biện pháp thực hiện phương pháp dạy học này: 

* Về khái niệm phương pháp thuyết trình 

Trong bài viết “Những cách giảng dạy và giáo dục của Khổng Tử”, tác 

giả Kim Cheng Patrick Low (đại học Nam Úc) cho rằng: “Khổng Tử là người 

đề xuất Nho giáo với việc sử dụng phương pháp thuyết trình để truyền đạt các 

quan điểm trong bài giảng của mình. Ông luôn tự coi mình là một người 

truyền đạt tri thức, truyền đạt những cái đã có tới người nghe. Ông thường sử 

dụng những câu chuyện cách ngôn chứ không giảng giải trực tiếp cách cư xử 

cho các môn đồ. Cách dạy "gián tiếp" này được sử dụng rất nhiều trong các 

bài giảng của ông thông qua những lời ám chỉ, nói bóng gió và thậm chí là sự 

lặp thừa” [144, tr. 681]. Mặc dù phương pháp được Khổng Tử sử dụng trong 

dạy học là phương pháp đối thoại gợi mở, nhưng để cung cấp kiến thức cho 

học trò, Khổng Tử đã sử dụng cách thức truyền đạt tri thức để thực hiện quá 

trình trao đổi giữa thầy và trò, giữa người dạy và người học. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81m_ch%E1%BB%89&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B3i_b%C3%B3ng_gi%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%B7p_th%E1%BB%ABa&action=edit&redlink=1


 8 

Cùng với quan điểm của Khổng Tử, trong dạy học Socrates cũng đã sử 

dụng phương pháp đối thoại để giảng dạy. Trong bài “Phương pháp Socrates 

- sử dụng như thế nào trong lớp học”, tác giả Fall viết về cuộc nói chuyện của 

Giáo sư Khoa học chính trị Rob Reich về phương pháp dạy học. Tác giả cho 

biết Giáo sư Reich đã thừa nhận rằng: “Trong những thập kỷ gần đây, phương 

pháp Socrates là nền tảng của truyền thống sư phạm phương Tây” và “Trong 

phương pháp Socrates, kinh nghiệm lớp học là một cuộc đối thoại được chia 

sẻ giữa giáo viên và học sinh trong đó cả hai có trách nhiệm thúc đẩy đối 

thoại thông qua thẩm vấn, các thầy được coi là lãnh đạo của cuộc đối thoại” 

[150, tr.1]. Để thực hiện được phương pháp đối thoại Socrates cũng đã sử 

dụng cách thức truyền thụ kiến thức kinh nghiệm của mình cho các môn đệ. 

Tuy Khổng Tử và Socrates không đề cập trực tiếp tới phương pháp thuyết 

trình, nhưng cả hai ông đều là người đặt nền móng cho lối truyền thụ truyền 

thống trong dạy học ở Phương Đông và Phương Tây. 

Với công trình nghiên cứu của mình, các tác giả Kim Cheng Patrick Low 

và Fall đã góp phần làm sáng rõ hơn phương pháp dạy học của hai nhà giáo dục 

lỗi lạc, đồng thời chỉ ra một trong những cách thức mà Khổng Tử và Socrates sử 

dụng để thực hiện phương pháp đối thoại là truyền đạt tri thức. Có thể thấy, ở 

giai đoạn này, quan niệm cụ thể về phương pháp thuyết trình cũng như đưa ra 

khái niệm phương pháp thuyết trình chưa được các nhà giáo dục đề cập tới. 

Đến thời Cận đại và Hiện đại, các nhà khoa học giáo dục đã đưa ra 

được khái niệm về phương pháp thuyết trình trên các lĩnh vực nghiên cứu 

khác nhau: 

Trong công trình nghiên cứu “Phương pháp thuyết trình trong bài 

giảng” các tác giả Waugh, G. H., & Waugh, R. F, cho rằng: “Thuyết trình là 

một phương pháp giảng dạy mà ở đó giảng viên đàm phán, thuyết phục, sinh 

viên không thảo luận thông tin truyền đạt trong bài thuyết trình hoặc đặt câu 

hỏi về bài giảng bằng lời nói; là một chiều độc thoại, là bài giảng thẳng không 

có hoạt động hay lời nói có sự tham gia của sinh viên” [155, tr. 36].  
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Tác giả Frire - nhà xã hội học, nhà giáo dục học nổi tiếng người Braxin đã 

gọi phương pháp dạy học truyền thống mà phổ biến là sử dụng PPTT là “Hệ 

thống ban phát kiến thức”, là quá trình chuyển tải thông tin từ đầu thầy sang đầu 

trò. Thực hiện lối dạy này, giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng, là “kho tri 

thức” sống, học sinh là người nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo [57, tr. 26].  

Trong tác phẩm “Dạy học ngày nay”, Petty đã viết: “Thuyết trình là nơi 

mà thông tin được truyền tải từ giáo viên tới học sinh, là một trong những 

phương pháp giảng dạy rất quan trọng trong giáo dục” [149].  

Có thể thấy các tác trên đã có chung quan điểm khi nhận định về phương 

pháp thuyết trình, đó là tính truyền thụ một chiều, giảng viên sử dụng lời nói để 

truyền đạt thông tin, trong đó sinh viên có trách nhiệm ngồi nghe và ghi chép. 

Ở nước ta, phương pháp thuyết trình cũng được các nhà khoa học giáo 

dục quan tâm:  

Trong cuốn “Lý luận dạy học hiện đại - cơ sở đổi mới mục tiêu, nội 

dung và phương pháp dạy học” của dịch giả Nguyễn Văn Cường, đã viết: 

“Thuyết trình là thông báo của giáo viên và việc tiếp thu mang tính tiếp nhận 

thụ động của người học, thông qua đó người học tiếp nhận thông tin, xử lí về 

mặt nhận thức và phát triển các quá trình trí nhớ” [25, tr. 117], hay Thái Duy 

Tuyên trong cuốn “Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới” khẳng 

định: “Thuyết trình là phương pháp thông tin một chiều. Người giáo viên nêu 

ra các ý tưởng hay khái niệm, phát triển, đánh giá và cuối cùng tóm tắt các ý 

chính đã nêu trong khi học sinh ngồi nghe và ghi chép” [122, tr. 58-59], hoặc 

trong cuốn “Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa”, 

Trần Bá Hoành cũng cho rằng: “Thuyết trình là trình bày rõ ràng bằng lời 

trước nhiều người một vấn đề gì đó” [57, tr. 131].  

Với quan điểm trên, có thể thấy rằng các nhà khoa học ở nước ta cũng 

đã đồng quan điểm với các nhà khoa học trên thế giới, khi cho rằng phương 

pháp thuyết trình là phương pháp truyền đạt thông tin một chiều của người 

dạy, người học lĩnh hội thông tin, nghe và ghi chép. 



 10 

* Về ưu, nhược điểm của phương pháp thuyết trình 

Cùng với việc đưa ra khái niệm về phương pháp thuyết trình, các nhà 

khoa học trên thế giới và trong nước cũng đã chỉ ra những ưu điểm cũng như 

những hạn chế mà PPTT mang lại như:  

Tác giả Bligh trong cuốn sách “Sử dụng bài giảng như thế nào”cho 

rằng: Thuyết trình vẫn là một phương pháp chi phối trong giảng dạy ở đại học 

[132]. Trong bài viết “Những phản ánh của sinh viên về cách thức giảng dạy 

môn vật lý” Zollman cũng đã viết: Phương pháp thuyết trình là một phương 

pháp phổ biến trong giáo dục đại học [153]. 

Ở Mỹ, nhà khoa học giáo dục - Crawford, trong bài viết “Giảng dạy và 

học tập - chiến lược cho các lớp học tư duy” đã đưa ra quan điểm ủng hộ 

thuyết trình trong bài giảng: phương pháp thuyết trình có thể được sử dụng để 

giới thiệu bài học, làm rõ vấn đề, xem xét và đánh giá một quan điểm trong 

bài học hoặc mở rộng hay hạn chế các nội dung. Nó cung cấp cho người học 

cơ hội để đạt được các kỹ năng trong việc lắng nghe và viết ghi chú. Nội dung 

bài giảng của giáo viên có thể bao gồm rất nhiều thông tin ở nhiều tài liệu 

trong một khoảng thời gian ngắn [136]. 

Trong bài viết “Hiệu quả giảng dạy”, nhà nghiên cứu William E. Cashin 

cho rằng có nhiều phương pháp khác nhau trong dạy học nhưng phương pháp 

thuyết trình vẫn là phương pháp được sử dụng phổ biến: “Thuyết trình có lẽ là 

phương pháp dạy học lâu đời nhất và vẫn còn là phương pháp được sử dụng 

rộng rãi nhất trong các trường đại học trên khắp thế giới” và “Thuyết trình đặc 

biệt hữu ích để truyền đạt kiến thức, người giảng với sự nhiệt tình của mình có 

thể truyền đạt toàn bộ bản chất vấn đề cho người học” [156, tr. 1]. 

Ở Hà Lan, trong bài viết “Nghiên cứu và phân tích thuyết trình mô hình 

giảng dạy”, Gurpreet Kaur cho rằng trong tốc độ phát triển của khoa học 

công nghệ, thuyết trình vẫn là hình thức giảng dạy chính trong các trường đại 
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học và cao đẳng, tác giả đã nêu lên bốn lý do cơ bản để thuyết trình vẫn còn là 

phương pháp được sử dụng phổ biến trong dạy học: “Thuyết trình là hiệu quả, 

thời gian lên kế hoạch cho việc tổ chức các các hoạt động khác ít hơn thời 

gian đầu tư cho bài giảng; thuyết trình rất linh hoạt và có thể thích nghi với 

nhiều loại đối tượng; hầu hết mọi người có thể học, cùng tồn tại trong một lớp 

học; thuyết trình dễ dàng hơn cho giáo viên vì giáo viên đơn giản là nói với 

học sinh về nội dung cần giảng dạy” [141, tr. 11].  

Tác giả David Kauper (2012) trong bài viết “Khảo sát về các nguyên 

tắc dạy học: Tại sao thuyết trình chiếm ưu thế” đã tiến hành khảo sát quá 

trình giảng dạy Nguyên lý kinh tế ở trường Đại học nước Anh và đi đến nhận 

định phương pháp giảng dạy chiếm ưu thế là phương pháp thuyết trình, có 

83% ý kiến được hỏi cho rằng trong bài giảng có tới 66% thời gian là dành 

cho thuyết trình. Các nhà khoa học như Benzing và Christ (1997), Watts, 

Becker (2008) cho rằng họ đặc biệt thích bài giảng thuyết trình vì nó thường 

trở thành những kỷ niệm của sinh viên tốt nghiệp các khóa học bởi những bài 

thuyết trình đã tạo nên sự thân thiện, gần gũi giữa thầy và trò, mối quan hệ 

thầy trò trở nên gắn bó [139, tr. 2]. Hay trong cuốn “Phương pháp giảng dạy 

hiệu quả ở bậc đại học”, tác giả Shahida Sajjad viết: Ở trường đại học 

Karachi, Pakistan, dạy và học là hai phương diện không thể tách rời. Sinh 

viên thường có rất ít kinh nghiệm để biết rằng phương pháp được lựa chọn 

bởi giảng viên là phương pháp tốt nhất hay chưa, hoặc chỉ là “phương pháp”, 

hoặc đơn giản là phương pháp mà giảng viên ưa thích nhất, nhưng khi được 

hỏi về PPDH được cho là hay nhất thì hầu hết sinh viên đánh giá đó là 

phương pháp thuyết trình. Bởi đây là phương pháp mà giảng viên cung cấp tất 

cả các kiến thức liên quan đến chủ đề, đó là phương pháp tiết kiệm thời gian, 

sinh viên chăm chú lắng nghe bài giảng và ghi chép [152]. 

Các công trình nghiên cứu trên, các tác giả đã chỉ ra ưu điểm nổi bật 

của PPTT, đó là phương pháp dạy học chủ đạo và được sử dụng phổ biến 

trong dạy học đại học. 
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Ở nước ta, các nhà khoa học cũng đồng quan điểm với các nhà khoa 

học trên thế giới khi chỉ ra ưu điểm của PPTT. 

Trong cuốn “Giáo trình phương pháp dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa 

học”, Nguyễn Văn Cư đã viết: “Có lẽ dù các phương tiện dạy học ngày càng 

hiện đại đến đâu, dù người học có thể thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau với sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông thì cũng không thể nào 

thay thế hoàn toàn phương pháp thuyết trình, ngược lại nó càng đặt ra những 

yêu cầu cao hơn đối với phương pháp này” [23, tr. 58]. 

Viết về PPTT ở bậc đại học, Lê Công Triêm trong bài viết “Phương pháp 

Thuyết trình ở Đại học theo ba giai đoạn” có viết: “Trong bài giảng trên lớp ở 

Đại học, thuyết trình vẫn giữ một vị trí cần thiết trong các phương pháp dạy học. 

Tuy nhiên, thuyết trình không phải theo lối độc thoại, thầy nói, trò chép trong 

gần một tiếng đồng hồ, không nghe thầy giảng, cũng không nghe đối thoại giữa 

thầy và trò” (Phạm Văn Đồng), không phải là “thao thao bất tuyệt” (Trần Siêu 

Cầu) lại càng không phải là “từ mồm đến tai” (J. Vial) mà giảng viên chỉ thuyết 

trình những nội dung khó, sinh viên không thể giải quyết [125, tr. 25].  

Trong hệ thống các môn khoa học, PPTT cũng là PPDH thích hợp với 

nội dung kiến thức của các môn khoa học xã hội, trong bài viết “Sử dụng 

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của học viên 

trong giảng dạy các môn khoa học xã hội nhân văn”, Nguyễn Thanh Hà và 

Nguyễn Thái Bảo cho rằng: “Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, 

phương pháp dạy học chiếm ưu thế là những phương pháp nhằm hình thành 

có hiệu quả thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho học viên, trang 

bị cho người học hệ thống tư tưởng và nguyên lý tạo điều kiện cho họ xem xét 

và xử lí các vấn đề chính trị - xã hội phức tạp. Do đó so với các phương pháp 

dạy học khác, thuyết trình có vai trò sâu rộng hơn (bao trùm và thâm nhập vào 

các phương pháp khác) và có tác dụng liên kết các phương pháp với nhau 

nhằm thực hiện mục đích, nhiệm vụ dạy học” [ 47, tr. 30]. 
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Cùng với quan điểm của Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thái Bảo, cũng 

đã có các nhà khoa học chỉ rõ vai trò của PPTT đối với các môn khoa học xã 

hội cụ thể, như Lê Thị Ái Nhân, trong bài viết “Suy nghĩ về sử dụng phương 

pháp giảng dạy tích cực môn Tư tưởng Hồ Chí Minh”, cho rằng: “Phương 

pháp thuyết trình giúp sinh viên tiếp nhận, ghi nhớ và xử lý thông tin, kiến 

thức thông qua khả năng nghe và nhìn” [79, tr. 469].  

Nghiên cứu về ưu điểm của PPTT, các nhà khoa học trong nước và trên 

thế giới đã đưa ra rất nhiều các quan điểm khác nhau, nhưng với những ưu thế 

sẵn có, mặc dù được coi là phương pháp dạy học “cổ điển” nhưng PPTT vẫn 

luôn có vị thế quan trọng trong hệ thống các PPDH. 

Bên cạnh những nghiên cứu khẳng định những ưu thế của PPTT, trên 

thế giới và trong nước cũng có nhiều nghiên cứu chỉ ra hạn chế của phương 

pháp dạy học này, coi đó là cơ sở để các nhà sư phạm quan tâm, tìm ra những 

biện pháp để khắc chế những hạn chế, từ đó nâng cao hiệu quả của PPTT. 

Trong bài viết “Giảng dạy và giải thích: Chương trình giảng dạy cho 

học tập hiệu quả trong giáo dục đại học” của tác giả Hativa cho rằng: những 

bất lợi chính của các bài giảng truyền thống là thiếu sự tham gia của học 

sinh, học sinh học thụ động, người duy nhất tham gia vào bài giảng truyền 

thống là các giảng viên [142]. William E. Cashin cũng đã chỉ rõ trong bài 

viết “Hiệu quả giảng dạy”: thuyết trình cũng có một số hạn chế nghiêm 

trọng khi nó trở thành phương tiện giảng dạy chính. Nghiêm trọng nhất là 

cách giảng dạy đó là không thích hợp cho các cấp học cao bởi những yêu 

cầu của việc học là: hiểu, ứng dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá và sáng 

tạo trong khi bài giảng truyền thống thường làm cho sinh viên chủ yếu là thụ 

động [156, tr. 2]. Chính vì vậy tác giả Crawford cho rằng: phương pháp 

thuyết trình bị chỉ trích nặng nề vì làm cho người học ở trạng thái thụ động 

[136]. Hoặc Waugh, G. H., & Waugh, R.F, trong bài “Phương pháp thuyết 

trình trong bài giảng” đã đưa ra các ý kiến phê phán phương pháp thuyết 
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trình trong dạy học như: “Thuyết trình trong dạy học dẫn đến sự nhàm chán 

của sinh viên. Giảng viên là những người đọc, nói với giọng đều đều, các bài 

giảng ở đây thường được xem là một bài độc thoại dài” [155, tr. 35]; hay 

“Thuyết trình khiến học sinh không nhớ nhiều về các thông tin chi tiết được 

trình bày trong một bài giảng”, “Là phương pháp cô lập, không được tương 

tác với các phương pháp dạy học khác” [145]. Có thể thấy Waugh, G. H., & 

Waugh, R. F đã nghiên cứu rất kỹ về phương pháp thuyết trình, các tác giả 

không những chỉ ra được đặc điểm cơ bản của phương pháp thuyết trình mà 

còn đưa ra những hạn chế của phương pháp dạy học này thông qua việc tổng 

hợp các ý kiến của các nhà khoa học khác.  

Mặc dù là phương pháp thống soái trong hệ thống các phương pháp dạy 

học, nhưng trước sự phát triển của khoa học hiện đại, của xu hướng đổi mới 

của giáo dục, cách thức sử dụng PPTT chưa phù hợp đã là làm cho sinh viên 

không phát huy được vai trò chủ đạo, sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức 

làm cho hiệu quả giảng dạy chưa đạt kết quả cao. 

Trong cuốn “Phương pháp dạy học CNXH khoa học”, Nguyễn Văn Cư 

cho rằng: “Khi sử dụng PPTT giáo viên làm việc là chủ yếu. Vì vậy, nếu giáo 

viên không sử dụng tốt phương pháp này, không biết khéo léo kết hợp với các 

phương pháp khác, thì khiến sinh viên dễ rơi vào trạng thái thụ động, thiếu sáng 

tạo và sự ghi nhớ kém bền vững” [23, tr. 60]. Cùng chung quan điểm với 

Nguyễn Văn Cư, trong bài viết “Suy nghĩ về sử dụng phương pháp giảng dạy 

tích cực môn Tư tưởng HCM”, Lê Thị Ái Nhân cũng đã viết: “Phương pháp 

thuyết trình không khuyến khích vai trò chủ động của người học. Sự thụ động 

làm hạn chế khả năng học và khả năng tập trung của người học; không khuyến 

khích trao đổi thông tin đa chiều; giảng viên truyền đạt thông tin một chiều và 

phải luôn nỗ lực tìm hiểu những khó khăn mà người học gặp phải trong việc tiếp 

thu nội dung bài giảng. Phương pháp truyền thống này không phát huy tính tích 

cực, học tập của sinh viên trong việc tham gia xây dựng bài, không khuyến khích 
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người học phát triển kỹ năng tổ chức và tổng hợp nội dung, sinh viên đạt điểm 

cao nếu như có cách làm bài giống trong sách hay của giảng viên đưa ra, giảng 

viên độc quyền đánh giá và cho điểm cố định, đánh giá theo sự ghi nhớ thông 

tin” [79, tr. 469]. Trong cuốn “Phương pháp thuyết trình truyền thống và đổi 

mới”, Thái Duy Tuyên cho rằng: “Lạm dụng phương pháp diễn giảng sẽ hạn chế 

sự tham gia tích cực của người học, hạn chế khả năng tư duy độc lập của học 

sinh, hạn chế sự phát triển kĩ năng giao tiếp, khó làm bộc lộ năng lực học sinh, 

khó đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh trong thời gian học tập” [122, tr. 62]. 

Có thể thấy, hạn chế của cách thức sử dụng PPTT trong dạy học đã 

được các nhà khoa học trên thế giới và trong nước bàn luận rất sôi nổi, điểm 

chung của các nhà khoa học đó là chưa phát huy được tính tích cực, chủ động 

của người học, coi trọng vai trò truyền thụ của người thầy. Đây là hạn chế lớn 

nhất mà khi sử dụng PPTT giảng viên cần chú ý và khắc phục. 

*Về biện pháp thực hiện phương pháp thuyết trình 

Khi thuyết trình được sử dụng như một phương pháp giảng dạy chính 

yếu trong dạy học, thì việc nghiên cứu tìm ra biện pháp để thực hiện phương 

pháp dạy học này một cách hiệu quả luôn được các nhà nghiên cứu sư phạm 

đặc biệt quan tâm. 

William E. Cashin trong bài “Hiệu quả giảng dạy” đã nêu lên quy trình 

thực hiện phương pháp thuyết trình có hiệu quả là: giảng viên cần xác định 

được mục tiêu học tập, chọn được mô hình giảng dạy, lập đề cương bài giảng 

(xác định những nội dung chính của bài), trình bày, kết luận. Bên cạnh đó phải 

chú ý đến một số kỹ năng như: tốc độ thuyết trình phải tuỳ theo mức độ phức 

tạp của chủ đề, nếu chủ đề là một trong những vấn đề khó, lời giảng cần chậm 

hơn, dừng lại để hỏi, điểm lặp lại và có thể thêm một vài ví dụ khác nhau. Sử 

dụng tóm tắt định kỳ trong bài giảng. Tóm tắt lại các điểm chính trong bài giúp 

sinh viên tiếp thu được thông tin, nhấn mạnh kiến thức quan trọng sinh viên 

cần phải tập trung, ví dụ “Điều này sẽ có trong bài thi” [156, tr. 3].  
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Để kích thích tư duy tích cực của sinh viên, tác giả Trần Bá Hoành trong 

cuốn sách Đổi mới phương pháp dạy học chương trình và sách giáo khoa đã 

nêu lên biện pháp để thuyết trình có hiệu quả trong một giờ giảng, như: “Đầu 

giờ: Yêu cầu một vài sinh viên phát biểu họ mong đợi điều gì ở bài giảng hôm 

nay; Trong giờ: Thỉnh thoảng giảng viên đặt một câu hỏi “Có vấn đề” để sinh 

viên trả lời trước lớp, hoặc trao đổi ngắn trong cặp hai người ngồi cạnh nhau, 

khuyến khích sinh viên nêu câu hỏi…; Cuối giờ: cho sinh viên phát biểu trước 

lớp hoặc viết ra giấy điều thu nhận quan trọng nhất của họ, hoặc yêu cầu sinh 

viên tóm tắt nội dung chủ yếu của bài thuyết trình cho bạn ngồi cạnh nghe và 

trao đổi ý kiến” [57, tr. 133-134]. Trong bài viết “Khắc phục một số hạn chế về 

nhận thức, hành động trong giảng dạy, nghiên cứu môn Kinh tế chính trị”, 

Nguyễn Văn Bảng đã đưa ra quan điểm cần phải áp dụng kỹ thuật, phương tiện 

trong dạy học: “Sử dụng các công cụ, phương tiện hiện đại, công nghệ cao để 

giảng dạy, học tập là rất cần thiết, song nên nhận thức đúng mức: chúng chỉ là 

phương tiện. Do vậy, không nên lạm dụng và sùng bái nó đến mức độ coi nhẹ 

vai trò của người thầy mà nên kết hợp nhuần nhuyễn cả các phương pháp 

truyền thống với các công cụ, phương tiện hiện đại” [79, tr. 83]. 

Việc đưa ra quan điểm về khái niệm, ưu nhược điểm cũng như biện 

pháp để thực hiện phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học trên thế giới 

và trong nước đã thể hiện rất rõ sự quan tâm đối với phương pháp dạy học 

truyền thống, thông qua các công trình nghiên có tính lí luận sâu sắc và 

phong phú. 

1.1.2. Những nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên 

Mặc dù là phương pháp dạy học chủ đạo, nhưng trong quá trình sử dụng 

PPTT còn nhiều hạn chế cần được khắc phục. Cho nên, các nhà nghiên cứu trên 

thế giới và trong nước đã có các công trình nghiên cứu nêu lên biện pháp để sử 

dụng có hiệu quả PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên. 
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Nhà khoa học giáo dục người Nga - Pavlov đã đưa ra học thuyết phản 

xạ có điều kiện theo đó dạy là thành lập những phản xạ có điều kiện, hình 

thành cho đối tượng những kinh nghiệm hành động; học là hình thành cho 

mình những phản ứng mới, chưa có trong vốn phản xạ không điều kiện được 

di truyền. Cơ chế dạy là phối hợp một kích thích có điều kiện với một kích 

thích không điều kiện để tạo ra một trả lời có điều kiện. Từ đó ông đã đưa ra 

mô hình Pavlov để nhấn mạnh vai trò truyền đạt tri thức của thầy, kết hợp với 

quá trình lĩnh hội của trò để tạo ra những nhận thức mới, tri thức mới trong 

dạy học [57, tr. 41].  

Cũng nghiên cứu về sinh học, nhà khoa học B.F. Shinner đã đưa ra mô 

hình Shinner. Theo ông, học là tự điều hòa hành vi để dẫn tới hành vi mong 

muốn, dạy là tạo cơ hội thuận lợi cho học, ông không đưa ra quan niệm cụ thể 

về phương pháp thuyết trình nhưng trong đó khẳng định thuyết trình là đặc 

trưng của phương pháp dạy học truyền thống [57, tr. 41].  

Trong quá trình nghiên cứu về cách thức dạy học, Jean Vial đã đưa ra 

cấu trúc, mô hình của quá trình dạy học, xác định cụ thể hơn bản chất của quá 

trình dạy học chuyển từ kiểu dạy học truyền thống - lấy giáo viên làm trung 

tâm, sang kiểu dạy học mới - lấy học sinh làm trung tâm đã có sự thay đổi tỉ 

trọng và nội dung vai trò của người dạy và người học. 

Trong tam giác dạy học của Jean Vial, giáo viên (GV) và học sinh (HS) 

đều là chủ thể của quá trình dạy học, để đạt được mục đích của giáo dục đó là 

tri thức, giáo viên và học sinh cần phải có một PPDH hiệu quả, ông cũng nhấn 

mạnh sự thay đổi tỉ trọng vai trò của giáo viên và học sinh chỉ là mặt hình 

thức của hoạt động dạy học trên lớp, vai trò của học sinh được tăng lên, 

nhưng vai trò của giáo viên cũng không bị hạ xuống mà trái lại càng phức tạp 

hơn, yêu cầu cao hơn [57, tr. 15].  
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Hình 1.1. Mô hình Tam giác dạy học của Jean Vial 

Trong cuốn “Lí luận dạy học hiện đại” của dịch giả Nguyễn Văn 

Cường đã nêu lên quan điểm về phương pháp thuyết trình của các nhà khoa 

học, như Herbart: “Tôi muốn tránh xa mọi kiểu cách phô diễn trong dạy học! 

từ việc đặt câu hỏi cũng như lời thuyết giảng, lời nói đùa cũng như cảm xúc bi 

ai, ngôn ngữ trau chuốt cũng như giọng điệu sắc sảo, tất cả trở nên đối nghịch, 

chừng nào nó xuất hiện là gia vị tùy tiện mà không sinh ra từ sự việc và tâm 

trạng phù hợp”; Aschersleben, Karl “Không có một thuyết trình tốt nếu giáo 

viên cầm lấy một cuốn sách giáo khoa liên quan, đọc hết tất cả những gì có 

trong đó về đề tài, để kể lại nội dung ấy trong dạy học. Nếu các giáo viên 

không có tin gì hay hơn để đưa ra so với trong sách giáo khoa, tốt hơn cả họ 

không nên có một thuyết trình” [25, tr.120]. 

 Trong bài viết “Phương pháp thuyết trình trong bài giảng”, Waugh, 

G. H., & Waugh, R. F, đã đề xuất tích cực hóa phương pháp thuyết trình kết 

hợp với tổ chức dạy học theo nhóm: “Sự kết hợp giữa phương pháp thuyết 

trình với tổ chức dạy học theo nhóm sẽ là một phương pháp giảng dạy rất thú 

vị; sinh viên được kích thích, khuyến khích và thúc đẩy sự tập trung vào bài 

giảng và họ có thể tìm hiểu thêm hiệu quả khi các bài giảng được sử dụng như 

là một phần của một gói giảng dạy tổng thể” [155, tr. 33]. 
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Trong cuốn “Đại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại”, Doãn 

Chính cho rằng: Ở Phương Đông, Khổng Tử với tư tưởng dạy học theo đối 

tượng và kích thích sự suy nghĩ của người học: kẻ nào không cố công tìm hiểu ta 

chẳng dạy cho, kẻ nào không học hỏi được tư tưởng của mình, ta chẳng khai 

sáng cho, kẻ nào ta bày một mà không biết hai ta chẳng dạy nữa [22]. Hay trong 

bài viết Những cách giảng dạy và giáo dục của Khổng Tử” Kim Cheng Patrick 

Low cho rằng, nhà giáo Khổng Tử luôn tìm mọi cách để kích thích, khuyến 

khích các môn đệ của mình học tập, tác giả viết: “Khổng Tử không đàn áp các 

môn đệ trong bài học. Ông mở ra con đường nhưng không đưa họ đến nơi. 

Hướng dẫn mà không cần kéo làm cho quá trình học tập nhẹ nhàng; đôn đốc mà 

không ức chế làm cho quá trình học tập dễ dàng hơn” [144,tr. 682].  

Trong bài viết về “Hiệu quả giảng dạy”, nhà nghiên cứu William E. 

Cashin đã chỉ ra một số kỹ thuật cần được sử dụng để nâng cao hiệu quả của 

PPTT, như: trước khi vào bài giảng, giảng viên có thể bắt đầu bằng một câu 

chuyện thú vị có liên quan đến nội dung của bài giảng; tăng cường giao tiếp với 

sinh viên coi trọng những điều đang giảng dạy; sử dụng đa phương tiện và công 

nghệ. Bài thuyết trình đa phương tiện (ví dụ, slide, âm thanh, trang web) có thể 

làm cho bài giảng có nhiều thông tin hơn, sống động, cập nhật kiến thức; trộn 

thuyết trình với thảo luận, kết hợp cả hai công cụ trong giảng dạy [156, tr. 3]. 

Tác giả Maria-Eleni Sachou, trong bài viết “Phương pháp giảng dạy 

sáng tạo”, tác giả đã chỉ ra mô hình học tập mới theo cách áp dụng công nghệ 

hiện đại trong dạy học, tác giả viết: Các phương pháp truyền thống không 

khuyến khích học sinh đặt câu hỏi về những gì họ đã học hay kết hợp với kiến 

thức đã có trước đây, học tập dựa trên vấn đề được coi là một biện pháp sáng 

tạo để khuyến khích học sinh học cách học thông qua các vấn đề thực tế cuộc 

sống bằng cách sử dụng công nghệ Thông tin và Truyền thông để thực hiện 

một thay đổi mạnh mẽ từ mô hình giảng dạy và học tập cũ sang mô hình 

giảng dạy và học tập mới [147].  
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Nhà khoa học Chilwant K.S đã tiến hành so sánh hai phương pháp giảng 

dạy, thuyết trình tương tác và thuyết trình thông thường. Theo tác giả “Trong các 

bài thuyết trình thông thường học sinh thụ động tiếp nhận thông tin và không 

tham gia vào quá trình học tập, còn trong bài thuyết trình tương tác giáo viên 

khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và đặt câu hỏi cho học sinh, bài giảng liên tục 

bị gián đoạn để thảo luận và các câu truy vấn. Thuyết trình tương tác cho phép 

thảo luận, làm giảm sự đơn điệu của học thụ động và nâng cao trình độ của học 

sinh, nên đây là phương pháp giảng dạy tốt nhất” [137, tr. 364]. 

Trong xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay, PPDH phải lấy người học 

làm trung tâm, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, đồng thời 

giữ vững vai trò chủ đạo của người dạy trong việc truyền đạt tri thức, song 

người dạy phải tích cực hơn trong việc trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ 

sư phạm, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể trong dạy học, giữ vững và biết 

cách sử dụng linh hoạt PPTT truyền thống. 

Trong cuốn “Dạy học Kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực”, 

Trần Thị Mai Phương cho rằng: “Thực tế cho thấy việc dạy học bằng phương 

pháp thuyết trình đã trở thành thói quen, tập quán. Nếu loại bỏ phương pháp 

này để thay thế phương pháp khác chưa chắc đã đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, 

vấn đề không phải xem xét phương pháp này tốt hay không tốt mà là xác định 

những điều kiện để sử dụng nó có hiệu quả” [104, tr. 35]. Với quan điểm này, 

Trần Thị Mai Phương đã nêu lên nguyên nhân dẫn đến hạn chế của PPTT, 

đồng thời nhận định tính cần thiết của việc tìm ra các điều kiện để sử dụng 

PPTT một cách có hiệu quả. Khẳng định quan điểm trên, nghiên cứu về cách 

thức đổi mới PPTT, Trần Bá Hoành trong cuốn “Đổi mới phương pháp dạy 

học, chương trình và sách giáo khoa”, viết: “Hạn chế thuyết trình thông báo - 

tái hiện, tăng cường thuyết trình đặt - giải quyết vấn đề; phối hợp hợp lí với 

một số hoạt động cá nhân/ nhóm nhỏ nhằm kích thích tư duy tích cực của sinh 

viên, tăng cường mối quan hệ ngược giữa người nghe và người thuyết trình, 

góp phần hướng dẫn sinh viên cách học...” [57, tr. 133].  
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Bên cạnh các quan điểm sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên bằng cách thiết kế các hoạt động nhóm, thay đổi cách học, 

cách truyền thụ, cũng có các tác giả cũng đã đề xuất đổi mới PPTT theo 

hướng kết hợp linh hoạt với các PPDH khác. 

Trong cuốn sách “Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới”, Thái 

Duy Tuyên viết: “Cần phải hoàn thiện phương pháp diễn giảng theo hướng tăng 

cường tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học bằng cách kết 

hợp với các PPDH khác, cải tiến phương pháp diễn giảng theo tinh thần hiện đại 

hóa: tăng cường tính tích cực, độc lập, sáng tạo, tăng cường khả năng giải quyết 

các vấn đề thực tiễn, rèn luyện kĩ năng thực hành…trong quá trình dạy học” 

[122, tr. 62]. Cùng với quan điểm của Thái Duy Tuyên, trong cuốn “Giáo trình 

phương pháp dạy học CNXH khoa học” Nguyễn Văn Cư cũng cho rằng: “Để bài 

thuyết trình có hiệu quả, cần có sự đổi mới lấy người học làm trung tâm, hạn chế 

bớt thuyết trình thông báo tái hiện; tăng cường Phương pháp thuyết trình theo 

hướng giải quyết vấn đề; thuyết trình xen kẽ vấn đáp, thảo luận hợp lý; thuyết 

trình có minh họa, đặc biệt thuyết trình gắn với công nghệ thông tin hiện đại để 

bài giảng sinh động hơn” [ 23, tr. 56].  

Có thể thấy, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên là vấn đề được các nhà khoa học giáo dục trên thế giới và trong nước rất 

quan tâm. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội và của giáo dục, các nhà 

khoa học đã đồng quan điểm chỉ ra hướng sử dụng PPTT theo cách thức kết 

hợp PPTT với các PPDH khác, đồng thời sử dụng công nghệ thông tin là công 

cụ hỗ trợ đắc lực để thực hiện PPTT trong dạy học. 

1.1.3. Những nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình trong dạy học phần triết học môn 

NNLCBCCNMLN cũng có một số nhà khoa học trong nước bàn đến, như:  
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Đặng Hữu Toàn, trong bài viết “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy triết học ở Việt Nam”, đã nêu lên đặc thù lý luận của kiến thức triết học, 

triết học không ở ngoài cuộc sống mà luôn tồn tại trong cuộc sống, triết học với 

tư cách “Hạt nhân lý luận của văn hóa”, là “Linh hồn sống của văn minh” 

đang trở thành một trong những cơ sở nền tảng cho sự giao lưu liên văn hóa, 

nhất là trong thời đại ngày nay... Hiện nay, khi người giảng đã có sự kết hợp 

phương pháp này với một số phương pháp khác, song thuyết trình vẫn chiếm vị 

trí chủ đạo [79, tr. 71]. Tuy nhiên, tác giả chỉ nghiên cứu trong dạy học phần 

triết học nói chung, chứ chưa đi sâu nghiên cứu phần nội dung kiến thức nào. 

Nói về PPTT tác giả cũng chỉ dừng ở việc nêu lên những ưu điểm, hạn chế và 

sự cần thiết tích cực hóa PPTT trong dạy học phần triết học. Để nâng cao được 

chất lượng giảng dạy triết học, tác giả nhấn mạnh đến việc đổi mới nội dung và 

phương pháp dạy học một cách chung chung, mà chưa nói cụ thể về cách thức 

tích cực hóa PPTT. Giống như tác giả Đặng Hữu Toàn, tác giả Nguyễn Thị 

Hương Giang trong bài viết: “Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập 

triết học Mác - Lê nin trong các trường đại học và cao đẳng ở nước ta hiện 

nay” cũng chỉ dừng lại ở việc đưa ra hệ thống lý luận chung về triết học và sự 

cần thiết đổi mới PPTT trong dạy học, chứ chưa nghiên cứu cụ thể về các nội 

dung kiến thức phần triết học và cách thức để sử dụng PPTT một cách có hiệu 

quả: “Đổi mới phương pháp giảng dạy thế nào đi nữa, thì phương pháp giảng 

dạy “Thuyết trình khoa học” vẫn là phương pháp thích hợp với giảng dạy Triết 

học Mác - Lê nin” [79, tr. 186]. Hay trong cuốn sách “Một số vấn đề về phương 

pháp giảng dạy và nghiên cứu Triết học”, Phùng Văn Bộ đã đưa ra hệ thống 

các PPDH phù hợp với đặc thù tri thức triết học như: phương pháp thuyết trình, 

nêu vấn đề, đàm thoại, trực quan, vận dụng tri thức liên môn [10], nhưng tác 



 23 

giả cũng chỉ dừng lại ở việc nêu tên các phương pháp thích hợp với phương 

pháp thuyết trình trong dạy kiến thức triết học, chứ chưa chỉ ra cách kết hợp 

các phương pháp dạy học này như thế nào? 

Góp phần nâng cao chất lượng giảng phần triết học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin cũng đã có một số công trình của các 

tác giả nghiên cứu về cách thức sử dụng PPTT theo hướng tích cực hóa dưới 

nhiều góc cạnh khác nhau: “Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy 

học phần thế giới quan, phương pháp luận triết học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc 

Giang” của tác giả Ong Thị Nhung; “Đổi mới phương pháp thuyết trình trong 

dạy học môn chính trị (Phần Triết học Mác - Lê nin) ở trung tâm dạy nghề y 

tế Giao thông vận tải” của tác Vũ Thị Hồng Hải;... Các tác giả trên đều đã 

nghiên cứu về PPTT trong dạy học phần triết học môn NNLCBCCNMLN 

theo hướng đổi mới hoặc tích cực hóa PPTT bằng cách kết hợp PPTT với các 

phương pháp dạy học tích cực khác, như kết hợp PPTT với các phương pháp 

như: phương pháp nêu vấn đề; phương pháp trực quan; phương pháp đàm 

thoại; phương pháp hướng dẫn sinh viên sử dụng tài liệu học tập. Tuy nhiên, 

chưa có tác giả nào nghiên cứu một cách cụ thể về cách thức sử dụng phương 

pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học 

môn NNLCBCCNMLN phần triết học một cách chi tiết, cụ thể. 

1.2. Đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

và những vấn đề luận án cần tiếp tục giải quyết 

1.2.1. Đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án  

Qua tổng quan nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, cũng như cách 

thức sử dụng PPTT để phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

NNLCBCCNMLN, tác giả có những nhận xét sau:  

http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74192
http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74192
http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74192
http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74192
http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74496
http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74496
http://opac.hnue.edu.vn/Public/ShowDetailP.aspx?ItemID=74496
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1.2.1.1. Những điểm đã được đề cập của các công trình nghiên cứu 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học trên thế giới 

và trong nước đã đề cập tới các vấn đề sau: 

 Thứ nhất, các công trình đã tập trung làm sáng tỏ khái niệm của 

phương pháp dạy học này, đó là phương pháp truyền đạt thông tin, người 

nghe lĩnh hội tri thức theo sự điều khiển của người thầy. 

 Thứ hai, các nhà khoa học đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của 

phương pháp thuyết trình, như: phương pháp thuyết trình là phương pháp giữ 

vai trò chủ đạo và được sử dụng phổ biến trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, 

các nhà khoa học cũng nêu rõ hạn chế của việc sử dụng PPTT, đó là truyền 

thụ một chiều, nên chưa phát huy được tính tích cực chủ động của người học. 

Điều đó dẫn tới những bất cập trong việc truyền thụ tri thức, nhất là trong xu 

hướng đổi mới giáo dục hiện nay. 

Thứ ba, để phát huy được ưu điểm cũng như khắc phục được những 

hạn chế của PPTT, các nhà khoa học cũng đã đề cập tới cách thức sử dụng 

PPTT theo hướng đổi mới, bằng cách kết hợp PPTT với các phương pháp dạy 

học khác hoặc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

Thứ tư, các nhà khoa học đã bước đầu đề cập đến việc sử dụng phương 

pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, thông qua 

việc đưa ra những ưu điểm và hạn chế của phương pháp thuyết trình khi giảng 

dạy môn NNLCBCCNMLN. 

1.2.1.2. Những điểm chưa đề cập tới của các công trình nghiên cứu 

Bên cạnh những điểm đã đạt được, các nhà khoa học chưa đề cập tới 

vấn đề:  

- Thứ nhất, mặc dù các nhà khoa học đều chỉ ra tính cần thiết phải thay 

đổi cách thức sử dụng PPTT, đổi mới PPTT, như sử dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học, kết hợp linh hoạt phương pháp thuyết trình với các PPDH khác 
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hoặc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học... nhìn chung các công trình 

nghiên cứu đã chỉ ra được cách thức đổi mới PPTT, nhưng chưa chỉ ra các 

biện pháp áp dụng để thực hiện có hiệu quả trong dạy học. 

- Thứ hai, trong các công trình nghiên cứu về cách thức sử dụng 

phương pháp dạy học môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lê nin, các nhà khoa học cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về cách thức 

sử dụng PPTT trong dạy học môn học này, nhưng chưa có công trình nào 

nghiên cứu cụ thể về cách thức sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên trong dạy học phần triết học. 

- Thứ ba, nghiên cứu về PPTT trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, các nhà khoa học chỉ dừng ở việc phản ánh 

thực trạng sử dụng PPTT trong dạy học tương ứng với mỗi đối tượng nghiên 

cứu riêng, mà chưa có công trình khoa học nào khảo sát nào về thực trạng sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao 

đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục giải quyết  

Nghiên cứu đề tài “Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên” NCS trân trọng kế thừa thành tựu của các nhà khoa học đi trước. 

Trong khuôn khổ của luận án, tác giả tham gia nghiên cứu và tiếp tục làm 

sáng tỏ những khía cạnh sau: 

- Một là, hệ thống hoá lý luận về sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học hiện nay. 

- Hai là, làm rõ vai trò của sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 

phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học. 
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- Ba là, phản ánh thực trạng sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

Đồng thời, luận giải sự cần thiết phải sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên, cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình này. 

Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn NNLCBCCNMLN 

phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

- Bốn là, tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khoa học, tính 

thực tiễn và tính khả thi của các biện pháp sư phạm đã đề xuất đối với việc sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên nhằm nâng cao 

hiệu quả dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần 

triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

Kết luận chương 1 

Quá trình tổng quan các công trình khoa học tiêu biểu nghiên cứu về sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học 

cho thấy, đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Mặc dù trước đây, các nhà khoa học 

đã đề cập đến đổi mới PPTT trong dạy học, song chưa có công trình nào 

nghiên cứu về sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần 

triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

Khi luận án được nghiên cứu thành công, góp phần giải quyết vấn đề sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn 

NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học. Luận án 

làm sáng tỏ vai trò của sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 
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sinh viên trong dạy phần triết học; phản ánh thực trạng sử dụng PPTT trong 

dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Đồng thời, luận giải sự cần thiết phải nhanh chóng 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên cũng như 

những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình này. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên nhằm nâng cao 

hiệu quả dạy học phần triết học môn NNLCBCCNMLN ở các trường cao đẳng 

và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

Thực hiện đề tài này, luận án mong muốn làm giàu hơn về lý luận và 

thực tiễn việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

trong dạy học phần triết học. Góp sức vào công cuộc đổi mới PPDH, nâng cao 

chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường cao đẳng và đại 

học trên cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG 

PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY 

TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊ NIN 

Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN 

2.1. Cơ sở lý luận việc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

2.1.1. Phương pháp thuyết trình 

Ở phần tổng quan nghiên cứu, tác giả đã tìm hiểu các quan điểm khác 

nhau về phương pháp thuyết thuyết trình. Trên cơ sở đó, tác giả cho rằng: 

Phương pháp thuyết trình là cách thức truyền đạt, cách thức diễn giảng 

nội dung tri thức của giảng viên trong đó giảng viên chủ động điều khiển quá 

trình dạy học, chủ động nêu, phân tích, đánh giá, tóm tắt nội dung tri thức 

trong khi sinh viên nghe và ghi chép. 

Trong dạy học, PPTT gồm có các đặc trưng như: là phương pháp thông 

tin một chiều; là phương pháp gồm các dạng: thuyết trình kể chuyện, thuyết 

trình giảng giải; thuyết trình diễn giảng; thuyết trình là khoa học nêu vấn đề... 

cùng với các đặc trưng đó, sử dụng PPTT trong dạy học có những ưu điểm:  

Thứ nhất, là phương pháp dạy học dễ dàng áp dụng để truyền đạt kiến 

thức, cung cấp thông tin trên mọi lĩnh vực và đối với các ngành nghề khác 

nhau; trong một thời gian ngắn; 

Thứ hai phương pháp thuyết trình có thể cung cấp một khối lượng 

thông tin, kiến thức lớn cho một số lượng người nghe đông (lớp học đông); 

Thứ ba, giúp cho giảng viên có thể truyền đạt những nội dung lí 

thuyết tương đối khó, phức tạp mà học sinh không dễ dàng tự mình tìm 

hiểu lấy được; 
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Thứ tư, lời giảng thuyết trình có thể gây cảm xúc trực tiếp, mạnh mẽ và 

ấn tượng sâu sắc hình thành tư tưởng lành mạnh, làm tăng thêm tình cảm cho 

người nghe; 

Thứ năm, đây là phương pháp tiết kiệm thời gian nhất, trong việc chuẩn 

bị bài giảng, giảng viên chỉ cần chuẩn bị một lần, nhưng lại có thể sử dụng 

nhiều lần trong quá trình dạy học;  

Thứ sáu, phương pháp thuyết trình có khả năng gây hứng thú và tạo 

động lực cao, là phương pháp rất linh hoạt và nằm trong tay của người thầy, 

do đó phương pháp thuyết trình được sử dụng ở mọi cấp học, được sử dụng ở 

mọi nơi, mọi lúc, dù lớp học đông hay ít.  

Mặc dù là phương pháp có nhiều ưu điểm, nhưng thực tiễn sử dụng 

PPTT trong dạy học cũng có không ít các hạn chế, như: 

- Một là, đề cao vai trò của giảng viên mà chưa quan tâm đúng mức đến 

vai trò của sinh viên. Điều này thể hiện rõ trong các bài giảng thuyết trình, 

người thầy tập trung giảng giải, truyền đạt nội dung thi thức, trong khi người 

học chỉ ngồi nghe, ghi chép. 

- Hai là, sinh viên dễ rơi vào trạng thái thụ động. Với cách thức truyền 

đạt kiến thức một chiều của giảng viên, sinh viên hoạt động theo sự chỉ đạo 

của người thầy, không chủ động chuẩn bị tài liệu học tập và thụ động lĩnh 

hội tri thức; 

- Ba là, chưa phát huy được tính tích cực học tập của sinh viên. Do 

giảng viên sử dụng phần lớn thời gian của bài giảng cho việc truyền đạt, cung 

cấp kiến thức, nên ít quan tâm đến việc thiết kế các hoạt động để sinh viên 

cùng tham gia vào hoạt động dạy học. 

Có thể thấy, những hạn chế của việc sử dụng PPTT đã làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng của PPDH. Để đáp ứng với những yêu cầu đổi mới 

của giáo dục trong giai đoạn hiện nay, cần phải thay đổi cách thức sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của SV. 
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2.1.2. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực 

của sinh viên 

Phát huy tính tích cực của sinh viên, là các hoạt động nhằm làm chuyển 

biến vị trí của người học từ thụ động tiếp nhận tri thức, sang chủ thể tìm kiếm 

tri thức để nâng cao hiệu quả học tập. Với cách thức dạy học truyền thống, học 

tập được coi là việc lĩnh hội các nội dung tri thức được truyền tải từ người thầy 

đóng vai trò là “chuyên gia”, người thầy giữ vai trò chủ đạo của quá trình dạy 

học. Với phương pháp dạy học tích cực, vai trò của SV được quan tâm hơn, 

chuyển quá trình lĩnh hội tri thức sang chiếm lĩnh tri thức. Ở cách thức này, 

người thầy được coi là người hỗ trợ, hướng dẫn, thể hiện ở các đặc trưng cơ 

bản như: dạy học thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập; chú trọng rèn 

luyện phương pháp tự học; tăng cường việc học tập cá thể, kết hợp với học 

tập hợp tác nhóm; kết hợp sự đánh giá của thầy và sự tự đánh giá của trò. Để 

sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy được tính tích cực của 

sinh viên, giảng viên cần quan tâm tới nhu cầu, động cơ học tập, từ đó tạo nên 

hứng thú, kích thích sinh viên chủ động tham gia vào quá trình học tập.  

Nhu cầu, là một hiện tượng tâm lý của con người như: đòi hỏi, mong 

muốn, nguyện vọng, là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm 

nhận được, là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động.  

Trong dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, nhu cầu của sinh viên 

được thể hiện ở nguyện vọng, mong muốn được trang bị kiến thức mới. Để 

phát huy được tính tích cực của sinh viên, giảng viên cần giúp sinh viên hiểu 

được nhu cầu của việc học tập như: thấy được ý nghĩa thiết thực, tầm quan 

trọng của bài giảng đối với bản thân từ đó muốn được tham gia vào hoạt động 

dạy học của thầy. Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực, giúp 

giảng viên truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức của môn học, cung cấp những 
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kiến thức cơ bản, có chọn lọc, có sự tập trung, không lan man, dàn trải. Cách 

thức giảng dạy này, giúp sinh viên nắm vững được nội dung kiến thức trọng 

tâm của bài giảng, nắm chắc, hiểu sâu, hiểu bản chất và có khả năng vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. 

Động cơ học tập của sinh viên được hình thành trong quá trình học tập, 

rèn luyện. Trong quá trình đó, người thầy là người dẫn dắt, người học phải tự 

hình thành mục đích, động cơ học tập cho mình.  

Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, động cơ học tập của sinh 

viên được thể hiện ở mục đích học tập, mục đích lĩnh hội tri thức, thông qua 

các câu hỏi và trả lời như: học cái gì? học để làm gì? học như thế nào?. Sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, giảng viên cần 

nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong dạy học tích cực, thường 

xuyên tạo cơ hội để sinh viên tự nắm bắt, khai thác, tìm kiếm tri thức. Qua đó, 

giúp sinh viên thấy được động cơ của việc học tập, xác định rõ mục đích, ý 

nghĩa của nội dung tri thức được lĩnh hội. 

Hứng thú học tập là sự đam mê, yêu thích, ham học hỏi, mong muốn 

học tập, mong muốn được tìm kiếm tri thức của SV.  

Nhu cầu, động cơ, hứng thú là nhiệm vụ mà giảng viên cần xác định, 

giúp sinh viên hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích của học tập. Để phát huy được 

tính tích cực của sinh viên, trong dạy học giảng viên cần biết làm mới cách 

thức dạy học của mình thông qua việc chú trọng thiết kế các hoạt động dạy 

học để sinh viên cùng tham gia vào bài giảng; tăng cường đổi mới kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập, đảm bảo tính công bằng, khích lệ sinh viên. 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực sẽ khắc phục được 

những hạn chế vốn có, giúp sinh viên không rơi vào trạng thái thụ động trong 

học tập, không còn tình trạng sợ học và ngại học, học tập đối phó, thay vào đó, 
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dạy học theo cách thức này sẽ tạo nên cơ hội thuận lợi trao đổi kiến thức bài 

học giữa thầy - trò, trò - thầy không còn khoảng cách như trước, những khúc 

mắc có từ trong bài giảng sẽ được kịp thời giải quyết, SV sẽ có thêm nguồn 

cảm hứng, hứng thú hơn trong việc tìm kiếm và lĩnh hội tri thức. 

Có thể thấy, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên, cũng có quy trình thực hiện như PPTT truyền thống, nhưng đặc trưng 

của PPTT theo hướng phát huy tính tích cực có các điểm khác so với PPTT 

truyền thống như:  

- Giờ học là sự phối hợp hoạt động của giảng viên và sinh viên; 

- Sinh viên được đặt ở vị trí chủ thể, tự giác, tích cực, sáng tạo trong 

hoạt động nhận thức của bản thân;  

- Giảng viên là người đạo diễn, định hướng trong hoạt động dạy học; 

- Quá trình dạy học phải dựa trên sự nghiên cứu những quan niệm, kiến 

thức sẵn có của người học, khai thác những thuận lợi đồng thời nghiên cứu kỹ 

những trở ngại có khả năng xuất hiện trong quá trình dạy học; 

- Mục đích dạy học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo mà còn phải dạy cho học sinh cách học, cách tự học, tự hoạt 

động nhận thức nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và xã hội. 

Do đó, nói đến phát huy tính tích cực của sinh viên chính là nói đến cách 

làm của người thầy, đây là vấn đề có tính cấp thiết của dạy học trong giai đoạn 

khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ như hiện nay. 

Từ những dẫn giải trên, chúng tôi cho rằng: Sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên thực chất là một tập hợp 

các hoạt động thuyết trình của người thầy nhằm chuyển người học từ thụ động 

sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để 

nâng cao hiệu quả học tập.  
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2.1.3. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực 

của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng, đại học 

2.1.3.1. Đặc thù nội dung kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin phần triết học  

* Về mục tiêu môn học: 

Môn học NNLCBCCNMLN là một trong những môn học được Bộ giáo 

dục và đào tạo ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008. Môn học được giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trên cả 

nước nhằm giúp cho SV hiểu, nắm vững, xác lập được những cơ sở lý luận cơ 

bản nhất về triết học, kinh tế chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa 

học. Mỗi một nội dung kiến thức của môn NNLCNCCNMLN đều có mục tiêu 

riêng, trong đó mục tiêu dạy học phần triết học nhằm giúp SV hiểu được bản 

chất, sự vận động, phát triển nói chung của thế giới đó chính là quy luật khách 

quan tồn tại của thế giới vật chất, từ đó giúp con người có những nhận thức 

đúng đắn và biết vận dụng các quy luật khách quan vào trong cuộc sống, thấy 

được mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn với nhận thức, giữa tồn tại xã hội 

và ý thức xã hội. Qua đó giúp sinh viên chủ động, tự giác trong quá trình trau 

dồi phẩm chất, lý tưởng cách mạng, tinh thần và năng lực tư duy sáng tạo, đáp 

ứng được những đòi hỏi có tính cấp thiết của xã hội trong công cuộc đổi mới, 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời trang bị cho sinh viên thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học để hiểu, giải thích và nghiên cứu các môn khoa 

học nói chung; giúp SV biết cách phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề có 

liên quan, từ đó có thể vận dụng các tri thức đã học để giải quyết các vấn đề 

thực tiễn trong xã hội. 
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* Về nội dung dạy học phần triết học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin: 

Nội dung phần triết học Mác - Lê nin nằm trong phần thứ nhất của môn 

NNLCBCCNMLN có tiêu đề: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin, gồm có 3 chương: Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng. Nội dung kiến thức cơ bản là: giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa 

vật chất - ý thức, làm sáng tỏ sự đối lập của hai trường phái triết học duy vật và 

duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học; chỉ rõ các hình thức 

phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử và làm sáng tỏ chủ nghĩa duy vật 

biện chứng - hình thức cao nhất của chủ nghĩa duy vật. Chương 2: Phép biện 

chứng duy vật. Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát 

triển, phép biện chứng duy vật bao gồm hai nguyên lý; sáu cặp phạm trù; ba 

quy luật nhằm giải thích các vấn đề cơ bản, chung nhất của sự vận động, phát 

triển của tự nhiên, xã hội, tư duy và nội dung kiến thức lý luận nhận thức duy 

vật biện chứng, với các vấn đề liên quan đến thực tiễn, nhận thức, con đường 

biện chứng của sự nhận thức chân lý. Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử, 

gồm hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, là kết quả của sự vận 

dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng 

duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại, với các nội 

dung: vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với 

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; vai trò của đấu tranh giai cấp và cách 

mạng xã hội chủ nghĩa đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng 

giai cấp; quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng 

tạo lịch sử của quần chúng nhân dân. 

Đặc thù tri thức phần triết học chứa đựng các khái niệm, phạm trù; các 

mối liên hệ biện chứng giữa các sự vật hiện tượng; vị trí, ý nghĩa phương 

pháp luận của các quy luật có tính trừu tượng, khái quát cao, có tính thực tiễn 

phong phú, được biểu hiện ở những đặc trưng như: 
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- Tính trừu tượng và khái quát cao. Triết học có hệ thống kiến thức 

được cấu thành từ các khái niệm, phạm trù, có tính trừu tượng hóa, khái quát 

hóa, đây là hệ thống tri thức có tính lý luận nhưng lại gắn với thực tiễn, thông 

qua thực tiễn để làm sáng tỏ tính lý luận của tri thức, làm hoàn chỉnh, bổ 

sung, phát triển lượng tri thức đồng thời làm phát triển tư duy lý luận trong 

nhận thức và cải tạo thế giới.  

- Tính chi tiết, cụ thể. Tri thức triết học chứa đựng nhiều khái niệm, 

phạm trù, thể hiện những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ phổ biến, 

bản chất, có tính ổn định, bền vững tương đối của các sự vật, hiện tượng.  

- Tính lôgic, hệ thống. Nội dung tri thức phần triết học được sắp xếp 

theo trình tự, theo quá trình hình thành phát triển của sự vật hiện tượng. Để 

làm biến đổi sự vật hiện tượng cũ, thay vào đó là sự vật hiện tượng mới đòi 

hỏi các sự vật hiện tượng cần phải có cách thức để biến đổi đó là tích lũy đầy 

đủ về lượng, tạo cơ sở cho sự thay đổi về chất. Mỗi một sự vật hiện tượng đều 

có sự phát triển riêng, nguyên nhân của sự phát triển đó lại nằm ngay trong 

chính bản thân của sự vật hiện tượng đó là mâu thuẫn cần phải giải quyết.  

- Tính phổ biến, đặc thù. Khác với các nội dung khác của môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, triết học có phần kiến thức đặc 

thù riêng được thể hiện ở hệ thống các khái niệm, phạm trù, các mối liên hệ, 

các vị trí ý nghĩa phương pháp luận. Song những nội dung đó không chỉ thể 

hiện ở một lĩnh vực, một sự vật, hiện tượng mà được thể hiện một cách phổ 

biến trên tất cả các lĩnh vực, các sự vật hiện tượng.  

- Tính thống nhất giữa lý luận với thực tiễn. Mặc dù là lượng kiến thức 

mang tính trừu tượng, khái quát hóa, nhưng nội dung kiến thức của triết học 

đều có sự gắn bó rất mật thiết giữa lý luận và thực tiễn. Bởi các nội dung tri 

thức triết học đều xuất phát từ thực tiễn, lý giải thực tiễn và thực tiễn là cái 

kiểm nghiệm, minh chứng cho tính đúng đắn của lí luận... 



 36 

 Như vậy, từ những đặc trưng cơ bản của nội dung kiến thức triết học, tác 

giả cho rằng sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên là 

việc làm cần thiết và có ý nghĩa trong giảng dạy và học tập môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần kiến thức Triết học.  

2.1.3.2. Quy trình sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học ở 

các trường cao đẳng, đại học 

Phương pháp thuyết trình như trên đã nói là PPDH phù hợp với kiến 

thức môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin phần triết học. 

Để phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học nội dung kiến thức này, 

cần sử dụng PPTT một cách có hiệu quả, giúp sinh viên phát huy được tính 

tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội tri thức. 

Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê 

nin, phần triết học là hệ thống các hoạt động của giảng viên nhằm truyền đạt 

tri thức tới sinh viên, giúp sinh viên lĩnh hội một cách chủ động, tích cực. 

Việc phát huy tính tích cực của sinh viên được thể hiện qua từng bước 

thực hiện PPTT:  

- Bước đặt vấn đề:  

Để sinh viên hứng thú với bài thuyết trình, bước đặt vấn đề cần phải tạo 

ra nhu cầu cần biết, cần tìm hiểu, cần nghiên cứu cho sinh viên. Cho nên, giảng 

viên cần xác định rõ nội dung kiến thức sẽ truyền đạt, định hướng đúng chủ đề 

bài giảng, biết cách đặt vấn đề, tạo hứng thú cho sinh viên. Để đặt vấn đề vào 

bài giảng, giảng viên có thể sử dụng nhiều cách đặt vấn đề khác nhau, như: 

thông qua bài tập tình huống, hình ảnh trực quan, câu hỏi gợi mở, dẫn dắt kiến 

thức hoặc các thông tin thời sự có liên quan đến bài học. 
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Ví dụ. Giảng viên sử dụng cách dẫn dắt kiến thức để đặt vấn đề cho phần 

nội dung Phép biện chứng duy vật, như: Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hệ thống 

quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học, phép biện 

chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương 

pháp luận triết học Mác - xít. Có thể nói chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện 

tiên quyết để nắm bắt và giải quyết các vấn đề “Khoa học về mối liên hệ phổ 

biến”, “Khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự 

nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Để làm sáng tỏ vấn đề này chúng ta 

cần tìm hiểu các nội dung cơ bản của chương 2: Phép biện chứng duy vật... 

- Bước giải quyết vấn đề 

Để giải quyết được vấn đề trong quá trình giảng dạy nội dung kiến thức 

triết học, giảng viên cần: 

+ Yêu cầu sinh viên chỉ ra những đơn vị kiến thức của bài. Trước khi tìm 

hiểu, phân tích kiến thức, giảng viên có thể nêu câu hỏi để sinh viên chỉ ra 

những nội dung cần lĩnh hội. Cách làm này giúp sinh viên chủ động tiếp cận tri 

thức, biết được cấu trúc của nội dung bài học, định hình rõ kiến thức cần nắm 

vững và vận dụng vào giải quyết các vấn đề có liên quan. 

Ví dụ. Khi giảng nội dung kiến thức về phạm trù Ý thức, giảng viên nêu 

câu hỏi: Em hãy cho biết phạm trù Ý thức có những đơn vị kiến thức cơ bản 

nào?, sinh viên khái quát và chỉ ra được các kiến thức cơ bản như: nguồn gốc ý 

thức; Bản chất và kết cấu của ý thức... 

+ Sử dụng các ví dụ để làm sáng tỏ vấn đề lí luận của bài giảng, như: 

khi giảng về khái niệm “chất” trong quy luật “Chuyển hóa từ những sự thay 

đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại”, giảng viên đưa ra 

ví dụ “chua” là thuộc tính cơ bản của Khế; “cay” là thuộc tính cơ bản của Ớt; 

“đời sống con người no đủ” là thuộc tính cơ bản của xã hội phát triển....Hoặc 

nói LLSX là mặt tự nhiên của PTSX, giảng viên chỉ ra cấu trúc của LLSX và 

lấy ví dụ về các mặt cấu thành người lao động và tư liệu sản xuất... khẳng định 

mặt tự nhiên của PTSX... 
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+ Biểu đạt các nội dung khoa học bằng hình thức trình bày hấp dẫn. 

Để tăng tính thuyết phục của thuyết trình triết học, giảng viên cần nắm 

vững nội dung kiến thức, có vốn kiến thức khoa học, xã hội phong phú. Giảng 

viên có nội dung tri thức chắc chắn, phong phú bao nhiêu thì hình thức biểu đạt 

càng phong phú bấy nhiêu. Khi thuyết trình nội dung kiến thức Triết học, giảng 

viên nên thực hiện thuyết trình bằng sự mô tả, giải thích, chứng minh qua các 

ví dụ thực tiễn sinh động. Có như vậy luận cứ trong bài giảng mới được chắc 

chắn, tạo tính thuyết phục cho sinh viên.  

Cùng với vốn kiến thức chắc chắn, phong phú, khi giải quyết từng nội 

dung của bài giảng, giảng viên cần phát huy tối đa năng lực, nghiệp vụ sư 

phạm trong từng tác phong, lời giảng, qua các cách giải quyết vấn đề, làm cho 

bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn sinh viên. 

+ Kết hợp hợp lí phương pháp thuyết trình với các PPDH khác, kiến 

thức Triết học là hệ thống lượng tri thức có tính lí luận, trừu tượng cao, kết hợp 

với các PPDH khác để nâng cao tính tích cực, thiết kế các hoạt động để sinh 

viên hứng thú lĩnh hội và cùng tham gia vào bài giảng. 

Ví dụ. Giảng dạy phạm trù vật chất, sinh viên thường hay nhầm lẫn giữa 

vật chất với dạng của vật chất (vật thể cụ thể). Nên khi giảng nội dung kiến 

thức này giảng viên nên kết hợp thuyết trình nêu vấn đề, thuyết trình trực quan, 

xác định rõ đâu là vật chất, đâu là vật thể...từ đó sinh viên sẽ có cách đúng đắn 

hơn và hiểu bài sâu sắc hơn. 

Bước kết thúc vấn đề 

Được khái quát một cách lôgic từ khâu giải quyết vấn đề. Giảng viên 

cần chỉ ra được ý nghĩa phương pháp luận của tri thức để vận dụng vào thực 

tiễn, nhấn mạnh những nội dung quan trọng để sinh viên tập trung, ghi nhớ. 

Đồng thời đặt ra những vấn đề mới, các công việc kế tiếp để sinh viên suy 

nghĩ và chuẩn bị. 
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Ví dụ. Khi giảng xong đơn vị kiến thức “Thực tiễn, nhận thức và vai trò 

của thực tiễn đối với nhận thức”, giảng viên cần chỉ ra ý nghĩa của thực tiễn 

đối với nhận thức, nhấn mạnh các nội dung cơ bản mà sinh viên cần nắm vững, 

đó là: khái niệm, các hình thức cơ bản của thực tiễn; khái niệm nhận thức; vai 

trò của thực tiễn đối với nhận thức. Đồng thời đưa ra câu hỏi: Tại sao thực tiễn 

lại là tiêu chuẩn của chân lý? Vậy con đường nào để nhận thức chân lý? Để 

sinh viên tiếp tục suy nghĩ và trả lời ở nội dung bài giảng sau. 

Bước kiểm tra, đánh giá 

Đối với giảng dạy nội dung tri thức Triết học, giảng viên cần kết hợp 

linh hoạt giữa giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Mục đích của việc kết hợp 

kiểm tra, đánh giá với quá trình giảng dạy giúp sinh viên định hướng phát huy 

năng lực tự học, kích thích sự ham muốn học tập và củng cố lượng tri thức đã 

được lĩnh hội của bản thân. Đồng thời giúp giảng viên nhận thức được quá 

trình dạy - học có chất lượng, hiệu quả hay không, để từ đó điều chỉnh 

phương pháp dạy, kĩ thuật dạy học của mình sao cho phù hợp với đối tượng 

nhận thức là sinh viên. Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là hoạt động xuyên suốt 

của quá trình dạy học, bởi nếu kiểm tra đầu giờ giúp giảng viên đánh giá được 

khả năng lĩnh hội tri thức của sinh viên đối với bài giảng trước; kiểm tra giữa 

giờ giúp sinh viên củng cố được lượng tri thức đã được tích lũy; kiểm tra cuối 

giờ để thấy được khả năng nhận thức của sinh viên đối với bài giảng mà giảng 

viên vừa truyền đạt. Do đó, kiểm tra, đánh giá là một khâu rất quan trọng, 

không thể tách rời của quá trình dạy học phần Triết học.  

Như vậy, để sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học, 

giảng viên cần thực hiện bài giảng theo các bước đã nêu trên. Tuy nhiên, trong 

từng bước thực hiện, giảng viên cần vận dụng linh hoạt các hoạt động dạy học 

để bài thuyết trình có sức hấp dẫn, khích lệ tinh thần học tập của sinh viên. 
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2.1.3.3. Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy 

học môn NNLCBCCNMLN nói chung và dạy học phần triết học nói riêng có 

ưu điểm và hạn chế sau: 

Giúp giảng viên hệ thống hóa được tri thức. Trước khi dạy học phần 

triết học giảng viên cần phải đảm bảo tính kế thừa các tri thức khoa học của 

môn NNLCBCCNMLN. Đảm bảo tính kế thừa của nội dung tri thức triết học 

giúp cho việc hệ thống hóa các tri thức. Tri thức trước là cơ sở, tiền đề cho việc 

nhận thức, hiểu biết sâu sắc tri thức sau. Tri thức sau sẽ củng cố, bổ sung phát 

triển tri thức trước. Để tạo được mối liên hệ gắn kết giữa các tri thức này chỉ có 

PPTT mới giúp giảng viên có sự sàng lọc các tri thức, tìm ra những lượng tri 

thức phù hợp, cốt yếu để trong một thời gian ngắn cũng có thể truyền đạt tới 

sinh viên lượng tri thức lớn. 

Giúp giảng viên truyền tải được lượng tri thức có tính khái quát và trừu 

tượng cao. Dạy học phần triết học là giảng dạy về hệ thống các khái niệm, 

phạm trù có tính trừu tượng, khái quát cao, để truyền tải được nội dung có tính 

trừu tượng và khái quát của các khái niệm, phạm trù giảng viên sử dụng PPTT 

để diễn giảng, giải thích, lấy ví dụ minh chứng.  

Ví dụ: Khi giảng khái niệm “lượng”, “chất” của quy luật “Chuyển hóa 

từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại” 

Giảng viên cần làm sáng tỏ cho sinh viên hiểu thế nào là chất? thế nào là 

lượng? làm sáng tỏ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa chất và lượng. Bên cạnh 

tính khái quát, trừu tượng của các khái niệm phạm trù, để diễn giải, giải thích 

được mối quan hệ giữa các mặt, các yếu tố cấu thành của các sự vật hiện tượng 

trong nội dung kiến thức của triết học, giảng viên có thể sử dụng các PPDH 
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khác để làm sáng tỏ nội dung tri thức, nhưng PPDH thích hợp giúp giảng viên 

tận dụng tối đa lượng thời gian cần thiết để giảng giải, phân tích mối quan hệ 

giữa các nội dung tri thức của triết học, giúp sinh viên có cơ sở hiểu biết sâu 

sắc hơn các nội dung cần nắm vững đó là PPTT. Ví dụ: Khi giảng về mối quan 

hệ giữa vật chất và ý thức, giảng viên sử dụng PPTT giảng giải, phân tích mối 

quan hệ biện chứng giữa chất và ý thức, đồng thời nhấn mạnh được tính quyết 

định của vật chất đối với ý thức thông qua các nội dung như: Vật chất có trước, 

là nguồn gốc của ý thức, vật chất thay đổi trước, ý thức thay đổi sau... và chỉ ra 

sự tác động ngược trở lại của ý thức đối với vật chất... 

Thúc đẩy giảng viên hoàn thiện bản thân. Để sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc thực hiện 

đúng quy trình PPDH theo hướng tích cực, giảng viên cần có năng lực chuyên 

môn tốt, nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Do đó, để sử dụng được cách thức dạy 

học này, đòi hỏi giảng viên phải không ngừng hoàn thiện bản thân về tư cách 

đạo đức, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên cập nhật các 

thông tin có giá trị thực tiễn lớn để minh họa cho bài giảng.  

Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong lĩnh hội tri thức. 

Với cách thức giảng dạy lôi cuốn, hấp dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ tập 

trung lĩnh hội tri thức, sẽ có hứng thú, hăng say vào việc tìm kiếm tri thức, phát 

huy được tính chủ động, tích cực trong bài học.  

Bên cạnh những ưu điểm trên, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học còn 

có hạn chế đó là cần mất nhiều thời gian để chuẩn bị và thực hiện cho bài 

giảng, trong khi quỹ thời gian dành cho nội dung kiến thức phần Triết học có 

giới hạn. Do đó, đòi hỏi giảng viên cần phân chia thời gian hợp lý trong việc 

sử dụng PPDH này. 
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2.2. Cơ sở thực tiễn của sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng 

và đại học tỉnh Thái Nguyên 

2.2.1. Một số đặc điểm của sinh viên ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh 

Thái Nguyên 

Sinh viên là người học tập tại các trường cao đẳng, đại học. Ở đó họ được 

truyền đạt kiến thức bài bản về một ngành nghề, chuẩn bị cho công việc sau này của 

họ. Họ được xã hội công nhận qua những bằng cấp đạt được trong quá trình học. 

Trong quá trình học tập, sinh viên có quyền lợi và có nghĩa vụ nhất định, là những 

người đang chuẩn bị bước vào hoạt động lao động, sản xuất trên các lĩnh vực của 

đời sống xã hội, họ là những người sống có ước mơ, có hoài bão và có tâm sáng, có 

trí tuệ lớn. Trong sự phát triển chung của xã hội, họ là đội ngũ trí thức và là những 

chủ nhân của đất nước trong tương lai, là lực lượng trẻ, có học thức, nhạy cảm với 

cái mới, năng động và sáng tạo, ham học hỏi, là tầng lớp được gia đình, nhà trường, 

xã hội hết sức quan tâm và là đội ngũ có những đặc điểm cơ bản, như: 

- Về lứa tuổi: Tuổi sinh viên thường từ 18- 25 tuổi, đây là thời kỳ đầu của 

tuổi trưởng thành và có đặc trưng cơ bản là tính phức tạp của sự hình thành nhân 

cách. Đây là giai đoạn mà phẩm chất đạo đức chịu tác động rất lớn của ý thức 

hành vi và thể hiện rõ nét sự khác biệt với lứa tuổi học sinh, như tính mục đích, 

tính quyết đoán, tính độc lập, sáng tạo, có kỹ năng làm chủ bản thân, luôn quan 

tâm và đề cao các phạm trù đạo đức trong xã hội, như: Tình bạn, tình yêu, trách 

nhiệm, nghĩa vụ...Tuy nhiên đây là lứa tuổi vốn kinh nghiệm trong cuộc sống 

chưa có, chưa trải qua thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu.. nên, ở họ còn 

thiếu vốn sống, sự trải nghiệm cuộc đời như: bồng bột, chủ quan, dễ hoang 

mang, dễ bị lôi kéo, tiếp thu thông tin ít chọn lọc, hướng tới các giá trị mới hiện 

đại nhưng chóng quên quá khứ, truyền thống, nhạy cảm với các vấn đề của xã 

hội. Chính vì vậy, công tác giáo dục tính tích cực trong các nhà trường cao đẳng 

và đại học luôn đề cao đến việc hình thành nhân cách sinh viên.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
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- Về mặt nhận thức: Sinh viên là những người rất năng động, sáng tạo, 

thích tìm tòi, khám phá, thích cái mới. Trong quá trình dạy học dưới sự dẫn 

dắt của người thầy, sinh viên rất dễ ảnh hưởng bởi tri thức, tác phong, lối 

truyền đạt của người thầy. Cho nên người dạy cần đặc biệt quan tâm đến 

những nội dung giảng dạy, nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục đặt ra, đó 

là cung cấp cho SV những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình thành tư duy 

lôgic, định hướng đúng, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối cho sinh viên dưới sự 

lãnh đạo của đảng và sự quản lý nhà nước. 

Sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cũng giống như sinh viên nói 

chung trên cả nước về lứa tuổi, nhận thức. Nhưng sinh viên tỉnh Thái Nguyên 

cũng có những đặc thù riêng, thể hiện rõ ở những thuận lợi và khó khăn sau: 

- Về mặt thuận lợi: Được rèn luyện và học tập ở vùng trung du và miền 

núi phía bắc, được kế thừa truyền thống cách mạng và có ý thức sâu sắc về việc 

gìn giữ, bảo vệ các truyền thống quý báu của đất nước và con người Thái 

Nguyên, như đoàn kết, yêu thương con người, với lối sống giảng dị, chân thành, 

cởi mở, có tính tự lập cao; được học tập ở một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 

lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay toàn tỉnh Thái 

Nguyên có 8 trường Đại học, 12 trường Cao đẳng, được biểu hiện ở bản đồ sau: 
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Do đó, sinh viên ở Thái Nguyên có tính độc lập, tự chủ rất cao, luôn chấp 

hành tốt những quy định của nhà trường, lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết thân 

ái với bạn bè, luôn có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. 

Các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên đào tạo đa hệ, đa 

ngành. Đối tượng tuyển sinh rất đa dạng đến từ hơn 30 tỉnh thành khác nhau 

trong cả nước, điểm chuẩn đầu vào tính theo khu vực, theo vùng miền khác 

nhau, giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa có sự chênh 

lệch rất lớn. Đặc điểm này, ảnh hưởng đến tính không đồng đều về trình độ 

nhận thức của sinh viên. Trong đó, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

sâu, vùng xa chiếm hơn 40%, với ngôn ngữ riêng, sử dụng tiếng phổ thông còn 

hạn chế. Nên hầu hết sinh viên đều quen với cách thức dạy học bằng PPTT. 

- Về mặt khó khăn: Sinh viên của các trường trên địa bàn tác giả tiến hành 

khảo sát và thực nghiệm đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước và thuộc 

nhiều thành phần dân tộc khác nhau, khi đến trường các em mang theo những 

bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lối sống khác nhau, nên khó khăn bước đầu 

trong việc đưa vào nề nếp chung của nhà trường. Là những sinh viên năm thứ 

nhất, vừa bước qua ngưỡng cửa học tập Trung học phổ thông, lần đầu sống xa 

gia đình, nên hoàn toàn mới lạ với môi trường mới, cách thức học tập mới, nên 

khó tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ trong học tập và trong cuộc sống.  

Cho nên, trong dạy học ở các trường trên địa bàn tác giả nghiên cứu 

cần quan tâm đến đặc điểm của sinh viên Thái Nguyên nói riêng và sinh viên 

trên cả nước nói chung, để tìm ra cách thức dạy học phù hợp, hiệu quả. Việc 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên sẽ thúc đẩy 

tính chủ động, tích cực của sinh viên Thái Nguyên trong học tập, sẽ làm thay 

đổi tâm thế, tư thế của sinh viên khi lĩnh hội tri thức. Bên cạnh đó, cách thức 

dạy học này sẽ thực hiện được mục tiêu giáo dục của tỉnh Thái Nguyên nói 

riêng và trên cả nước nói chung, đáp ứng được nhu cầu đổi mới hệ thống giáo 

dục của nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
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2.2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

tỉnh Thái Nguyên 

2.2.2.1. Nhận thức của giảng viên, sinh viên và kết quả học tập của sinh viên 

khi sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê 

nin phần triết học  

* Nhận thức của giảng viên khi sử dụng phương pháp thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học  

Để tìm hiểu về việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực 

của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, tác 

giả đã tiến hành khảo sát thực trạng việc sử dụng PPTT tại các trường như: 

trường Đại học Công nghiệp; trường Đại học sư phạm; trường Cao đẳng 

thương mại và du lịch; trường Cao đẳng Y tế và trường Cao đẳng sư phạm. 

Kết quả khảo sát có thể khái quát ở một số khía cạnh chính sau đây: 

- Về đội ngũ giảng viên: Hầu hết các giảng viên đều là những người có 

trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm và trách nhiệm trong giảng dạy, có 

tâm với nghề, luôn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, luôn hoàn 

thành nhiệm vụ của khoa, của tổ bộ môn và nhà trường giao phó. 

- Về phương pháp, phương tiện dạy học: Điểm chung của các trường là 

các giảng viên giảng dạy phần triết học đều chủ yếu sử dụng PPTT, đôi khi có 

kết hợp với một số PPDH tích cực trong giảng dạy như phương pháp nêu vấn đề, 

phương pháp trực quan...Bên cạnh đó phương tiện dạy học chủ yếu vẫn là giáo 

án, giáo trình và các công cụ hỗ trợ như phấn, thước kẻ, máy tính... 
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- Về nội dung và phân phối chương trình: Các trường đều thực hiện 

nghiêm túc quy định chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo. Môn học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin là một trong ba môn học bắt 

buộc của hệ thống các môn lý luận chính trị. Môn học này được giảng dạy 

trong học kỳ I đối với các sinh viên năm thứ nhất. Nội dung chính của môn 

học được quy định trong giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin (dùng trong các trường đại học và cao đẳng) của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, ngoài ra SV sử dụng giáo trình cũ như: Triết học; Kinh tế chính trị 

học; Chủ nghĩa xã hội khoa học.. làm tài liệu tham khảo. 

Tuy nhiên, các trường cao đẳng và đại học được khảo sát đều có chung 

quan niệm môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin và 

các môn Lý luận chính trị khác là môn học chung, nên trong quá trình tổ chức 

giảng dạy các trường đều tiến hành ghép lớp học tại các giảng đường lớn với 

số lượng từ 90 đến gần 120 sinh viên. Chính vì vậy, để truyền tải lượng tri 

thức lớn, giảng viên cần thiết sử dụng PPTT trong dạy học. 

Bên cạnh một số giảng viên tích cực sử dụng PPTT trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin còn có một số giảng viên 

đã tiến hành vận dụng một số PPDH tích cực vào trong giảng dạy. Song việc vận 

dụng đó chưa thường xuyên và còn mang tính khiên cưỡng cho nên chất lượng 

giảng dạy chưa đạt hiệu quả cao, sinh viên vẫn có tâm trạng sợ học và ngại học.  

Dưới đây là một số phân tích cụ thể thực trạng sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và 

đại học tỉnh Thái Nguyên được tác giả khảo sát qua các vấn đề sau: 

* Về vai trò của việc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên 

Với câu hỏi: Nhận thức của thầy, cô về việc sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

triết học? Kết quả thu được từ ý kiến của giảng viên được thể hiện ở bảng 2.1.  
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Bảng 2.1. Nhận thức của GV về việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNML phần triết học 

STT Trường SLGV 
Quan trọng 

Rất 

quan trọng 

Không 

quan trọng 

n % n % n % 

1 Đại học Công nghiệp 19 11 57.9 8 42.1 0 0 

2 Đại học Sư phạm 20 15 75.0 4 20.0 1 5.0 

3 Cao đẳng Y tế 6 4 66.8 1 16.6 1 16.6 

4 Cao đẳng Sư phạm 6 3 50.1 2 33.3 1 16.6 

5 CĐTM & DVDL 11 11 100 0 0 0 0 

Tổng 62 44 70.9 14 24.0 3 5.0 

Theo kết quả đánh giá có 95% GV cho rằng sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV giữ vai trò quan trọng và rất quan trọng 

trong giảng dạy phần triết học, còn lại 5% GV cho rằng không quan trọng. 

Điều này cho thấy, mức độ sử dụng PPTT thường xuyên trong giảng dạy 

(Bảng số liệu 2.1). Tuy nhiên ở mỗi trường quan điểm nhìn nhận về vai trò 

của PPTT trong dạy học phần triết học có sự khác nhau.  

Qua biểu đồ Hình 2.1, tác giả thấy rằng có 57.9% các GV ở trường Đại 

học Công nghiệp; 75% GV ở trường Đại học Sư phạm; 66.8% GV ở trường 

Cao đẳng Y tế; 50.1% GV ở trường Cao đẳng Sư phạm và 100% GV ở trường 

Cao đẳng Thương mại và dịch vụ du lịch đều cho rằng sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV giữ vai trò quan trọng. 42.1% GV ở 

trường Đại học Công nghiệp; 20% GV ở trường Đại học Sư phạm; 16.6% GV 

ở trường Cao đẳng Y tế; 33.3% GV ở trường Cao đẳng Sư phạm cho rằng sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV giữ vai trò rất quan 

trọng. Trong khi đó có 5% GV ở trường Đại học Sư phạm; 16.6% GV ở 

trường Cao đẳng Y tế; 16.6% GV ở trường Cao đẳng Sư phạm lại cho rằng 

PPTT giữ vai trò không quan trọng trong dạy học phần triết học. Mặc dù có 

những ý kiến khác nhau, song có thể nhận thấy hầu hết các GV đều không thể 

phủ nhận vai trò của việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực 

của SV trong dạy lượng kiến thức phần triết học.  
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Hình 2.1. Biểu đồ nhận thức của giảng viên về việc sử dụng  

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

trong dạy học môn NNLCBCCNML phần triết học 

* Về mức độ sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên 

Cùng với nhận thức của GV ở các trường tác giả tiến hành khảo sát về vai trò 

của PPTT, tác giả cũng tiến hành khảo sát mức độ sử dụng PPDH này qua câu hỏi: 

Khi giảng dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học, thầy (cô) sử dụng phương 

pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của SV ở mức độ nào? 

Ý kiến của các GV được thể hiện ở bảng 2.2: 

Bảng 2.2. Mức độ sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

STT Trường 
SL 

GV 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

Không sử 

dụng 

n % n % n % 

1 Đại học Công nghiệp 19 17 89.5 2 10.5 0 0 

2 Đại học Sư phạm 20 15 75.0 5 25.0 0 0 

3 Cao đẳng Y tế 6 5 83.3 1 16.7 0 0 

4 Cao đẳng Sư phạm 6 6 100 0 0 0 0 

5 CĐ TM & DVDL 11 11 100 0 0 0 0 

Tổng 62 54 87.0 8 13.0 0 0 
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Căn cứ vào kết quả khảo sát trên, tác giả thấy rằng hầu hết các GV đều 

có ý kiến là thỉnh thoảng sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV trong dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học chiếm tỉ lệ 87%, số GV 

thường xuyên sử dụng chiếm 13%. Điều đó cho thấy, mặc dù thấy được vai 

trò quan trọng của việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV, nhưng trên thực tế áp dụng trong giảng dạy các GV chưa thực sự quan 

tâm đến vấn đề này, mức độ sử dụng ở các trường mà tác giả khảo sát có tỉ lệ 

sử dụng khác nhau, trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Thương mại và 

Dịch vụ du lịch 100% GV thỉnh thoảng sử dụng; còn lại các trường Đại học 

Công nghiệp, Đại học Sư phạm và Cao đẳng Y tế mức độ thỉnh thoảng sử 

dụng chiếm từ 75 đến gần 90%. Sự khác nhau đó do nhận thức, cách thức 

thực hiện bài giảng, điều kiện giảng dạy ở mỗi trường khác nhau. Song có thể 

thấy rằng các GV ở các trường mà tác giả khảo sát đều chưa quan tâm đến 

việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV. 

* Về mục đích sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên 

Tác giả tiến hành khảo sát mục đích sử dụng PPTT qua câu hỏi: Mục 

đích sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy môn 

NNLCBCCNMLN phần triết học của thầy (cô) là gì?  

Ý kiến của các giảng viên được thể hiện ở bảng 2.3. 

Dựa trên kết quả trên tác giả thấy GV các trường mà tác giả khảo sát 

đều có chung mục đích sử dụng PTTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV trong giảng dạy phần triết học. 29.5% GV ở trường Đại học Công 

nghiệp; 37.1% GV ở trường Đại học Sư phạm; 33.3% GV ở trường Cao 

đẳng Y tế; 55.6% GV ở trường Cao đẳng Sư phạm và 43.5% GV ở trường 

Cao đẳng Thương mại và dịch vụ du lịch cho rằng PPTT giúp SV hiểu được 

nội dung của vấn đề.  
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Bảng 2.3. Mục đích sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên trong dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

TT Mục đích 

Đại học 

Công nghiệp 

Đại học 

Sư phạm 

Cao đẳng 

Y tế 

Cao đẳng 

Sư phạm 

Cao đẳng 

TM&DVDL 

n % n % n % n % n % 

1 

Giúp sinh viên hiểu 

được nội dung của 

vấn đề 

15 29.5 13 37.1 4 33.3 5 55.6 10 43.5 

2 

Truyền thụ được hết 

nội dung bài giảng 

cho SV 

9 16.6 7 20.0 4 33.3 2 22.2 8 34.8 

3 
Giúp sinh viên hệ 

thống hóa tri thức triết 
18 35.3 11 31.4 2 16.7 1 11.1 8 34.8 

4 

Phù hợp với khả 

năng nhận thức của 

sinh viên 

9 16.6 4 11.5 2 16.7 1 11.1 7 30.4 

Tổng số lượt trả lời 51 100 35 100 12 100 9 100 23 100 

Ngoài ra 16.6% GV ở trường Đại học Công nghiệp; 20% GV ở 

trường Đại học Sư phạm; 33.3% GV ở trường Cao đẳng Y tế; 22.2% GV ở 

trường Cao đẳng Sư phạm và 34.8% GV ở trường Cao đẳng Thương mại và 

dịch vụ du lịch nhận định PPTT giúp GV truyền thụ được hết bài giảng cho 

SV, giúp SV hệ thống hóa tri thức triết học, phù hợp với khả năng nhận 

thức của SV cũng chiếm tỉ lệ khá cao. Điều đó chứng tỏ các GV đều chung 

quan điểm xác định mục đích của việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV. 

* Về biện pháp sử dụng thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực 

của SV 

Để tìm hiểu hình thức mà GV đã sử dụng khi thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của SV, tác giả nêu câu hỏi: Khi thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học NNLCBCCNMLN phần 

triết học, thầy (cô) đã sử dụng biện pháp nào?  
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Ý kiến của các GV được thể hiện ở bảng 2.4: 

Bảng 2.4. Biện pháp sử dụng khi thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

TT 

Biện pháp sử dụng 

để phát huy tính tích 

cực của SV 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Đại học 

Sư phạm 

Cao đẳng 

Y tế 

Cao đẳng 

Sư phạm 

Cao đẳng 

TM&DVDL 

n % n % n % n % n % 

1 
Sử dụng phương tiện 

dạy học 
3 21.4 5 21.7 1 14.2 1 10.0 1 7.6 

2 
Lựa chọn đơn vị kiến 

thức phù hợp 
5 35.7 8 34.7 3 42.8 4 40.0 5 38.4 

3 
Sử dụng linh hoạt phương 

pháp tư duy lô gic 
2 14.2 5 21.7 1 14.2 2 20.0 3 23.0 

4 
Kết hợp linh hoạt với 

các PPDH khác 
3 21.4 4 17.3 1 14.2 2 20.0 3 23.0. 

5 
Đổi mới kiểm tra, 

đánh giá 
1 7.1 1 4.3 1 14.2 1 10.0 1 7.6 

Tổng 14 100 23 100 7 100 10 100 13 100 

Kết quả khảo sát về biện pháp GV sử dụng khi thuyết trình theo hướng 

tích cực hóa cho thấy, hầu hết GV đều sử dụng biện pháp dạy học mới để tích 

cực hóa người học, tuy nhiên mức độ áp dụng còn thấp, phần lớn GV sử dụng 

biện pháp lựa chọn đơn vị kiến thức phù hợp, các biện pháp khác như: sử 

dụng công nghệ thông tin, sử dụng linh hoạt phương pháp tư duy lô gic và kết 

hợp linh hoạt với các PPDH khác và đổi mới kiểm tra, đánh giá GV đều 

không thực sự quan tâm và áp dụng. Ở mỗi trường tác giả khảo sát, mức độ sử 

dụng biện pháp để phát huy tính tích cực của SV có sự khác nhau: 

Ở biện pháp sử dụng phương tiện dạy học, trường Đại học sư phạm 

21.7%, Đại học Công nghiệp 21.4%, trong khi các trường Cao đẳng, như Cao 

đẳng Y tế 14.2%, Cao đẳng Sư phạm 10%, Cao đẳng TM&DVDL chỉ chiếm 

7.6%. Sự khác nhau về mức độ sử dụng phương tiện trong dạy học đã thể hiện rõ 

sự khác nhau về nhận thức của đội ngũ GV và cơ sở vật chất phục vụ cho quá 

trình dạy học ở bậc đại học và cao đẳng trên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn 

nhiều hạn chế, đã góp phần ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình dạy học.  
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Ở biện pháp lựa chọn đơn vị kiến thức phù hợp để áp dụng PPTT thì các 

trường tác giả khảo sát mức độ sử dụng tương đương nhau, như: Đại học Công 

nghiệp 35.7%, Đại học Sư phạm 34.7%, Cao đẳng Y tế 42.8%, Cao đẳng Sư phạm 

40%, Cao đẳng TM&DVDL 38.4%. Sự tương tương này phản ánh rõ quan điểm 

dạy học của đội ngũ GV trên địa bàn tác giả khảo sát, GV đều nhìn nhận vai trò chủ 

đạo của PPTT và sự thích hợp của PPDH này đối với lượng kiến thức triết học.  

Khảo sát về việc kết hợp linh hoạt phương pháp tư duy phân tích và kết hợp 

với các PPDH khác, mức độ sử dụng ở các trường thấp: Đại học Công nghiệp 

14.2% và 21.4%, Đại học Sư phạm 21.7% và 17.3%, Cao đẳng Y tế cả 14.2%, Cao 

đẳng Sư phạm 20%, Cao đẳng TM&DVDL 23%. Tỉ lệ sử dụng phản ánh GV đã có 

áp dụng nhưng chưa thực sự quan tâm, đặc biệt là việc kết hợp các PPDH khác. Kết 

quả này cũng đã cho thấy đội ngũ GV còn yếu về nghiệp vụ sư phạm, cần được 

quan tâm nhiều hơn để đáp ứng với nhu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

Vấn đề cần lưu ý hơn nữa là biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá. Khi tiến 

hành khảo sát, tác giả thấy rằng GV chưa quan tâm nhiều đến hình thức đánh giá 

kết quả của SV, nên việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá cũng chưa được 

quan tâm áp dụng. Xuất phát từ tâm lý coi môn học NNLCBCCNMLN là môn 

điều kiện, SV chỉ cần đủ điểm qua, nên cả GV và SV đều cho rằng kiểm tra, 

đánh giá chỉ là hình thức để kết thúc môn học. Do đó hình thức được các trường 

áp dụng là hình thức kiểm tra test trắc nghiệm, hoặc tự luận, thỉnh thoảng kết 

hợp cả test và tự luận. Cách thức kiểm tra, đánh giá này cũng đã ảnh hưởng đến 

chất lượng giảng dạy và học tập của cả GV và SV. 

* Về khó khăn mà giảng viên gặp phải trong quá trình sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên. 

Để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của GV khi sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của SV, tác giả tiến hành điều tra, lấy ý 

kiến của GV: Những khó khăn của thầy cô khi sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của SV giảng dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

là gì? Kết quả thu được thể hiện trong bảng 2.5. 
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Bảng 2.5. Kết quả tìm hiểu những khó khăn ảnh hưởng  

đến việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong 

dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

STT Trường 
SL 

GV 

Thói quen 

sử dụng 

PPTT 

Cơ sở vật chất 

chưa đáp ứng 

được nhu cầu 

dạy học 

Số lượng 

SV trong 

lớp  

học đông 

Thời gian dành 

cho thuyết trình 

theo hướng tích 

cực còn thiếu 

n % n % n % n % 

1 ĐHCN 19 14 73.6 9 47.4 5 26.3 5 26.3 

2 ĐHSP 20 13 65.0 10 50.0 3 15.0 7 35.0 

3 CĐYT 6 5 83.3 3 50.0 2 33.3 1 16.7 

4 CĐSP 6 5 83.3 3 50.0 1 16.7 2 33.3 

5 
CĐ TM 

& DVDL 
11 9 81.8 3 27.3 1 9.1 7 63.6 

Tổng 62 46 74.1 28 45.1 12 19.3 22 35.4 

Kết quả điều tra trên cho thấy, hầu hết GV trên địa bàn nghiên cứu đều 

thừa nhận các nguyên nhân trên bảng điều tra ảnh hưởng đến việc sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin phần triết học. Ở trường ĐHCN 

73.6%; ĐHSP 65.0%; CĐYT và CĐSP 83.3%; CĐTM & DVDL 81.8%. ý kiến 

GV cho rằng do thói quen sử dụng phương pháp thuyết trình, kết quả này phản 

ánh tính chất, thói quen đã hằn sâu của đội ngũ GV khi sử dụng PPTT trong 

dạy học. Do đó, khi áp dụng cách thức dạy học mới, hầu hết GV vẫn chưa 

quen, nên gặp khó khăn trong quá trình dạy học. Có 50% GV ở các trường 

ĐHSP, CĐYT, CĐSP, và 47.4% GV trường ĐHCN, 27.3% GV trường CĐTM 

& DVDL cho rằng do cơ cở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học; 

33.3% GV trường CĐYT, 26.3% GV trường ĐHCN, 16.7% GV trường CĐSP, 

15% GV trường ĐHSP và 9.1% GV trường CĐTM & DVDL cho rằng số 

lượng sinh viên trong lớp học động. Thực tế ở các trường khảo sát, do cơ sở vật 
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chất còn thiếu nên các trường thường ghép SV học chung cùng giảng đường, số 

lượng từ 120- 140 SV, do đó ảnh hưởng đến cách thức sử dụng PPTT trong dạy 

học. Bên cạnh đó, số lượng GV cho rằng nguyên nhân cũng có ở thời gian 

giành cho thuyết trình theo hướng tích cực còn thiếu, như: trường CĐTM & 

DVDL 63.6% GV, trường ĐHSP 35% GV, trường CĐSP 33.3% GV, GV 

trường ĐHCN 26.3% và trường CĐYT 16.7% GV.  

Sự khác nhau về tỉ lệ % giữa các trường trong việc đưa ra nguyên nhân 

làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng PPTT theo hướng tích cực của SV trong 

dạy học nội dung kiến thức triết học đã cho thấy sự khó khăn của GV khi áp 

dụng cách thức dạy học mới. Do đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy và học 

tập môn NNLCBCCNMLN phần triết học, đòi hỏi GV cần có sự nỗ lực và 

quyết tâm thực hiện cách thức dạy học phù hợp để đáp ứng nhu cầu chung của 

giáo dục hiện nay.  

Qua khảo sát về nhận thức của giảng viên về việc sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lê nin phần triết học, đã cho thấy đội ngũ giảng 

viên trên địa bàn tác giả nghiên cứu đều có nhận thức về sự cần thiết sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên để nâng cao chất lượng 

học tập, nhưng cách thức áp dụng, thực hiện chưa đồng bộ, thiếu nhất quán, 

cách làm còn hời hợt nên chưa mang lại hiệu quả cao.  

* Nhận thức và kết quả học tập của sinh viên khi giảng viên sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN 

phần triết học  

Để tìm hiểu về mức độ nhận thức của sinh viên về cách thức giảng dạy 

của giảng viên trong giảng dạy nội dung kiến thức phần triết học, tác giả đã 

tiến hành khảo sát 575 sinh viên của 5 trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên, với kết quả thu được như sau: 
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* Về phương pháp thầy cô sử dụng khi giảng dạy phần triết học  

Tác giả nêu câu hỏi: Khi giảng dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết 

học, thầy (cô) bạn thường sử dụng phương pháp dạy nào? 

Trả lời câu hỏi này, có 85.9% ý kiến cho rằng GV sử dụng PPTT; 

25.2% ý kiến cho rằng GV sử dụng phương pháp nêu vấn đề; 23.6% ý kiến 

cho rằng GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm; 9.5% ý kiến cho rằng GV 

sử dụng phương pháp trực quan; 26% ý kiến cho rằng GV sử dụng phương 

pháp hướng dẫn SV sử dụng tài liệu học tập.  

Kết quả điều tra trên cho thấy, các GV chủ yếu sử dụng PPTT trong 

giảng dạy, bên cạnh các GV tích cực sử dụng phương pháp dạy học truyền 

thống cũng đã có GV sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, tuy nhiên số 

lượng còn hạn chế. Song kết quả đó cũng đã khẳng định tính tích cực trong 

việc đổi mới phương pháp dạy học của thầy cô. 

* Về mức độ kết hợp PPTT với các PPDH khác 

Tác giả đặt câu hỏi: Khi giảng dạy phần triết học, thầy (cô) có kết hợp 

PPTT với các phương pháp giảng dạy khác không?. 

Ý kiến của SV: Có 113 SV trả lời là thường xuyên; 189 SV cho rằng 

thỉnh thoảng và 273 SV cho rằng không bao giờ. Kết quả khảo sát này đã 

phản ánh thực trạng giảng dạy của GV, trong quá trình giảng dạy, GV cũng 

đã có kết hợp PPTT với các phương pháp dạy học khác tuy nhiên ở mức độ 

không nhiều, phương pháp dạy học duy trì lối truyền thụ một chiều vẫn chiếm 

tỉ lệ cao hơn chiếm tới 47%, trong khi chỉ có 19,6% GV có kết hợp PPTT với 

các PPDH khác. Điều đó minh chứng sự chậm đổi mới cách thức giảng dạy 

của thầy cô, đòi hỏi thầy cô cần tích cực hơn, chủ động hơn trong việc đổi 

mới phương pháp dạy học. 
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* Về yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập 

Điều tra mức độ sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV trong dạy học của GV, phần lớn SV trên địa bàn tác giả khảo sát đều nhận 

định PPDH được sử dụng chủ yếu trong dạy học phần triết học, để tìm hiểu 

xem cách thức dạy học này có ảnh hưởng đến kết quả học tập của SV không? 

Tác giả đặt câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập phần triết học 

môn NNLCBCCNMLN của bạn là gì? 

Ý kiến của SV được thể hiện qua bảng 2.6: 

Bảng 2.6. Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập phần triết học môn 

NNLCBCCNMLN của sinh viên 

TT 
Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập 

của sinh viên 

Số lượt 

lựa chọn 

Tỉ lệ 

% 

1 Cách trình bày của giảng viên 334 58.0 

2 Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 40 6.8 

3 Khả năng tự học của sinh viên 110 19.1 

4 Cách đánh giá điểm 91 15.8 

Hình 2.2. Biểu đồ nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập phần triết học 

môn NNLCBCCNMLN của sinh viên 

Kết quả trên cho thấy đa số SV cho rằng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả 

học tập là do cách thức trình bày của GV, có tới 334 SV lựa chọn, chiếm tỉ lệ 

58%, chứng tỏ cách thức giảng dạy của GV chưa phù hợp với lượng kiến thức 
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của bài học; tỉ lệ này cao gấp 3 lần số lượt SV cho rằng nhân tố ảnh hưởng là 

do chính khả năng tự học của bản thân SV, chiếm tỉ lệ 19.1%, gấp gần 4 lần 

so với cách thức tính điểm của GV và cao gấp 8 lần so với cơ sở vật chất phục 

vụ cho giảng dạy. Để nâng cao được kết quả học tập, sự nỗ lực của sinh viên 

trong học tập vẫn là yếu tố đặt lên hàng đầu, song người thầy cũng thấy đó để 

điều chỉnh cách thức truyền thụ bài giảng sao cho phù hợp với nội dung kiến 

thức bài học và phù hợp với đối tượng người nghe.  

Mong muốn của sinh viên đối với cách thức giảng dạy của thầy cô: 

Cùng với nhận thức của SV về nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập 

trong nội dung kiến thức triết học, tác giả cũng tiến hành khảo sát mong muốn 

của SV để nâng cao chất lượng học tập nội dung kiến thức triết học, tác giả 

đặt câu hỏi: Bạn mong muốn điều gì để nâng cao được kết quả học tập phần 

triết học, tác giả nêu câu hỏi: Bạn mong điều gì để nâng cao được kết quả học 

tập phần triết học? Ý kiến trả lời của SV được thể hiện ở bảng 2.7: 

Bảng 2.7. Mong muốn của SV để nâng cao kết quả học tập phần triết học 

TT Giải pháp nâng cao kết quả học tập của sinh viên 
Số lượt 

lựa chọn 

Tỉ lệ 

% 

1 Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên 347 36.7 

2 Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 125 13.3 

3 Tập trung hơn nữa vào bài giảng 253 26.8 

4 Tích cực hỏi bài thầy (cô) mỗi khi chưa hiểu bài 219 23.2 

Theo kết quả khảo sát trên phần lớn SV có ý kiến đề xuất cần đổi mới 

phương pháp giảng dạy của GV 36.7%, đây cũng là vấn đề đặt ra để nâng cao 

chất lượng giảng dạy và học tập của thầy và trò, điều đó cũng chứng tỏ giảng 

viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với khả năng nhận 

thức của SV, đồng thời có sự kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực 

khác. Bên cạnh đó, số SV cho rằng cần tập trung hơn nữa vào bài giảng 26.8%; 
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tích cực hỏi bài thầy cô mỗi khi chưa hiểu bài 23.2%. Đó cũng là biện pháp hay 

giúp SV phát huy được tính chủ động trong học tập, tích cực trong giờ giảng 

của thầy cô. Sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất nếu như thầy cô thay đổi cách dạy 

và trò thay đổi cách học, có như vậy mới có thể đáp ứng được mục đích giảng 

dạy và học tập phần triết học. Kết quả này được thể hiện qua biểu đồ: 
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3 Cần tập trung hơn nữa vào bài giảng

4 Tích cực hỏi bài thầy ( cô) mỗi khi chưa hiểu bài

36.7%

13.3%

26.8%

23.2%

 

Hình 2.3. Biểu đồ mong muốn của sinh viên 

để nâng cao kết quả học tập phần triết học 

Kết quả khảo sát nhận thức của SV khi GV sử dụng PPTT trong giảng 

dạy nội dung kiến thức phần triết học, tác giả nhận thấy, thực tế việc giảng 

dạy và học tập của cả GV và SV cần phải có sự đổi mới, nhưng trước hết cần 

đổi mới cách thức giảng dạy của GV để lấy cơ sở, tạo điều kiện đổi mới cho 

cách học của SV, nhằm nâng cao chất lượng học tập môn NNLCBCCNMLN. 

Từ việc khảo sát nhận thức của SV, khi GV sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của SV trong dạy học, là cơ sở để chúng tôi rút kinh 

nghiệm khi tiến hành giảng dạy thực nghiệm. Để kiểm nghiệm những nhận 
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xét trên của SV là có căn cứ, chúng tôi tiến hành thống kê kết quả học tập 

đánh giá giữa kì của SV ở các trường trên địa bàn tác giả nghiên cứu phần 

kiến thức Triết học. Kết quả đánh giá được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.8. Kết quả kiểm tra học tập của sinh viên 

TT Tổng số 

Kết quả (%) 

Giỏi Khá 
Trung 

bình 
Yếu Kém 

1 
575 

(100%) 
10.5 25.6 56 3.1 4.8 

 

 

Hình 2.4. Biểu đồ minh họa kết quả kiểm tra học tập của sinh viên 

Với việc thống kê kết quả học tập của 575 SV trên địa bàn tác giả 

nghiên cứu thông qua bài thi giữa kì của môn NNLCBCCNMLN phần triết 

học, tác giả thấy rằng, có tới 470 SV có kết quả khá và trung bình chiếm tới 

81.6%, trong đó có 322 SV chiếm 56% SV có kết quả học tập trung bình; 148 

SV chiếm 25.6% SV có kết quả học tập khá, trong khi đó có 60 SV có kết quả 

điểm thi xếp loại giỏi chiếm 10.5%, 18 SV xếp loại điểm thi yếu chiếm tới 

3.1% và 27 SV có kết quả điểm thi kém chiếm 4.8%. Kết quả học tập này 

phản ánh phù hợp với những nhận định của SV khi tác giả trưng cầu ý kiến. 

Do đó chúng ta có thể nhận thấy PPDH có ảnh hưởng quan trọng tới kết quả 
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học tập của SV, cho nên phải thay đổi cách dạy của GV từ đó thay đổi cách 

học của SV. Từ đó mới có thể nâng cao được chất lượng giảng dạy và học 

tập, đáp ứng được mục đích của quá trình dạy - học trong giai đoạn hiện nay. 

Đánh giá chung thực trạng của việc sử dụng phương pháp thuyết trình 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng 

và đại học tỉnh Thái Nguyên 

Quá trình khảo sát thực trạng sử dụng phương pháp thuyết trình trong 

dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng và đại 

học tỉnh Thái Nguyên tác giả nhận thấy: 

Về những điểm đạt được 

- Giảng viên đã sử dụng PPDH phù hợp đối với lượng tri thức của môn 

NNLCBCCNMLN phần triết học. Bởi thực tế cho thấy, PPTT là PPDH có 

những ưu thế thuận lợi cho việc giảng dạy lượng kiến thức có tính chất khái 

quát hóa, trừu tượng, mang tính lý luận sâu sắc của triết học. 

- Giảng viên đã nhận thức được sự cần thiết của việc thay đổi cách thức 

giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, mặc dù mức độ áp 

dụng chiếm tỉ lệ không cao.  

- Để đưa ra được những nhận định cũng như những mong muốn của bản 

thân sinh viên trong việc sử dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy 

môn NNLCBCCNMLN phần Triết học, đã minh chứng sinh viên trên địa bàn 

tác giả nghiên cứu cũng rất quan tâm đến cách thức giảng dạy của thầy cô và 

nhận thức được trách nhiệm của bản thân khi học tập nội dung kiến thức này. 

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, tác giả cũng thấy có những điểm còn 

hạn chế như: 

- Thứ nhất: Cách thức sử dụng PPTT trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học là chưa phù hợp, 

có nhiều giảng viên sử dụng PPTT nhằm mục đích truyền thụ được hết nội 



 61 

dung bài giảng cho sinh viên mà chưa quan tâm tới cách thức giảng dạy này 

có giúp SV thực sự hiểu bài hay không? Cho nên giảng viên vẫn duy trì lối 

truyền thụ thầy đọc trò chép. 

- Thứ hai: Mức độ kết hợp linh hoạt PPTT với các phương pháp dạy 

học khác của giảng viên còn hạn chế, thậm chí có giảng viên chưa nhận thức 

sự cần thiết cần phải thay đổi cách thức giảng dạy, nên vẫn áp dụng một cách 

thuần túy PPTT trong dạy học. 

- Thứ ba: Với cách truyền thụ của giảng viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học, đã khiến 

sinh viên chưa có cảm hứng, chưa thấy được tính cần thiết của nội dung kiến 

thức, cho nên để có kết quả học tập chưa cao, hầu hết sinh viên mong muốn 

thay đổi cách thức giảng dạy của giảng viên, nghĩa là thay đổi cách thức sử 

dụng PPTT mà giảng viên vẫn sử dụng. 

2.2.2.2. Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng phương 

pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy 

học môn NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

tỉnh Thái Nguyên 

* Nguyên nhân  

Thực trạng sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên trong dạy học nội dung kiến thức môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

trên địa bàn tác giả khảo sát còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được tính tích 

cực của sinh viên, theo tác giả có những nguyên nhân sau: 

 * Về phía giảng viên 

- Do nhận thức của đội ngũ giảng viên. Trong quá trình giảng dạy, hầu 

hết các giảng viên chưa nhận thức được cần phải thay đổi cách thức giảng dạy 

vốn đã trở thành thói quen hằn sâu trong nhận thức của các thầy, cô khiến 

thầy cô ngại phải đổi mới. Nên PPTT vẫn luôn được sử dụng một cách thuần 

túy, thậm chí khi có yêu cầu thay đổi cách thức giảng dạy thì đây lại trở thành 

vấn đề khó khăn đối với các thầy cô.  
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Do sự tâm huyết trong giảng dạy của thầy cô còn hạn chế. Theo quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng của Bộ giáo dục và đào tạo, thì môn học 

NNLCBCCNMLN là môn điều kiện, không tính vào kết quả học tập của sinh 

viên. Cho nên hầu hết sinh viên ở các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn 

tác giả khảo sát đều có chung quan điểm đây là môn học phụ, chỉ cần được 

đạt điểm qua, nên sự đầu tư thời gian vào môn học này còn rất hạn chế. Từ 

tâm lý học chống đối cũng đã ảnh hưởng đến nhiệt huyết giảng dạy của giảng 

viên, thậm chí cũng đã có giảng viên mỗi khi lên lớp cho rằng dạy chỉ cần dạy 

cho hết giờ, cho xong là được. Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình 

trạng ngại thay đổi, không tích cực đổi mới PPDH của đội ngũ giảng viên. 

- Do cách thức tổ chức lớp học đông. Đây cũng chính là nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc phối kết hợp PPTT- phương pháp 

dạy học chủ đạo của các quy luật với các PPDH tích cực khác. Bởi lớp 

đông, thời gian ít, lượng kiến thức nhiều nên các thầy cô khó có thể quan 

tâm tới việc thay đổi cách thức giảng dạy mà bấy lâu vẫn được coi là phù 

hợp nhất với lớp học đông người. Việc sắp xếp lớp học ghép không chỉ ảnh 

hưởng đến sự thay đổi trong cách thức giảng dạy của thầy cô, mà còn ảnh 

hưởng lớn đến sự nhận thức của SV. 

- Do khả năng vận dụng nghiệp vụ sư phạm của giảng viên còn hạn 

chế. Thực tế cho thấy ở một số trường tình trạng dạy học “lấn sân” còn diễn 

ra khá nhiều, các giảng viên học chuyên ngành xã hội khác như: Quản lý giáo 

dục, Tâm lý giáo dục...cũng sang giảng dạy các môn Lý luận chính trị, cho 

nên PPTT duy trì khả năng thầy đọc- trò chép được sử dụng khá phổ biến. 

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các 

trường chiếm 70%, nên khi kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với 

các phương pháp dạy học tích cực còn lúng túng và hạn chế. 
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- Do cách thức kiểm tra, đánh giá của thầy cô chưa phù hợp. Đây là 

yếu tố hội tụ những lý do trên mà tác giả đã chỉ ra, bởi trong quá trình đánh 

giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên chưa thực sự nhận thức đúng tầm 

quan trọng của kiểm tra, đánh giá. Do đó, hầu hết giảng viên coi đó là việc 

làm theo đúng quy trình, đúng tiến độ, nên hình thức kiểm tra, đánh giá cũng 

mang tính chất hình thức, chưa đồng đều, còn nặng tính chủ quan của giảng 

viên và chưa phù hợp với khả năng nhận thức của sinh viên, nên kết quả kiểm 

tra, đánh giá còn chưa cao. 

*Về phía sinh viên:  

- Do nhận thức của sinh viên. môn học NNLCBCCNMLN là một trong 

những môn chỉ mang tính chất điều kiện nên sinh viên thường mang tư tưởng 

học cho qua, chưa nhận thực sự quan tâm đến môn học. Do đó, việc chuẩn bị 

bài trước khi đến lớp, hoặc chú ý lắng nghe bài giảng của thầy cô còn hạn 

chế. Từ những tư tưởng đó đã hình thành thói quen của sinh viên khi học tập 

lượng kiến thức của các môn khoa học Mác- Lê nin nói chung, sinh viên hầu 

như thụ động trước cách giảng dạy của thầy cô. Bên cạnh đó thói quen học 

dồn, sinh viên chỉ học bài trước khi có bài kiểm tra, nên dẫn tới tình trạng học 

tủ đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. 

- Do khả năng giao tiếp của sinh viên. Sinh viên trên địa bàn tác giả nghiên 

cứu đến các vùng miền núi khác nhau, nên khả năng giao tiếp của sinh viên còn 

hạn chế. Sinh viên thường ngại phát biểu, thậm chí có những sinh viên nói tiếng 

phổ thông chưa rõ, nên chưa tích cực, mạnh dạn trong việc xây dựng bài. Đây 

thực sự là một khó khăn đối với thầy cô trong quá trình thực hiện bài giảng.  

* Các nguyên nhân khác: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường còn thiếu. Hầu hết ở các 

trường cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn thô sơ, lạc hậu. 

Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy còn thiếu và hạn chế về chất lượng. Các 
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giảng đường còn nhỏ, trong khi lớp học lại đông, khó khăn cho việc giám sát, 

tổ chức lớp học. Phần lớn các trường vẫn chưa trang bị được máy tính, máy 

chiếu đa năng và mạng internet cố định cho mỗi phòng học. Hơn nữa đội ngũ 

lãnh đạo của các trường cũng chưa quan tâm, giám sát triệt để đến chất lượng 

giảng dạy của đội ngũ GV. Cho nên khiến cho đội ngũ GV ngại sử dụng cách 

thức dạy học mới, chưa nhận thấy được trách nhiệm phải đổi mới. Đó cũng là 

một trong những nguyên nhân làm hạn chế tiến độ đổi mới PPDH. 

Bên cạnh đó, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến từ các vùng 

miền núi khác nhau, nên các em không có điều kiện để trang bị các dụng cụ 

học tập khi cần thiết. Do đó, vốn tri thức các em lĩnh hội được còn hạn chế, 

tác động không nhỏ đến kết quả học tập. 

Cho nên, để khắc phục được những hạn chế của các nguyên nhân trên, 

cần phải có sự tác động cách toàn diện, đồng bộ và phù hợp. Trong đó, thay 

đổi cách thức giảng dạy cũng là một trong những nhân tố tác động mạnh mẽ, 

phát huy được tính tích cực của sinh viên trong quá trình lĩnh hội tri thức.  

* Một số vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng phương pháp thuyết trình 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học. 

Từ việc khảo sát thực tiễn sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học, 

chúng tôi nhận thấy một số vấn đề cần được giải quyết như: 

- Thứ nhất: Giảng viên cần nhận thức được việc thay đổi cách thức sử 

dụng PPTT trong dạy học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các 

trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, cần thiết phải sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên. Đây là vấn đề có tính chất 

cấp thiết, bởi chủ thể hướng tới của giáo dục chính là sinh viên. Cho nên 
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giảng viên cần thay đổi nhận thức trong quá trình sử dụng PPTT. Thay đổi 

cách thức truyền thụ kiến thức một chiều bằng phát huy tính tích cực của sinh 

viên, tạo cơ hội để sinh viên có thể phát huy yếu tố thuyết trình, mạnh dạn 

đưa ra ý tưởng và giải thích ý tưởng của mình, giúp sinh viên chủ động hơn 

trong việc lĩnh hội tri thức, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng bài, 

làm cho giờ giảng thêm sôi động. Giờ giảng thành công và sinh viên hiểu 

được nội dung tri thức đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ của thầy và trò. 

- Thứ hai: Để sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học, giảng viên hiểu đúng bản chất của 

việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên. Để thuyết 

trình có hiệu quả, để sinh viên cũng có cơ hội tham gia thuyết trình, giảng 

viên làm thế nào để phát huy được yếu tố tích cực của sinh viên? tránh tình 

trạng cho rằng, phát huy tính tích cực là sinh viên phải làm việc nhiều lên, 

giảng viên không có hoặc hạn chế vai trò trên lớp học. Sinh viên tự mình 

nghiên cứu, tìm hiểu tri thức, còn giảng viên chỉ có tính chất giới thiệu và nêu 

nên yêu cầu của bài giảng, dẫn tới tình trạng sinh viên chưa hiểu sâu, chưa 

hiểu hết ý nghĩa nội dung của bài học, còn giảng viên thì thoái thác trách 

nhiệm, không tổ chức các hoạt động dạy học cho sinh viên. 

Nghiên cứu về việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực 

của sinh viên, chúng ta thấy: giảng viên cần quan tâm hơn tới các các hoạt 

động giảng dạy của mình để đảm bảo tính tích cực học tập, tích cực nhận 

thức, hình thành các kĩ năng, năng lực cho sinh viên. Do đó, giảng viên phải 

có trình độ chuyên môn vững chắc, năng lực sư phạm tốt, có vốn kinh nghiệm 

phong phú, biết vận dụng linh hoạt các kĩ năng sư phạm, có khả năng xây 

dựng và tổ chức các hoạt động phù hợp trong bài giảng để kích thích sinh 

viên cùng tham gia. 
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 - Thứ ba: Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học, 

giảng viên cần xác định đúng nguyên tắc thuyết trình, định hướng được quá 

trình giảng dạy, đồng thời thực hiện được mục tiêu của giáo dục và mục tiêu 

của bài học, đáp ứng được mục đích đã đặt ra của giảng viên. Có thể nói, mỗi 

một PPDH đều có những nguyên tắc riêng, song cũng giống như các nguyên 

tắc dạy học khác, thuyết trình cũng cần phải đảm bảo phát huy được tính tích 

cực trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên tích cực hơn, chủ đạo hơn 

trong quá trình nhận thức và giải quyết các vấn đề có liên quan.  

- Thứ tư: Cùng với việc xây dựng các nguyên tắc thuyết trình, trong 

dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học, việc lựa chọn các biện pháp 

thuyết trình phù hợp phát huy được tính tích cực của sinh viên cũng là một 

vấn đề quan trọng của quá trình dạy học. Đối với việc sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, giảng viên cần trả lời các câu hỏi 

như: Trước khi sử dụng PPTT giảng viên cần chuẩn bị những điều gì để sinh 

viên có cơ hội phát huy tính tích cực?, trong quá trình tổ chức dạy học giảng 

viên sử dụng cách thức nào để phát huy được tính tích của sinh viên?, đánh 

giá được kết quả học tập cũng như khả năng nhận thức của sinh viên, giảng 

viên cần áp dụng cách thức tiến hành nào? Những câu hỏi này cần được giải 

đáp và có biện pháp để sinh viên có thể tự đánh giá được sự tiến bộ của bản 

thân trong quá trình học tập. 

Như vậy có thể nói, để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMNL phần triết học một 

cách có hiệu quả, vấn đề đặt ra giảng viên cần nhận thức rõ tính cấp thiết của 

việc thay đổi cách thức sử dụng PPTT, hiểu đúng bản chất của PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, từ đó xác định các nguyên tắc và 

xây dựng biện pháp thích hợp cho việc sử dụng PPTT trong dạy học. 
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Kết luận chương 2 

Qua khảo sát thực tế sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực 

của sinh viên trong dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học của đội ngũ 

giảng viên ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, tác giả thấy 

rằng, do đặc thù nội dung của kiến thức, do mục tiêu của môn học, cũng như 

do thời lượng để giảng viên truyền đạt tri thức tới sinh viên tỉ lệ nghịch với 

lượng tri thức cần truyền tải. Do đó, việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên không được giảng viên đầu tư quan tâm, nếu có 

cũng chỉ mang tính chất gượng ép, đối phó, không thường xuyên. 

Bên cạnh khảo sát về tình hình giảng dạy của thầy cô, tác giả cũng tiến 

hành khảo sát nhận thức và kết quả học tập của sinh viên đối với nội dung 

kiến thức phần Triết học. Đa số sinh viên cho rằng giảng viên áp dụng thuần 

túy cách thức truyền thụ một chiều của PPTT, ít đổi mới PPTT khiến sinh 

viên chưa tích cực tiếp cận lượng tri thức mà GV truyền đạt. Nguyên nhân thì 

có nhiều, nhưng hầu hết các sinh viên đều có chung mong muốn giảng viên 

đổi mới phương pháp dạy học hiện có, thay vào đó PPDH mới nhằm kích khả 

năng lĩnh hội tri thức của sinh viên. 

Từ thực trạng giảng dạy của đội ngũ giảng viên và nhận thức và kết quả 

học tập của sinh viên, tác giả cho rằng, dạy học là hai quá trình, quá trình dạy 

và quá trình học. Nên để làm tốt quá trình này, đòi hỏi quá trình dạy và quá 

trình học đều phải thay đổi. Thay đổi để phù hợp hơn, để đạt được mục tiêu 

môn học, để giúp sinh viên nắm bắt được tri thức và vận dụng nó trong đời 

sống xã hội. Cho nên, trong dạy học giảng viên cần nắm vững các nguyên tắc 

và xây dựng được các biện pháp phù hợp để thúc đẩy quá trình học tập của 

sinh viên, phát huy được tính tích cực trong việc lĩnh hội tri thức.  
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Chương 3 

NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP  

THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA 

SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN PHẦN TRIẾT HỌC Ở CÁC 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN 

3.1. Nguyên tắc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học  

Để xây dựng được các biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học, bên cạnh việc 

căn cứ vào cơ sở khoa học đã được trình bày trong luận án, cần đảm bảo các 

nguyên tắc sau đây: 

3.1.1. Xác định rõ mục tiêu, trọng tâm bài giảng 

Mục tiêu bài giảng là cái đích mà GV và SV luôn hướng tới, được khởi 

đầu từ nhiệm vụ học tập của SV, là cơ sở để GV lựa chọn phương pháp, 

phương tiện giảng dạy phù hợp. Xác định rõ mục tiêu bài giảng sẽ giúp SV 

định hướng rõ tiến trình của bài học, tạo tâm lý chủ động cho SV trong quá 

trình lĩnh hội lượng tri thức mới. Nếu nói mục tiêu bài giảng là đích mà GV 

và SV hướng tới thì trọng tâm bài giảng (kiến thức trọng tâm) lại là vấn đề 

GV và SV cần hiểu và nắm bắt và đạt được. Trong bất cứ bài giảng nào đều 

cũng có kiến thức trọng tâm, xác định rõ kiến thức trọng tâm, sẽ giúp GV và 

SV dễ dàng truyền tải và lĩnh hội tri thức bài giảng một cách nhanh chóng và 

chính xác nhất. Xác định rõ mục tiêu và trọng tâm bài giảng là một trong 

những vấn đề quan trọng trước khi tiến hành bài giảng. Việc xác định này 

không chỉ giúp GV và SV hoàn thành yêu cầu của môn học, mà quan trọng 
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hơn giúp cho cả thầy và trò có nền tảng vững chắc trong việc định hướng rõ 

ràng quá trình giảng dạy và học tập, từ đó tạo nên tâm thế chủ động trong việc 

cung cấp và lĩnh hội tri thức. 

Đối với một bài thuyết trình Triết học, SV có hứng khởi, tập trung lắng 

nghe bài giảng, GV cần xác định rõ mục tiêu, trọng tâm bài giảng bởi tính 

khái quát, trừu tượng, ý nghĩa thực tiễn rộng lớn của các kiến thức triết học. 

GV cần xác định rõ ràng, chính xác, trình bày bài giảng theo một hệ thống tri 

thức được sắp xếp lô gic, khoa học, xác định rõ được nhưng kiến thức cơ bản 

để tập trung phân tích, giải quyết vấn đề đồng thời giúp SV định hướng được 

lượng tri thức cần nắm bắt để tập trung tìm hiểu và lĩnh hội.  

Xác định rõ mục tiêu, trọng tâm của bài giảng sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV, được thể hiện ở việc nêu câu hỏi và trả 

lời của GV như: Giảng dạy nội dung kiến thức này giúp sinh viên nắm bắt 

được điều gì? kiến thức trọng tâm của bài giảng thể hiện qua nội dung 

nào?...Ví dụ: ở chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, GV cần xác định 

rõ mục tiêu dạy học ở phần nội dung kiến thức này, đó là: Giúp cho SV tiếp 

cận với những hạt nhân lý luận triết học của thế giới quan khoa học Mác - 

Lê nin và các vấn đề cơ bản của triết học, như: giúp SV hiểu và so sánh 

được sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; 

nắm bắt được quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý 

thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức....Hoặc khi giảng nội dung kiến 

thức Con đường biện chứng của nhận thức chân lý, mục tiêu bài giảng giúp 

SV hiểu được con đường nhận thức chân lý của Lê nin, từ đó có cách nhìn 

nhận đúng đắn về quá trình nhận thức của sự vật hiện tượng xung quanh 

hoạt động thực tiễn của con người. Với nội dung trọng tâm mà GV cần đi 

sâu nghiên cứu đó là giai đoạn trực quan sinh động; giai đoạn tư duy trừu 

tượng và mối quan hệ của hai giai đoạn...  
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Do đó, để định hướng đúng đắn nội dung giảng dạy, để giảng dạy đạt 

hiệu quả cao, đòi hỏi GV cần phải xác định đúng đắn mục tiêu của bài học, 

chỉ rõ những kiến thức trọng tâm, trọng điểm hướng sự tập trung học tập của 

SV, đồng thời chỉ ra những kiến thức bổ trợ cho kiến thức trọng tâm của bài 

giảng để SV có thể tự nghiên cứu và tham khảo.  

3.1.2. Phát huy vai trò tích cực của sinh viên 

Phát huy vai trò cực của người học là một trong những nguyên tắc quan 

trọng của quá trình dạy học. Để phát huy được vai trò tích cực của người học, 

trong quá trình giảng dạy, người thầy giữ vai trò cần thiết, định hướng cho 

người học cách thức lĩnh hội tri thức, thông qua việc lựa chọn PPDH tích cực 

phù hợp với nội dung kiến thức của bài học. Việc áp dụng PPDH tích cực với 

sự tham gia tích cực của người học là cần thiết và tất yếu, phù hợp với định 

hướng phát triển của trường và xã hội. Song, mức độ áp dụng PPDH tích cực 

phải linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng môn học, khi áp dụng phương 

pháp giảng dạy tích cực cũng cần cân nhắc đến nội dung và mối liên hệ với 

thực tiễn của từng môn học.  

Trong giảng dạy nội dung kiến thức Triết học, phát huy vai trò tích cực 

của người học được thể hiện thông qua việc đặt các câu hỏi đề nghị SV trao 

đổi, trả lời, mạnh dạn bày tỏ sự nhận thức của bản thân về nội dung câu hỏi 

do GV nêu ra, mạnh dạn đưa ra các ví dụ để minh họa cho nội dung câu trả 

lời của mình, nhất là khi dạy học nội dung kiến thức ý nghĩa phương pháp 

luận của triết học. Giảng viên có thể nêu các câu hỏi sử dụng các từ như: tại 

sao?, như thế nào?, suy nghĩ gì?, có ý nghĩa gì?, hãy làm sáng tỏ...GV cũng 

có thể sử dụng các quan điểm; ca dao, tục ngữ; các thông tin ngắn…để SV 

vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề. 

Ví dụ. Khi giảng về bản chất của Ý thức? GV nêu câu hỏi như: Tại sao 

nói ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan?. Ở câu hỏi này GV 

yêu cầu SV trả lời được hình ảnh chủ quan là gì, thế giới khách quan là gì? 
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Lấy ví dụ và GV nhận xét, đưa ra kết luận…Hoặc khi giảng về mối quan hệ 

biện chứng giữa vật chất và ý thức, GV nêu câu hỏi: Câu tục ngữ: “Một người 

lo bằng một kho người làm” đề cập đến vai trò của vật chất hay ý thức?...Hay 

ở chương Phép biện chứng duy vật, đây là lượng kiến thức quan trọng của phần 

triết học, ngoài việc xác định rõ mục tiêu, trong giảng dạy nội dung kiến thức 

trọng tâm như hai nguyên lý và ba quy luật GV nên sử dụng các hình thức phát 

huy tính tích cực của SV, như xác định rõ cấu trúc ba phần của kiến thức, như 

khái niệm, nội dung cơ bản, ý nghĩa phương pháp luận, hướng dẫn SV cách tự 

học, tự nghiên cứu…tích cực đặt các câu hỏi trao đổi, thảo luận, như khi giảng 

dạy quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay 

đổi về chất và ngược lại, GV có thể nêu lên câu hỏi để SV trao đổi, thảo luận 

và đưa ra câu trả lời: Dựa vào kiến thức đã học, anh (chị) hãy cho biết tại sao 

khi dùng thuốc, không được dùng quá liều quy định?, sau khi SV đưa ra câu trả 

lời GV cần nhận xét và đưa ra câu trả lời đúng. 

Như vậy, để phát huy được tính tích cực của SV, người dạy cần phát 

huy được vai trò chủ đạo trong dạy học; lựa chọn đơn vị kiến thức tổ chức 

cho SV tham gia thuyết trình; định hướng cho SV các cách thức phát huy tính 

tích cực, chủ động trong học tâp, như: biết cách tiếp cận tài liệu học tập (Giáo 

trình), biết cách tìm kiếm các tài liệu tham khảo có liên quan để mở rộng thêm 

nội dung tri thức cần lĩnh hội. Phát huy tính tích cực của SV trong quá trình 

dạy - học phần triết học, là một đòi hỏi xuất phát từ bản chất của đối tượng 

nghiên cứu và là một phương thức hữu hiệu nhất cần được áp dụng để quá 

trình dạy - học nói chung đạt hiệu quả đã đề ra. 

3.1.3. Bảo đảm định hướng phát triển năng lực cho sinh viên 

Phát triển năng lực cho SV là vấn đề được bàn đến nhiều từ những năm 

90 của thế kỷ 20 và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Ở nước 

ta trong những năm gần đây, giáo dục đã có những định hướng phát triển 

năng lực cho SV, tuy nhiên chưa thực đạt được hiệu quả cao, nên cần được 
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chú trọng và quan tâm hơn. Xuất phát từ quá trình đào tạo, giáo dục đại học, 

cao đẳng gắn với quá trình đào tạo nghề nghiệp nên mục đích của quá trình dạy 

học không chỉ cung cấp cho SV những kiến thức chuyên môn, mà quan trọng 

hơn là có thể vận dụng vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề có liên quan trong 

cuộc sống, cũng như nghề nghiệp của mình. Do đó phát triển năng lực cho SV là 

một trong những nguyên tắc quan trọng của quá trình dạy học. 

  Năng lực nhận thức được biểu hiện thông qua hành động của mỗi con 

người, là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn lĩnh hội tri thức. 

Trong giảng dạy nội dung kiến thức phần triết học, GV cần giúp SV phát triển 

năng lực nhận thông qua các cấp độ: 

* Biết, là năng lực nhớ lại các thông tin, sự kiện mà không nhất thiết phải 

hiểu chúng. Đối với nội dung kiến thức triết học, khi GV nói đến nội dung kiến 

thức nào, SV cần có khả năng ghi nhớ những thông tin kiến thức mà GV đã 

giảng nội dung trước. Giảng viên sử dụng các động từ như: nhắc lại; liệt kê; 

nêu lên; định nghĩa; trình bày… Ví dụ: sau khi giảng xong các quy luật cơ bản 

của phép biện chứng duy vật, GV yêu cầu SV nhắc lại tên các quy luật và chỉ 

ra ý nghĩa đặc thù của các quy luật..,SV cần biết được: Quy luật lượng - chất 

chỉ ra cách thức; quy luật mâu thuẫn chỉ ra nguồn gốc; quy luật phủ định của 

phủ định chỉ ra nguyên nhân vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. 

* Hiểu, là năng lực hiểu ý nghĩa của thông tin và giải thích các thông tin 

được học. Dạy học kiến thức triết học, GV ngoài việc xác định các nội dung 

chính để SV tập trung, chú ý, GV cần hướng dẫn SV cách thức phân tích, tìm 

hiểu nội dung của bài. Để đánh giá được mức độ hiểu bài của SV, GV có thể 

yêu cầu SV: lấy ví dụ chứng minh; làm rõ, phân biệt, so sánh, thảo luận, giải 

thích…. Ví dụ: Khi giảng về Nguyên lý về sự phát triển: GV yêu cầu SV lấy ví 

dụ chứng minh về tính chất phổ biến của sự phát triển. Với yêu cầu này, SV 

cần hiểu rõ bản chất của phát triển là chỉ sự vận động theo chiều hướng đi lên 

và hiểu được ý nghĩa của từ phổ biến là nói đến cái chung, cái phổ biến.  
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* Ứng dụng, là năng lực vận dụng các thông tin hiểu biết được vào 

những hoàn cảnh mới, tình huống mới, điều kiện mới, giải quyết các vấn đề 

đặt ra. Có thể nói đây là mục đích quan trọng của dạy học triết học. Bên cạnh 

mục tiêu là cung cấp, trang bị cho SV những hiểu biết cơ bản về sự vận động, 

phát triển của sự vật hiện tượng trong thế giới quan, GV cần giúp SV có khả 

năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề có trong thực 

tiễn cuộc sống. Giảng viên sử dụng các động từ, như: áp dụng, vận dụng, 

đánh giá, chứng minh, liên hệ, rút ra…Ví dụ: khi giảng về nội dung kiến thức 

của quy luật Lượng chất, GV nêu câu hỏi: Vận dụng kiến thức có bản của quy 

luật lượng chất hãy giải thích tại sao trong cuộc sống cần phải tránh quan 

điểm bảo thủ, trì trệ…Với câu hỏi này, SV nêu lên các nội dung cơ bản của 

quy luật, chỉ ra cách thức vận động, phát triển của sự vật để cho ra đời sự vật 

hiện tượng mới và giải thích được tính hạn chế của tư tưởng bảo thủ, trì trệ sẽ 

kìm hãm, cản trở sự phát triển của sự vật, hiện tượng mới… 

* Phân tích, là năng lực chia thông tin thành nhiều thành tố để biết 

được các mối quan hệ nội tại và cấu trúc của chúng. Kiến thức triết học là 

lượng kiến thức chứa đựng các thông tin có tính trừu tượng, khái quát cao, 

phân biệt, suy luận, đặt câu hỏi, so sánh…Ví dụ: khi giảng nội dung kiến thức 

Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, GV yêu cầu SV: 

Hãy phân tính tính quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội?. Trả 

lời câu hỏi này, SV cần nêu lên được khái niệm Tồn tại xã hội, ý thức xã hội, 

sau đó dựa trên các yếu tố như: Tồn tại xã hội là nguồn gốc của ý thức xã hội; 

tồn tại xã hội có trước ý thức xã hội…..để phân tích, làm sáng tỏ… 

Có thể thấy, phát huy được năng lực nhận thức cho SV trong dạy học 

phần triết học là vấn đề cần thiết, giúp SV nhận thức được trách nhiệm của 

bản thân trong quá trình lĩnh hội tri thức. Tuy nhiên khi giảng dạy GV, cần 

phải đảm bảo được tính vừa sức trong nhận thức của sinh viên, không nên 

dồn, ép tri thức, giúp sinh viên có thể nắm bắt được nội dung kiến thức có 

tính khái quát và trừu tượng cao của kiến thức triết học có hiệu quả nhất.  
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3.1.4. Bảo đảm thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục; tính lý luận 

và tính thực tiễn 

Trong quá trình dạy học phần triết học, bảo đảm sự thống nhất giữa 

tính khoa học và tính giáo dục là đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác hệ 

thống tri thức cơ bản thông qua đó giáo dục tư tưởng, đạo đức, lý tưởng cuộc 

sống cho SV.  

- Tính khoa học trong dạy học phần Triết học được thể hiện: 

+ Thông qua hệ thống lý luận, giảng viên cần tuân thủ chặt chẽ hệ 

thống lý luận theo quan điểm của Triết học Mác - Lê nin, nhìn nhận mọi sự 

vật hiện tượng theo cách thức nhìn nhận của chủ nghĩa duy vật biện chứng đòi 

hỏi GV phải nắm chắc nội dung, hiểu chắc kiến thức và biết vận dụng tri thức 

liên môn để làm sáng tỏ các nội dung kiến thức triết học. 

+ Thông qua hệ thống tri thức môn học, kiến thức Triết học chứa đựng 

các nội dung khoa học, kết cấu của bài giảng thể hiện tính mối liên hệ gắn của 

sự vật, hiện tượng. Ví dụ: trong quy luật Lượng - chất, trước hết giảng viên 

cần nêu lên được các khái niệm, như “chất”, “lượng”, sau đó GV giảng đến 

phần mối quan hệ biện chứng giữa lượng - chất; vị trí, ý nghĩa phương pháp 

luận. Để thực hiện tốt tính khoa học trong bài giảng, khối lượng kiến thức 

trong bài giảng của GV cần phải: 

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực và khoa học.  

- Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin.  

- Đảm bảo hệ thống lôgic của bài học.  

- Tính giáo dục, thể hiện ở tính mục đích của nội dung tri thức. Khi dạy 

học nội dung kiến thức Triết học, thực chất giảng viên giảng dạy cách thức, 

quy trình phát triển của mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và trong 

chính tư duy của con người. Giúp SV biết phân biệt cái đúng, cái sai, cái tốt, 

cái xấu…Để thực hiện được tính giáo dục, đòi hỏi GV cần nắm vững: 
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+ Xây dựng được niềm tin của SV trong việc lĩnh hội tri thức.  

+ Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học và cách mạng, phẩm chất 

con người phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.  

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn được thể hiện ở chỗ thực tiễn là 

cơ sở, là động lực, mục đích của lý luận, của nhận thức, là tiêu chuẩn của 

chân lý. Lý luận bao giờ cũng bắt nguồn từ thực tiễn, do thực tiễn quy định. 

Thực tiễn quy định lý luận thể hiện ở nhu cầu, nội dung, phương hướng phát 

triển của nhận thức, lý luận. Thực tiễn biến đổi thì lý luận cũng biến đổi theo, 

nhưng lý luận cũng tác động trở lại thực tiễn bằng cách soi đường, chỉ đạo, 

dẫn đắt thực tiễn.  

- Tính lý luận, thể hiện ở hệ thống các tri thức, các khái niệm, các mối 

liên hệ của các sự vật hiện tượng trong triết học. Ví dụ: ở quy luật quan hệ 

sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính lý luận 

của nội dung kiến thức được thể hiện ở khái niệm LLSX, QHSX và mối quan 

hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX nên GV cần đi tập trung hướng dẫn SV 

đi sâu nghiên cứu...Như vậy, tính lý luận của nội dung kiến thức Triết học là 

những lượng tri thức cần thiết, có mối liên hệ gắn kết với nhau, giảng viên 

cần giúp SV hiểu nội dung kiến thức một cách lôgic và có hệ thống. 

- Tính thực tiễn, nếu tính lý luận của triết học được thể hiện ở sự gắn 

kết, lôgic của các tri thức, lý giải mọi sự cật hiện tượng tồn tại trong thế giới 

đều có nguyên nhân và kết quả của nó, thì tính thực tiễn của triết học lại là 

yếu tố minh chứng, giải thích cho tính lý luận và vận dụng lý luận để giải 

quyết các vấn đề có trong xã hội, bởi lý luận chỉ có được khi được xuất phát 

từ thực tiễn và làm phong phú hơn thực tiễn. Cho nên, khi giảng dạy nội dung 

Triết học, GV cần lấy những ví dụ minh họa giúp SV hiểu sâu hơn bản chất 

của nội dung tri thức. Ví dụ: Khi giảng viên giảng về mặt đối lập của mâu 

thuẫn, giảng viên chỉ ra ý nghĩa thực tiễn của quy luật, đó là thực tiễn cuộc 
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sống luôn chứa đựng mặt đối lập, như yêu > < ghét; tiến bộ > < lạc hậu; hạnh 

phúc > < đau khổ…nhưng chúng ta phải đối mặt với mâu thuẫn, biết phân 

biệt mâu thuẫn, tìm cách giải quyết mâu thuẫn để phát triển. 

Trong dạy học phần triết học thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo 

dục, tính lý luận và tính thực tiễn cần phải được đảm bảo vì nó chính là 

nguyên tắc giúp giảng viên chọn lựa tri thức phù hợp với đối tượng giảng dạy: 

năng lực người học, độ tuổi, văn hóa, phù hợp với yêu cầu của xã hội mà vẫn 

đảm bảo tính khoa học cơ bản của ngành học. Nói cách khác, nội dung bài 

giảng và ví dụ thực tế sao cho vừa đảm bảo tính chính xác và trung thực của 

môn học, vừa đảm bảo giáo dục cho SV về chân, thiện, mỹ, và những phẩm 

chất đạo đức của con người trong thời đại mới.  

3.2. Biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học 

3.2.1. Nhóm biện pháp chuẩn bị thuyết trình 

3.2.1.1. Lựa chọn, xây dựng kết cấu thuyết trình 

Việc lựa chọn nội dung, xây dựng kết cấu của bài thuyết trình là một 

việc làm cần thiết trong dạy học Triết học, tránh tình trạng giảng dạy lan man, 

không trọng tâm, kém hiệu quả khiến SV khó hiểu và ngại học.  

Trong bài thuyết trình Triết học, GV cần lựa chọn, xây dựng kết cấu bài 

thuyết trình hợp lí, không nên lặp lại nguyên vẹn những từ ngữ, nội dung 

giống giáo trình, mà quan trọng là giảng viên phải biết sắp xếp nội dung kết 

cấu bài thuyết trình, như: 

Đặt vấn đề, trước mỗi bài thuyết trình, GV cần xác định được cách thức 

đặt vấn đề, cách thức vào bài giảng sao cho SV hiểu, nắm bắt được nội dung 

GV sắp truyền đạt, tạo hứng thú, kích thích SV tiếp nhận tri thức. 

Xác định lô gic của vấn đề thuyết trình, đối với nội dung kiến thức triết 

học, GV cần thuyết trình theo từng vấn đề: khái niệm, tính chất, nội dung cơ 

bản, mối quan hệ, ý nghĩa phương pháp luận). Cho nên GV cần lưu ý: 
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- Liên kết chặt chẽ giữa các khái niệm, phạm trù với nội dung triết học, 

tránh bỏ qua, rút ngắn lượng kiến thức của triết học, không giảng dạy khái 

niệm, phạm trù mà đi thẳng vào việc phân tích các nội dung của Triết học. Ví 

dụ: Khi giảng về cấu trúc của PTSX, GV cần lần lượt đi từng nội dung của 

bài như khái niệm về LLSX, QHSX, sau đó mới đi giải quyết nội dung cơ bản 

của quy luật chính là mối liên qua lại giữa LLSX và QHSX. 

- Phân tích, tìm hiểu nội dung của các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, 

quy luật, giúp SV hiểu một cách hệ thống mối liên hệ giữa các lượng tri thức 

của Triết học. Bởi khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật chính là lượng tri 

thức cấu thành nội dung Triết học, nếu không hiểu rõ khái niệm, phạm trù, 

nguyên lý, quy luật sẽ không hiểu được sự tác động qua lại giữa chúng.  

Ví dụ: Khi giảng dạy về mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT, 

để giúp SV hiểu được mối quan hệ này, GV cần phân tích và hướng dẫn SV 

nắm bắt được khái niệm và các yếu tố cấu thành CSHT, KTTT, sau đó phân 

tích sự tác động qua lại giữa CSHT và KTTT. 

- Khái quát các nội dung cơ bản nhất của Triết học, trong quá trình khái 

quát, giảng viên phải làm cho SV hiểu đúng, chính xác và đầy đủ các nội 

dung của triết học, đồng thời giúp SV chỉ ra được những nội dung cơ bản 

nhất, cốt lõi nhất của Triết học. Ví dụ: khi giảng dạy xong khái niệm “lượng” 

và “chất” GV khái quát lại những đặc trưng cơ bản của lượng và chất, sau đó 

lần lượt phân tích các nội dung của Triết học. 

- Lấy ví dụ minh họa, để giúp SV hiểu rõ hơn nội dung của Triết học, 

để bài giảng sinh động, thu hút được sự chú ý của SV, GV nên lấy các ví dụ 

từ thực tiễn của cuộc sống có tính chất cập nhật, hoặc lấy các ví dụ đang diễn 

ra xung quanh SV, mà bình thường SV không để ý và nghĩ đến, như vậy sẽ 

giúp SV hiểu sâu sắc hơn lượng tri thức và hứng thú tiếp nhận lượng tri thức 

mà GV truyền tải.  
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- Hướng dẫn SV rút ra được ý nghĩa phương pháp luận, từ những ý 

nghĩa đó SV biết vận dụng tri thức Triết học trong nhận thức và hoạt động 

thực tiễn để giải quyết những vấn đề trong đời sống hiện thực. Bởi thông qua 

việc giảng dạy các nội dung cơ bản của triết học, điều quan trọng GV giúp SV 

hiểu được gì? vì suy đến cùng mục đích giảng dạy Triết học là giúp SV biết, 

hiểu và vận dụng tri thức triết học vào trong cuộc sống thực tiễn của bản thân. 

Cho nên để giảng tốt phần này, GV cần phải trang bị cho mình một vốn hiểu 

biết phong phú, sâu rộng trên các lĩnh vực của cuộc sống để giúp SV hiểu biết 

tri thức Triết học một cách sâu sắc nhất. 

Thiết kế các hoạt động của SV trong dạy học, trong bài giảng thuyết 

trình, GV cần xác định được các hoạt động tương ứng với nội dung kiến thức 

trong và ngoài giờ học, thông qua việc trả lời các câu hỏi, như với nội dung 

kiến thức này GV làm gì? SV làm gì? và GV thế nào? SV cần làm thế nào?... 

Việc thiết kế các hoạt động của SV, sẽ giúp cho bài giảng của GV thêm sinh 

động, hấp dẫn, lôi cuốn SV tích cực tham gia vào quá trình dạy học. 

Lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá, kết thúc bài thuyết trình, GV cần xác 

định được nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp đối với SV qua các 

câu hỏi, kiểm tra nội dung gì? theo hình thức nào?. Nội dung và hình thức 

kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với nội dung bài học, đảm bảo tính vừa sức, 

đo được tính sáng tạo của SV trong việc lĩnh hội tri thức.  

Như vậy, lựa chọn nội dung, xây dựng kết cấu thuyết trình là một việc 

làm cần thiết đối với bài giảng triết học. Bởi không phải nội dung kiến thức 

triết học nào cũng thích hợp để sử dụng PPTT, nên cách lựa chọn, xây dựng 

kết cấu thuyết trình sẽ làm hạn chế nhược điểm của PPTT, tránh được tình 

trạng giảng bài không có trọng tâm, trọng điểm, giúp GV chủ động, tích cực 

hơn, khi giảng bài đồng thời tập trung được sự chú ý học tập của SV. 
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3.2.1.2. Sử dụng phương tiện dạy học  

Cùng với việc lựa chọn, xây dựng kết cấu thuyết trình, để bài giảng 

triết học trở nên sinh động, thu hút SV tham gia tích cực vào bài giảng, làm 

cho không khí lớp học sôi nổi, chất lượng giờ học được nâng cao, GV cần sử 

dụng phương tiện dạy học làm công hữu hiệu hỗ trợ trong quá trình dạy học.  

Phương tiện dạy học được hiểu là những dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật 

dụng cần thiết cho hoạt động dạy và học, giúp cho quá trình nhận biết, lĩnh hội 

kiến thức của học viên được tốt hơn. Từ những đặc trưng cơ bản của nội dung tri 

thức triết học. Phương tiện dạy học có chức năng truyền thụ tri thức, hình thành 

kĩ năng, kích thích hứng thú học tập, tổ chức điều khiển quá trình dạy học. 

Đối với phần kiến thức Triết học nói riêng và môn NNLCBCCNMLN 

nói chung phương tiện dạy học đặc thù của nội dung tri thức là: bảng viết, sơ 

đồ tư duy, mô hình, tranh ảnh, câu chuyện, tình huống, internet, máy 

tính…Để sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học, GV cần sử dụng đúng 

lúc, đúng chỗ, kịp thời và phải kích thích SV suy nghĩ, phát triển năng lực chủ 

động, tự giác, tích cực và sáng tạo của SV. 

Chẳng hạn, khi nào dùng bảng viết, khi nào dùng sơ đồ tư duy, khi nào 

dùng tranh ảnh, khi nào dùng câu chuyện, khi nào dùng tin tức sự kiện, khi 

nào dùng máy tính, khi nào dùng máy chiếu... 

Ví dụ. Khi dạy học các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, 

GV nên sử dụng sơ đồ tư duy để giảng dạy, bởi sơ đồ tư duy, là hình thức ghi 

chép sử dụng hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng và được mệnh 

danh “công cụ vạn năng” cho bộ não. Sơ đồ tư duy hoạt động theo nguyên tắc 

liên tưởng “ý này gợi ý kia”, giảng viên có thể tạo một sơ đồ tư duy ở dạng 

đơn giản theo nguyên tắc phát triển ý (dạng cây): từ một chủ đề tạo ra nhiều 

nhánh lớn, từ mỗi nhánh lớn lại tỏa ra nhiều nhánh nhỏ, giảng dạy theo hình 

thức này sẽ giúp sinh viên có được tư duy lôgic, hệ thống được kiến thức một 
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cách rõ ràng và nắm chắc kiến thức. Trong giảng dạy Triết học, sử dụng sơ đồ 

tư duy sẽ hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu thay 

thế cách học truyền thống thiên về ghi chép rườm rà, nặng nề; rèn luyện kỹ 

năng tư duy khoa học, ghi nhớ sâu sắc, tránh cách học vẹt và tư duy máy móc 

và phát huy khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên, phát huy cao độ 

tính tích cực chủ động của người học.  

 

Hình 3.1. Sơ đồ tư duy các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

Hoặc, khi giảng dạy nội dung kiến thức Vai trò của sản xuất vật chất 

và quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, GV sử dụng 

tranh ảnh, máy tính, máy chiếu, minh họa cho nội dung kiến thức về vai trò 

của sản xuất vật chất đối với sự phát triển của xã hội, như: các hình thành về 

sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, giáo dục đào tạo...để nhấn mạnh 

vai trò quan trọng của sản xuất vật chất... 

Trong thời đại khoa học bùng nổ hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong bài giảng thuyết trình là một việc làm cần thiết. Với sự đa dạng, phong 

phú của các phần mềm dạy học, công nghệ thông tin có thể trợ giúp tích cực 
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cho bài giảng và có thể hỗ trợ cho nhiều hình thức dạy học khác nhau... Để có 

được một bài giảng triết học bằng giáo án điện tử tốt, ngoài việc phải có 

những kĩ năng sử dụng phần mềm MS PowerPoint, GV cần tuân thủ theo các 

bước quy trình và nắm chắc các yêu cầu sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu học tập, hình thành ý tưởng, lựa chọn nội 

dung thông tin cần thể hiện trong bài dạy 

- Bước 2: Xác định kiến thức trọng tâm trong nội dung bài học.  

Kiến thức được trình chiếu trong giáo án điện tử là những kiến thức 

trọng tâm của bài học, nên cần phải được lựa chon kĩ lưỡng. Khi thiết kế slide 

chứa đựng kiến thức trọng tâm, giảng viên không nên sử dụng quá nhiều từ 

ngữ, các từ ngữ cần được tinh gọn, dễ hiểu, bao quát được nội dung kiến thức. 

- Bước 3: Xây dựng ý tưởng thiết kế  

Ý tưởng thiết kế bài giảng điện tử của GV cần giúp cho SV hiểu được 

nội dung cần truyền đạt, nên ý tưởng thiết kế vừa cần phải phù hợp, vừa có 

tính sáng tạo, hấp dẫn, sinh động giúp SV tiến gần hơn, nhanh hơn tri thức mà 

GV cung cấp và tạo tiền đề cho SV tìm kiếm tri thức mới. 

- Bước 4: Xây dựng kịch bản 

Khi đã xây dựng được ý tưởng và có tài liệu, GV tiến hành xây dựng 

kịch bản của bài giảng sao cho thật chi tiết, phù hợp với nội dung kiến thức, 

các tư liệu minh họa cần được sử dụng một cách phù hợp và có hiệu quả. 

- Bước 5: Thiết kế giáo án 

Giảng viên tiến hành nhập nội dung kiến thức vào các slide và định 

dạng các đối tượng trong slide cho hợp lí; tiến hành tạo hiệu ứng cho các 

slide; quy định hình thức chuyển đổi giữa các slide và tiến hành trình diễn thử 

và sửa đổi thông tin nếu cần thiết. 

Bên cạnh đó, để phát huy tối đa vai trò của bài giảng điện tử, khi thiết 

kế sử dụng, GV cần lưu ý tới các vấn đề sau:  

+ Thiết kế bài dạy bằng PowerPoint phải dựa trên lí luận các kiến thức 

triết học;  
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+ Cấu trúc bài dạy phải chặt chẽ, lôgic, thông tin ngắn gọn, cô đọng, 

được bố trí và trình bày một cách khoa học phù hợp với tiến trình lên lớp; 

+ Thể hiện đồng bộ và hợp lí các đối tượng đa phương tiện để hỗ trợ 

các hoạt động nhận thức; 

+ Bài giảng cần khuyến khích sự trao đổi giữa GV và SV; tăng 

cường trao đổi, hợp tác giữa các sinh viên; khích lệ tư duy, hoạt động độc 

lập, sáng tạo…; 

+ Nội dung bài dạy phải cuốn hút, thu hút SV tập trung vào nội dung 

bài học;  

+ Sử dụng bài dạy đúng kế hoạch đã đặt ra, tư thế, cử chỉ, điệu bộ, 

giọng nói, ánh mắt của giảng viên cần được áp dụng một cách hợp lý. 

Như vậy, nâng cao chất lượng học tập nội dung kiến thức triết học, GV 

cần biết lựa chọn, xây dựng kết cấu thuyết trình, kết hợp với sử dụng phương 

tiện dạy học làm tăng thêm hiệu quả sử dụng của PPTT, đây là nhóm biện 

pháp giữ vai trò quan trọng trong việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV.  

3.2.2. Nhóm biện pháp tổ chức thực hiện thuyết trình  

3.2.2.1. Sử dụng các kĩ thuật, thủ thuật trong dạy học 

Thuyết trình là diễn đạt để cho người khác hiểu rõ được nội dung mình 

muốn nói. Người diễn đạt tốt là người mất ít thời gian nhất để cung cấp thông 

tin nhưng người nghe vẫn hiểu được cặn kẽ, rõ ràng nội dung được truyền tải. 

Để phát huy được tính tích cực của SV, trước nhất người thầy cần phải có tư 

cách thuyết trình, phải biết sử dụng kĩ thuật và thủ thuật thuyết trình. 

* Tư cách của người thuyết trình 

Tư cách của người thuyết trình được hiểu là sự tổ hợp của phẩm chất 

đạo đức, kiến thức, nắm chắc các bước trong thuyết trình để tự tin truyền tải 

nội dung kiến thức tới người học. Khi đứng trên bục giảng người thầy phải là 

tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, giỏi về trình độ chuyên môn, vững về 

nghiệp vụ sư phạm mới có thể trở thành người thầy giáo theo đúng nghĩa. 
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Trong dạy học phần Triết học, phẩm chất đạo đức của người thầy được 

thể hiện thông qua cách sống, lối sống, quan điểm sống, với sự nhận thức 

đúng đắn, với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao trong giảng dạy, 

trong sự truyền đạt nội dung kiến thức triết học cũng như khi vận dụng lý luận 

vào thực tiễn của cuộc sống, để đạt được điều đó GV cần có: 

Kiến thức đa dạng: Bên cạnh lượng tri thức Triết học, GV cần có thêm 

những kiến thức thuộc các môn khoa học khác, như Toán học, Văn học, Lịch 

sử, Địa lý…đồng thời phải có khả năng tích hợp những kiến thức này vào nội 

dung bài thuyết trình. Khi GV có lượng kiến thức đa dạng, có nhiều cách tổ 

chức và trình bày ngắn gọn, sáng tỏ cùng với sự nhiệt tình trong bài giảng thì 

sẽ thu hút được SV hơn. 

Xác định được nội dung trọng tâm của vấn đề: Giảng viên cần thuyết 

trình theo những kiến thức trọng tâm đã được xác định, những nội dung còn 

lại của bài giảng, GV có thể hướng dẫn SV cách thức tự nghiên cứu, tránh 

tình trạng dạy lan man không trọng tâm, trọng điểm khiến SV cảm thấy nhàm 

chán, không đạt được hiệu quả giảng dạy. 

Liên hệ thực tế: Giảng viên cần thể hiện là người có trải nghiệm, kinh 

nghiệm thực tiễn thông quan các câu chuyện, thông tin xã hội và biết cách 

phân tích sắc sảo, hấp dẫn SV, qua đó giúp SV hiểu và nhận thức bài sâu sắc 

hơn, phát huy được khả năng tư duy và giải quyết các vấn đề liên quan. 

* Sử dụng tốt các kĩ thuật thuyết trình 

Khi giảng dạy phần triết học, GV cần thực hiện tốt kĩ thuật thuyết trình 

theo các bước sau:  

- Bước 1: Đặt vấn đề 

Trong giảng dạy phần Triết học, phần đặt vấn đề giữ vị trí quan trọng. Ở 

phần này GV sử dụng PPTT diễn giảng một cách lôgic các nội dung cần nói 

tới, để SV nhận thức được tầm quan trọng của nội dung sắp được học, GV có 
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thể sử dụng PPTT để đặt vấn đề theo nhiều cách, như: GV có thể nhắc lại kiến 

thức đã học để liên kết với nội dung sắp trình bày, hoặc có thể nêu nên tầm 

quan trọng của chủ đề mà bài giảng sắp đề cập tới, giảng viên cũng có thể sử 

dụng PPTT để khái quát những nội dung cơ bản nhất của vấn đề cần nói sau đó 

đưa ra câu hỏi gợi mở để dẫn dắt tới vấn đề... 

Ví dụ: Khi chuẩn bị vào giảng các quy luật GV có thể đặt vấn đề như sau: 

Trong phép biện chứng duy vật của Triết học Mác - Lê nin, các quy 

luật cơ bản của phép biện chứng duy vật chỉ ra hình thức chung nhất của sự 

vận động, phát triển của thế giới vật chất và nhận thức của con người về thế 

giới, đồng thời các quy luật này cũng tạo cơ sở cho phương pháp chung nhất 

của tư duy biện chứng.. Nếu quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt 

đối lập chỉ ra nguyên nhân và động lực bên trong của sự vận động, quy luật 

chuyển hoá từ những biến đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chất và 

ngược lại chỉ ra cách thức và tính chất của sự phát triển thì quy luật phủ định 

của phủ định chỉ ra khuynh hướng, hình thức và kết quả của sự phát triển của 

sự vật, hiện tượng... 

Từ cách dẫn giải trên, GV đưa ra câu hỏi để dẫn dắt vào nội dung kiến 

thức cần tìm hiểu và yêu cầu SV hợp tác để quá trình truyền thụ tri thức và 

lĩnh hội tri thức đạt kết quả cao. 

- Bước 2: Giải quyết vấn đề 

Nếu như phần đặt vấn đề giữ vai trò quan trọng khi giảng dạy phần Triết 

học thì phần giải quyết vấn đề lại giữ vị trí trọng tâm. Có nhiều cách mà GV sử 

dụng để giúp sinh viên tiếp nhận được tri thức, như GV sử dụng PPTT lần lượt 

phân tích, diễn giảng các nội dung chính của nội dung kiến thức triết học, hoặc 

GV có thể yêu cầu SV nghiên cứu tài liệu học tập và tự chỉ ra các nội dung 

chính của bài. Tuy nhiên, nếu sử dụng theo cách này SV sẽ rơi vào trạng thái bị 

động, không kích thích được hứng thú học tập của SV, làm cho giờ giảng của 

GV trở nên nhàm chán.  
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Để phát huy được tính tích cực của SV, khi giải quyết vấn đề GV nên kết 

hợp linh hoạt thuyết trình với các PPDH tích cực khác như: đàm thoại, nêu vấn 

đề, trực quan...đưa các câu hỏi chia nội dung thuyết trình thành nhiều tiểu mục 

nhỏ tương ứng với đơn vị kiến thức, để phân tích, giảng giải, làm sáng tỏ nội 

dung bài giảng, giúp SV dễ nhớ và chủ động lĩnh hội. 

Trong các bước thì đây là bước có ý nghĩa quyết định sự thành công hay 

thất bại của bài giảng. Vì vậy, GV cần phải biết sử dụng PPTT một cách có hiệu 

quả, đồng thời phải đầu tư thời gian tìm hiểu, nghiên cứu sâu nội dung bài giảng, 

đây cũng là phần mà GV cần lấy các ví dụ minh họa cho nội dung bài giảng để 

SV hiểu sâu sắc hơn vấn đề, nên GV cần chuẩn bị thật chu đáo và công phu. 

- Bước 3: Kết thúc vấn đề 

Đây là thao tác mà GV sử dụng lời nói để kết luận, kết lại những nội 

dung mà phần đặt vấn đề đã đưa ra, GV cần nhấn mạnh, nhắc lại những vấn đề 

trọng tâm để sinh viên ghi nhớ và vận dụng. Đồng thời, GV cũng cần đưa ra 

một số câu hỏi củng cố lượng tri thức đã học để SV trả lời và đưa ra các câu hỏi 

mang tính chất để ngỏ dẫn dắt cho bài học tiếp theo. 

Như vậy, để giảng dạy có hiệu quả nội dung kiến thức Triết học, GV có 

thể sử dụng các kĩ thuật thuyết trình một cách linh hoạt, sáng tạo. Nắm chắc kĩ 

thuật thuyết trình sẽ giúp GV tự tin, chủ động truyền tải một cách tốt nhất nội 

dung kiến thức tới SV, giúp SV hứng thú hơn trong quá trình tiếp nhận tri thức. 

* Sử dụng các thủ thuật trong dạy học 

Xuất phát từ đặc trưng riêng có của PPTT, trong dạy học Triết học, GV 

nên sử dụng các thủ thuật sau: 

 - Thứ nhất: Lời giảng 

Khi giảng dạy nội dung kiến thức Triết học, đối với lượng kiến thức trừu 

tượng, có tính khái quát cao GV sử dụng lời giảng cần phải đáp ứng được các 

yêu cầu, như: 
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Lời giảng ngắn gọn, khoa học. Nội dung kiến thức Triết học chứa đựng 

lượng kiến thức lớn so với thời gian thực tế sử dụng để giảng dạy triết học như 

hiện nay. Do đó để đảm bảo được lượng thời gian đã quy định của khung 

chương trình, đặc biệt là đảm bảo nội dung kiến thức được truyền tải đầy đủ tới 

SV, trong quá trình giảng dạy, giảng viên nên sử dụng lời giảng ngắn gọn, khoa 

học, thể hiện thông qua việc tuân thủ theo đúng trình tự đã được sắp xếp theo 

trình tự nội dung kiến thức của triết học. Ví dụ, trong dạy học các quy luật, 

GV nên nêu ra câu hỏi, như: Quy luật này có mấy nội dung cơ bản?...để sinh 

viên chủ động khái quát những nội dung cơ bản của bài. Khi phân tích nội 

dung kiến thức, GV nên phân tích đúng trọng tâm, tránh lan man, dài dòng, 

các ví dụ minh họa cho nội dung bài giảng có giá trị giáo dục lớn.  

Lời giảng phải rõ ràng, chính xác. Giảng dạy phần Triết học cần sử 

dụng câu từ chính xác, phát âm chuẩn mực, câu nói đúng ngữ pháp, không nói 

ngọng, nói lắp, không lặp đi lặp lại một từ nhiều lần, trình bày đủ lượng thông 

tin cần thiết, ngắn gọn súc tích, khi trích dẫn phải chuẩn và phù hợp. Vì vậy 

đòi hỏi GV phải luôn tích lũy vốn từ phong phú để có thể chọn lọc những từ 

cần thiết, phù hợp với nội dung bài giảng. 

Lời giảng phải gợi cảm. Kết quả của dạy học không chỉ đơn thuần phụ 

thuộc vào nội dung tri thức, mà còn có sự ảnh hưởng rất lớn vào cách thức và 

tác phong truyền thụ tri thức của sinh viên. Tính gợi cảm của lời giảng có tác 

dụng mạnh mẽ đến tình cảm, ý chí và sự ham muốn học tập của SV.  

Lời giảng bất ngờ. Nếu như tính gợi cảm của lời giảng sẽ giúp cho SV 

dễ dàng tiếp nhận tri thức, thì tính bất ngờ trong lời giảng sẽ tạo nên cảm giác 

hưng phấn, thú vị, giúp SV dễ ghi nhớ kiến thức. Tính bất ngờ trong lời giảng 

được thể hiện ở cách thức GV giải quyết các vấn đề trong nội dung kiến thức, 

thông qua việc lấy các ví dụ có tính chất dí dỏm. Các ví dụ có thể là câu danh 

ngôn, câu chuyện hoặc một thông tin có tính thời sự, khi GV sử dụng trong 



 87 

bài giảng sẽ khiến SV có những tiếng cười sảng khoái, tuy nhiên, các ví dụ đó 

phải liên quan đến nội dung bài giảng, thông qua ví dụ để làm sáng tỏ thêm 

nội dung kiến thức mà SV cần ghi nhớ... 

Có thể thấy, lời giảng có vai trò rất quan trọng trong thành công của bài 

giảng thuyết trình. Cách thức sử dụng lời giảng thuyết trình thể hiện rõ trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, sự tâm huyết, tận tụy với nghề của người GV. 

Đồng thời sẽ làm thay đổi quan niệm của SV với lượng kiến thức vốn được 

coi là khô, là khó của môn NNLCBCCNMLN nói chung và kiến thức phần 

triết học nói riêng. 

- Thứ hai: Phi ngôn. Còn gọi là ngôn ngữ cơ thể là hệ thống tín hiệu 

đặc biệt, được tạo thành bởi những thao tác, chuyển động của từng bộ phận cơ 

thể bao gồm các cử chỉ, sự biểu lộ trên khuôn mặt, sự thể hiện qua ánh mắt, 

nụ cười, hành động của bàn tay, giọng điệu, điệu bộ cơ thể, tác phong…có 

chức năng giao tiếp hoặc phụ trợ cho ngôn ngữ lời nói trong quá trình giao 

tiếp. Đối với việc giảng dạy phần triết học ngôn ngữ cơ thể được thể hiện 

thông qua các hành vi: 

Giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt là “Cửa sổ của tâm hồn”, là yếu tố bộc lộ 

rõ nhất cảm xúc của con người. Khi giảng bài GV nên nhìn thẳng vào mắt SV 

để SV nhận thấy sự quan tâm của GV trong bài giảng. Thông qua giao tiếp 

bằng mắt, GV dễ dàng nhận thấy mức độ tập trung vào bài giảng của SV. Sử 

dụng “đôi mắt trong giao tiếp”, GV sẽ khiến cho lớp học thêm cởi mở và 

chuyển tải được những tâm huyết về bài giảng tới SV. Ánh mắt hỗ trợ ngôn 

ngữ nói, đi kèm theo lời nói sẽ làm cho lời nói truyền cảm hơn, tự tin hơn.  

Gương mặt biểu cảm. Có thể nói, nụ cười được xem là một trang sức 

trong lúc giao tiếp. Nụ cười biểu hiện gương mặt tươi vui, thân thiện, cởi mở 

của GV. Nếu GV luôn giữ khuôn mặt khó đăm đăm để giảng bài sẽ làm cho 

không khí lớp học trở nên căng thẳng, khó phát huy được tính hăng hái phát 
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biểu xây dựng bài của SV. Do đó GV cần tạo nên không khí sôi nổi của lớp 

học thông qua các cách thức biểu cảm trên khuôn mặt tươi vui qua nụ cười, 

bởi nụ cười có tác động rất mạnh giúp truyền tải sự vui vẻ, thân thiện, nhiệt 

tình của GV và thích thú, cởi mở của SV.  

Tác phong nhanh nhẹn. Tác phong là phong thái trợ giúp đắc lực cho 

lời giảng của GV. Lời giảng kèm theo tác phong nhanh nhẹn sẽ tác động hiệu 

quả hơn tới người học, nên GV cần phải kết hợp nhịp nhàng giữa lời giảng và 

tác phong của mình. Từng câu nói, từng lời giảng đều có cử chỉ tương ứng. 

Khi đứng trên bục giảng, GV không nên đứng giảng một chỗ mà cần phải 

thường xuyên thay đổi vị trí giảng dạy trên lớp, nên tiến gần vị trí của SV, có 

thể ở phía trước dãy bàn học hoặc giữa lớp học. Sự thay đổi vị trí giảng dạy 

phải được thực hiện một cách tự nhiên, khoảng cách cung cấp tri thức giữa 

thầy và trò càng gần sẽ giúp GV dễ nắm bắt tâm lý, tình cảm của SV.  

Trang phục gọn gàng, phù hợp. Cùng với ánh mắt, nụ cười, tác phong 

nhanh nhẹn, trang phục của người thầy cũng thể hiện mức độ thiện tình, gần 

gũi của GV với SV. Nếu đứng trên bục giảng, GV mặc trang phục sành điệu, 

màu sắc sặc sỡ, đeo quá nhiều trang sức, trang điểm lòe loẹt sẽ khiến cho SV 

mất tập trung vào bài giảng, dẫn tới tâm lý ngại trao đổi với GV. Do đó trang 

phục lên lớp của GV phải gọn gàng, giản dị, phù hợp với phong cách nhà 

giáo, có như vậy mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò, đồng thời 

giúp sinh viên mạnh dạn, chủ động, tích cực hơn trong việc lĩnh hội tri thức từ 

đó sẽ tạo nên tình cảm đẹp đẽ giữa thầy và trò. 

Như vậy, trong dạy học nói chung và giảng dạy phần Triết học nói riêng, 

để phát huy được tính tích cực của SV, đòi hỏi người thầy cần phải biết giữ gìn 

phẩm chất đạo đức nhà giáo, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ để xứng đáng với vai trò là người thầy có đủ bản lĩnh, trí tuệ 

khi đứng trước bục giảng, truyền đạt những điều hay, lẽ phải cho những chủ 

nhân tương lai của đất nước.  
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- Thứ ba: Sử dụng tài liệu. Giáo trình là tài liệu không thể thiếu của 

SV trong việc tìm hiểu và tiếp cận tri thức. Song không phải SV nào cũng 

biết khai thác công dụng của sách giáo trình và thấy được tầm quan trọng 

của nó. Cho nên, GV cần phải hướng dẫn SV sử dụng sách giáo trình theo 

các hoạt động: 

+ Hướng dẫn sinh viên đọc, sách giáo trình là nguồn cung cấp chính 

các tri thức khoa học, giúp SV có cơ hội mở rộng, nâng cao vốn hiểu biết và 

phát triển tri thức đáp ứng nhu cầu nhận thức của bản thân. Việc đọc giáo 

trình không phải mang tính chất giải trí mà là đọc để nghiên cứu, để hiểu, để 

phân biệt nội dung tri thức. Cho nên, khi giảng nội dung kiến thức triết học, 

GV cần xác định những nội dung chính yêu cầu SV tập trung chú ý và sử 

dụng các thao tác của tư duy như: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa.. 

tìm ra những điểm cơ bản, nội dung cốt yếu của bài, trên cơ sở đó rút ra 

những kết luận, nhận xét, đánh giá các vấn đề cần đọc. 

+ Hướng dẫn sinh viên kĩ năng ghi chép: Giáo trình là tài liệu cung cấp 

đầy đủ, chi tiết về các nội dung cơ bản của triết học, với lượng kiến thức 

tương đối dài nên trong thời gian ngắn của tiết học, SV không thể ghi chép 

một cách dàn trải nội dung kiến thức. Do đó, giảng viên cần hướng dẫn sinh 

viên cách ghi chép các nội dung cơ bản nhất, khái quát nhất, còn lại yêu cầu 

sinh viên về nghiên cứu tiếp trong sách giáo trình.  

+ Hướng dẫn sinh viên phân tích khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy 

luật: Trong các môn học của chủ nghĩa Mác - Lê nin nói chung và môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin nói riêng, khái niệm, phạm trù, 

nguyên lý, quy luật là đặc thù tri thức của môn học và là cơ sở, là công cụ của 

các bài học. Nên giảng viên cần hướng dẫn sinh viên phân tích chính xác các 

khái niệm, hiểu đúng khái niệm, sau đó phân tích nội dung của triết học và vận 

dụng ý nghĩa của triết học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 
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Ví dụ: Khi giảng về khái niệm lượng, GV cần giúp SV hiểu rõ các yếu 

tố cơ bản của khái niệm, như: lượng là thuộc tính cơ bản của sự vật hiện 

tượng (ý muốn nói đến thuộc tính riêng, cố hữu của vốn có của sự vật hiện 

tượng, sự vật hiện tượng nào cũng tồn tại lượng..); lượng nói lên con số của 

những thuộc tính cấu thành nó, như to, nhỏ, quy mô (lớn, bé, rộng, hẹp..), 

trình độ (cao, thấp), tốc độ (nhanh, chậm)...; lượng là cái khách quan vốn có 

của sự vật, hiện tượng (bản thân mỗi sư vật hiện tượng đều tự có lượng, mà 

không chịu sự chi phối của bất cứ sự vật hiện tượng nào khác...) 

Thứ tư: Sử dụng hình thức tổ chức nhóm thảo luận. Hình thức tổ chức 

học theo nhóm sẽ giúp cho không khí học trở nên sôi nổi; tạo cơ hội tối đa 

cho mọi thành viên trong nhóm được bộc lộ sự hiểu biết, quan điểm của mình 

về nội dung, phương pháp học tập, từ đó tạo nên sự gắn bó giữa các SV, giúp 

các SV trao đổi, hợp tác với nhau hình thành thói quen tương tác trong học 

tập; đồng thời giúp SV có cơ hội phát triển khả năng diễn đạt, khả năng tư 

duy phân tích, tổng hợp... 

Trong dạy học phần triết học, có nhiều hình thức tổ chức nhóm thảo 

luận hiệu quả. Tuy nhiên với nội dung kiến thức đặc trưng của triết học GV 

nên sử dụng một số hình thức tổ chức nhóm phổ biến, như: 

Nhóm nhỏ thông thường: Giảng viên chia lớp học thành các nhóm nhỏ 

(từ 3 đến 5 sinh viên) để thảo luận một vấn đề cụ thể và nhanh chóng đưa ra 

kết luận của nhóm về các vấn đề trong thời gian thảo luận ngắn (5 đến 10 

phút). Hình thức này thường được kết hợp với các kĩ thuật dạy học khác trong 

một bài giảng, tiết học. 

Ví dụ: Khi giảng về các hoạt động cơ bản của thực tiễn, GV có thể nêu 

câu hỏi để sử dụng nhóm nhỏ thông thường như: Trong các hoạt động cơ bản 

của thực tiễn hoạt động nào giữ vai trò đặc biệt? Vì sao?. Với câu hỏi này 

GV chia nhóm nhỏ thảo luận, mỗi nhóm 4 SV và thảo luận trong vòng 5 phút, 

sau đó yêu cầu đại diện của nhóm trả lời. Sau khi các nhóm đã trình bày quan 

điểm, suy nghĩ của tập thể nhóm, GV cần đưa ra nhận xét chung và kết luận.  
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Nhóm rì rầm: Giảng viên chia lớp học thành các nhóm 2 đến 3 SV (nên 

cùng một bàn) để thuận lợi cho việc trao đổi (rì rầm) và thống nhất trả lời một 

câu hỏi, giải quyết một vấn đề, nêu một ý tưởng...Để nhóm rì rầm có hiệu 

quả, GV nên định hướng rõ yêu cầu của nội dung câu hỏi, cần cung cấp đầy 

đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu để SV tập trung vào giải quyết. Ví dụ: Khi 

giảng các giai đoạn của quá trình nhận thức, GV nêu câu hỏi: Anh (chị) hãy 

cho biết vì sao nhận thức cảm tính lại là giai đoạn thấp của quá trình nhận 

thức ?. Ở câu hỏi này GV cần hướng dẫn SV hiểu rõ các giai đoạn của nhận 

thức, từ đó SV biết cách sắp xếp tri thức của bản thân để trả lời. 

Nhóm đồng tâm (nhóm bể cá): Giảng viên chia lớp thành 2 nhóm: 

nhóm thảo luận và nhóm quan sát (sau đó có thể hoán vị cho nhau). Nhóm 

thảo luận có từ 6 đến 10 SV có nhiệm vụ thảo luận, trình bày vấn đề được 

giao, còn các thành viên khác trong lớp đóng vai quan sát và phản biện.  

Ví dụ: Khi giảng về ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn, 

GV nêu câu hỏi: Tại sao trong cuộc sống lại tránh quan điểm điều hòa mâu 

thuẫn? GV yêu cầu SV nhóm thảo luận, thảo luận và đưa ra quan điểm nhìn 

nhận về mâu thuẫn, các sinh viên của nhóm còn lại phản biện câu trả lời của 

nhóm thảo luận. Sau đó GV cần đưa ra đánh giá nhận xét cả hai nhóm về tác 

phong làm việc, về nội dung câu trả lời và đưa ra kết luận chung. 

Trong dạy học nội dung kiến thức triết học có nhiều hình thức thảo luận 

theo nhóm, mỗi hình thức có những ưu điểm riêng. Tuy nhiên, khi áp dụng, GV 

cần căn cứ vào tính chất, nội dung của bài giảng và các điều kiện dạy học khác 

để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và linh hoạt.  

Việc sử dụng các kĩ thuật, thủ thuật trong dạy học phần triết học là một 

việc làm cần thiết để phát huy được tính tích cực của SV, tạo nên hứng thú, 

kích thích SV trong quá trình học tập. 
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3.2.2.2. Sử dụng linh hoạt phương pháp tư duy lôgic trong thuyết trình 

Dạy học môn NNLCBCCNMLN nói chung và phần triết học nói riêng, 

sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích - tổng hợp; quy nạp - diễn dịch; 

trừu tượng - cụ thể là quan trọng và cần thiết để phát huy được tính tích cực 

trong nhận thức của SV. 

* Phân tích - tổng hợp: Phân tích trong thuyết trình nội dung kiến thức 

Triết học là sự phân chia những kiến thức khái quát, phức tạp, trừu tượng 

thành những kiến thức đơn giản, cụ thể và dễ hiểu hơn để SV tiếp thu dễ hơn 

và có hiệu quả hơn. Khi giảng dạy phần Triết học GV cung cấp lượng tri thức 

hoàn chỉnh và đầy đủ cho SV, giúp SV hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản 

thông qua cách tổng hợp kiến thức.  

Khác với phân tích, tổng hợp là sự kết hợp, tái tạo các mối liên hệ của 

các tri thức riêng lẻ trong tri thức chung, thống nhất tạo nên nội dung chính 

của bài giảng. Nhờ có phân tích, SV mới có thể hiểu được các tri thức được 

riêng lẻ, nhưng nhờ có tổng hợp SV nhận thức sâu sắc tri thức riêng lẻ, đó là 

lý do cần thiết sử dụng kết hợp hữu cơ giữa phân tích và tổng hợp trong 

thuyết trình. Trong lượng kiến thức triết học, GV nên sử dụng phương pháp 

phân tích - tổng hợp để giảng dạy các khái niệm, phạm trù, nguyên lý,quy 

luật của triết học. 

 * Quy nạp - diễn dịch: Trong dạy học phần Triết học, quy nạp được 

xem như phương pháp chuyển từ tri thức về các sự kiện riêng lẻ sang tri thức 

về cái chung. Khi thuyết trình GV có thể sử dụng phương pháp quy nạp phổ 

thông, quy nạp khoa học. Bởi kiến thức các quy luật của phép biện chứng là 

những kiến thức vạch ra những dấu hiệu bản chất, xác lập mối quan hệ bên 

trong, tất yếu của sự vật, hiện tượng. Do liệt kê các dấu hiệu riêng lẻ, tri thức 

riêng lẻ về các sự vật, hiện tượng khó có thể hoàn thành, nên GV phải dùng 

phương pháp diễn dịch.  
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Diễn dịch là phương pháp nhận thức đi từ tri thức chung sang tri thức 

riêng, mỗi kết luận đúng đắn sẽ rút ra các chân lý mới nhờ triết học và quy tắc 

của lôgic học.  

Có thể thấy, quy nạp và diễn dịch tuy vận hành theo khuynh hướng đối 

lập nhau, song giữa chúng lại có mối quan hệ tác động lẫn nhau, cái này bổ 

sung cho cái kia. Nên, bất cứ sự diễn dịch khoa học nào cũng là kết quả của 

sự quy nạp trước đó, ngược lại muốn nhận thức đầy đủ về cái riêng lẻ thì phải 

được bổ sung bằng diễn dịch.  

* Trừu tượng - cụ thể: Cái trừu tượng và cái cụ thể tồn tại trong tư duy 

để phản ánh cái trừu tượng và cái cụ thể tồn tại trong thực tế khách quan. Cái 

cụ thể trong thực tại là điểm xuất phát của nhận thức chân lý. Cái trừu tượng 

trong tư duy tồn tại nhờ sự trừu tượng khái quát hóa những mặt, những yếu tố 

và phản ánh cái trừu tượng, cái cụ thể trong hiện thực. Mỗi cái trừu tượng trong 

tư duy giúp con người nhận thức sâu sắc hơn bản chất và hiện tượng. Cái cụ thể 

trong tư duy là điểm kết thúc của sự thức chân lý, được tổng hợp bởi nhiều mặt, 

nhiều thuộc tính, nhiều yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng. Do đó, quá trình 

nhận thức của con người là quá trình bắt đầu từ cái cụ thể trong hiện thực thông 

qua cái trừu tượng đến kết thúc bằng sự nhận thức cái cụ thể trong tư duy. 

Dạy học kiến thức triết học như khái niệm, ý nghĩa phương pháp 

luận… để giúp SV hiểu được nội dung kiến thức trừu tượng, GV nên đi từ cái 

cụ thể trong thực tại xoay xung quanh cuộc sống của con người rồi trừu tượng 

hóa, cụ thể hóa làm nổi bật nội dung kiến thức bài giảng. Cho nên, trong 

thuyết trình, GV cần kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng phù 

hợp với quá trình nhận thức của SV. 

Như vậy, trong dạy học phần triết học, việc sử dụng các phương pháp 

tư duy phân tích có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học. Để nâng cao 

khả năng nhận thức của SV đối với lượng kiến thức triết học, GV nên biết sử 

dụng linh hoạt các phương pháp tư duy phân tích trên cho phù hợp với kiến 

thức, chức năng và đối tượng của môn học. 
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3.2.2.3. Kết hợp linh hoạt PPTT với các PPDH khác trong dạy học 

Kết hợp linh hoạt PPTT với các PPDH hiện đại khác là một trong 

những cách thức cần thiết để phát huy được tính tích cực của sinh viên trong 

bài giảng thuyết trình. Quá trình kết hợp được thể hiện như sau: 

* Kết hợp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề 

Phương pháp dạy học nêu vấn đề là phương pháp trong đó GV đặt ra 

trước SV một vấn đề nhận thức làm cho SV ở tình huống có vấn đề, từ đó GV 

hướng dẫn, khích lệ sinh viên tìm cách giải quyết để đi đến những kết luận 

cần thiết của nội dung học tập. 

Dạy học nêu vấn đề có ba đặc trưng: GV đặt ra trước SV những câu hỏi 

nhận thức chứa đựng mâu thuẫn đòi hỏi sinh viên phải tư duy để tìm ra câu trả 

lời; GV đặt SV vào tình huống có vấn đề, hướng dẫn, khích lệ SV tìm kiếm 

câu trả lời; thông qua các câu hỏi nhận thức SV nắm chắc, hiểu sâu nội dung 

tri thức cũng như cách thức tìm kiếm để giải quyết vấn đề, từ đó phát huy 

được tính tích cực, chủ động trong học tập của SV. 

Phương pháp dạy học nêu vấn đề giúp SV tăng cường được khả năng 

độc lập suy nghĩ, phát triển tư duy sáng tạo, kĩ năng vận dụng kiến thức vào 

giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, đồng thời giúp SV tự tin hơn vào khả 

năng của bản thân trong việc giải quyết các tình huống trong học tập cũng 

như trong thực tiễn của cuộc sống. 

Trong quá trình giảng dạy phần triết học, do khối lượng kiến thức lớn, 

thời gian truyền tải nội dung còn hạn chế, giảng viên thường kết hợp thuyết 

trình với phương pháp dạy học nêu vấn đề theo cách: GV đưa ra những câu 

hỏi có tính chất nghịch lí, mâu thuẫn giữa kiến thức, kinh nghiệm đã có của 

người học với vấn đề GV sẽ trình bày.  

Ví dụ: Khi đặt vấn đề vào nội dung bài giảng quy luật thống nhất và 

đấu tranh giữa các mặt đối lập, giảng viên có thể nêu câu hỏi: Mọi sự vận hiện 
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tượng trong thế giới đều có quá trình vận động và phát triển, nhưng nguồn 

gốc nào dẫn đến sự vận động và phát triển đó, điều này sẽ được làm sáng tỏ ở 

quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. 

Bên cạnh đó giảng viên cũng có thể đặt ra những câu hỏi dưới dạng 

nghi vấn: 

Ví dụ: Tại sao câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” lại 

được coi là Chân lý? 

Cách đặt vấn đề, nêu câu hỏi, cần được GV lựa chọn, bố trí phù hợp 

theo từng nội dung và trở thành một bộ phận không thể thiếu trong bài 

thuyết trình. Kết hợp thuyết trình với giải quyết vấn đề sẽ làm tăng thêm sự 

hấp dẫn của bài thuyết trình, kích thích SV tự học, tự tìm tòi tri thức để giải 

quyết mâu thuẫn trong nhận thức, đồng thời khắc phục được hạn chế vốn có 

của bài thuyết trình. 

Khi sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học, người dạy 

cũng phải sử dụng kết hợp với phương pháp thuyết trình. Bởi khi GV nêu lên 

những câu hỏi, những vấn đề để SV suy nghĩ, tìm cách giải quyết, thì ngay 

sau đó GV cần giảng giải, giải thích cho sinh hiểu vấn đề vừa được đặt ra. 

Cho nên, ở sự kết hợp này thuyết trình có vai trò chuyển tải thông tin giữa 

người dạy và người học, làm cho nhận thức của SV đi từ chưa biết đến biết, 

từ biết ít đến biết nhiều… 

Kết hợp PPTT với PPDH giải quyết vấn đề là một sự kết hợp có sự tác 

động qua lại mạnh mẽ, trong thuyết trình cần có giải quyết vấn đề, trong giải 

quyết vấn đề cần phải có thuyết trình. 

* Kết hợp PPTT với phương pháp đàm thoại 

Xuất phát từ quá trình nhận thức của con người đi từ trực quan sinh 

động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, nên khi 

giảng dạy các môn khoa học Mác- Lê nin nói chung và dạy học phần triết học 

nói riêng cần thiết phải sử dụng PP đàm thoại trong PPTT để hướng sự suy 

nghĩ của sinh viên theo hướng phù hợp. 
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Đàm thoại là phương pháp dạy học, thông qua một hệ thống câu hỏi gợi ý 

của giảng viên và sinh viên trả lời câu hỏi theo sự điều khiển của giảng viên, 

giúp SV phát huy được tính chủ động, sáng tạo nhận thức, rèn luyện được kĩ 

năng trình bày trước đám đông, tạo nên sự mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.  

Trong quá trình dạy học phần Triết học, kết hợp PPTT với phương 

pháp đàm thoại sẽ loại bỏ được yếu tố độc thoại trong thuyết trình, thay vào 

đó sẽ phát huy được tính cộng hưởng giữa thầy và trò. Thông qua đó, SV tự 

tin và mạnh dạn hơn trong việc trao đổi kiến thức với thầy với bạn, cùng với 

sự hướng dẫn của GV, SV sẽ hình thành, phát huy được năng lực tư duy sáng 

tạo của bản thân. 

Ví dụ: Khi giảng về khái niệm mối liên hệ, giảng viên có thể nêu lên 

câu hỏi để SV đàm thoại như: Anh (chị) hãy chỉ ra những mối liên hệ của bản 

thân trong cuộc sống? Với câu hỏi này, GV yêu cầu SV thảo luận, sau đó GV 

mời một số sinh viên đưa ra quan điểm của mình, từ những ý kiến phát biểu 

của SV, GV giảng giải, giải thích và rút ra kết luận của nội dung tri thức. 

Khi sử dụng phương pháp đàm thoại cần phải có sự “vào cuộc” của 

PPTT, bởi kiến thức của triết học là lượng kiến thức có tính trừu tượng và 

khái quát lớn, có mối liên quan đến nhiều khoa học khác nhau, vốn kiến thức 

và kinh nghiệm của người học so với yêu cầu của nội dung môn học còn hạn 

chế. Cho nên, khi giảng dạy đòi hỏi GV cần linh hoạt khi phân tích, quy nạp, 

tổng hợp...những nội dung tri thức bài học, không nên sử dụng các câu hỏi 

vòng vo, quá sức với SV. 

Kết hợp PPTT với phương pháp đàm thoại trong dạy học phần triết 

học là một trong những cách thức dạy học mới, cần áp dụng sâu rộng trong 

quá trình dạy học. Sự kết hợp của hai phương pháp dạy học này góp phần 

khắc phục hạn chế của PPTT, góp phần tạo nên hứng thú của SV trong việc 

lĩnh hội tri thức.  
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* Kết hợp PPTT với phương pháp trực quan 

Phương pháp trực quan là phương pháp dạy học trong đó GV sử dụng 

các đồ dùng, phương tiện dạy học nhằm mục đích minh họa, bổ sung cho kiến 

thức bài giảng.  

Trong giảng dạy phần triết học, phương pháp trực quan có thể thực 

hiện dưới các hình thức, như: Sử dụng tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ, sơ đồ; sử 

dụng phương tiện nghe nhìn; tham quan thực tế. Ngày nay, cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, việc sử dụng các thiết bị kĩ thuật dạy 

học hỗ trợ được sử dụng một cách phổ biến nhằm hỗ trợ cho giảng viên trong 

quá trình giảng bài trên lớp như làm chức năng trực quan, chức năng điều 

khiển thúc đẩy việc học tập của SV. 

Giảng dạy nội dung kiến thức triết học, sử dụng phương pháp trực quan 

có giá trị minh họa, hỗ trợ rất lớn cho việc thuyết trình, làm cho bài giảng của 

giáo viên thêm sinh động, làm tăng thêm cảm hứng của sinh viên trong việc 

lĩnh hội tri thức. Khi sử dụng phương pháp trực quan để dạy học, GV cần phải 

thuyết trình, giải thích, phân tích, tổng hợp, khái quát, kết luận các vấn đề 

trong nội dung bài giảng. 

Ví dụ: Khi giảng về nội dung kiến thức quá trình chuyển biến từ lượng 

thành chất, giảng viên có thể sử dụng phần mềm MS Power Point để thiết kế 

giáo án điện tử, chiếu lên cho sinh viên thấy được quá trình chuyển biến của 

lượng để dẫn tới sự thay đổi về chất, tuy nhiên nếu giảng viên chỉ chiếu nội 

dung kiến thức lên cho sinh viên xem thì chắc chắn sinh viên sẽ khó hiểu nội 

dung kiến thức mà giảng viên cần chuyển tải, cho nên, giảng viên phải sử 

dụng thuyết trình để giải thích cho sinh viên thấy được quá trình lượng biến 

đổi làm cho chất mới ra đời không phải là quá trình diễn ra nhanh chóng mà 

được diễn ra một cách dần dần từ từ.  

Cũng giống như các PPDH hiện đại khác, sự kết hợp giữa PPTT với 

PPDH trực quan sẽ giúp cho PPTT trở nên có hiệu quả hơn trong hệ thống các 

PPDH hiện nay. 
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 * Kết hợp PPTT với phương pháp hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập 

Trong quá trình dạy học, việc sử dụng tài liệu học tập là một việc làm 

không thể thiếu trong việc lĩnh hội, tiếp thu kiến thức cũng như phát huy tính 

năng động, tích cực, sáng tạo của SV. Đối với giảng dạy học kiến thức triết 

học, kết hợp PPTT với PP hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập có vai trò quan 

trọng trong dạy học. 

Để sử dụng phương pháp này một cách có hiệu quả trong dạy học phần 

triết học, GV cần phải căn cứ vào đối tượng, nhiệm vụ học tập để soạn thảo 

hệ thống các câu hỏi gợi mở, những tài liệu khác mà SV cần tham khảo để 

giải quyết các vấn đề mà GV đặt ra. Tuy nhiên, để SV có thể tiếp cận gần với 

các tài liệu mà GV cung cấp, trước nhất GV cần có phương pháp hướng dẫn 

SV phát huy triệt để sách giáo trình, tài liệu cơ bản bắt buộc học của SV.  

Việc hướng dẫn SV sử dụng tài liệu học tập sẽ tránh được tình trạng 

SV bỏ sót những kiến thức quan trọng của bài, SV hiểu được cấu trúc lôgic 

của bài giảng, biết phân biệt kiến thức trọng tâm cần tập trung và những kiến 

thức cần học qua để có kiến thức nền tảng cơ bản.  

Sử dụng phương pháp hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập là một trong 

những khâu đột phá nhằm thay đổi cách dạy và cách học hiện nay, giúp SV 

hoàn toàn chủ động trong quá trình lĩnh hội tri thức. 

* Kết hợp PPTT với phương pháp tự học trong dạy học 

Tự học là một trong những hình thức tổ chức dạy học cơ bản có tính 

độc lập cao và mang đậm nét sắc thái cá nhân nhưng có quan hệ chặt chẽ với 

quá trình dạy học, là hoạt động học tập sinh viên không chỉ tự đọc sách, đọc 

tài liệu khi không có giáo viên và các bạn, mà còn phải có tinh thần, thái độ, ý 

chí, phương pháp làm việc tích cực, hiệu quả trong giờ học để nắm vững và 

vận dụng tri thức khoa học vào đời sống. Tự học gồm có các hình thức: 

- Tự học trên lớp, gồm: nghe giảng, ghi chép, làm bài tập. 

- Tự học ngoài lớp, gồm: đọc sách và tài liệu tham khảo, làm đề cương 

cho thảo luận nhóm, làm đề cương ôn tập. 
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Trong giai đoạn mới ở nước ta hiện nay, tự học, tự nghiên cứu tài liệu 

là cần thiết đối với SV. Tự học, tự nghiên cứu sẽ rèn cho SV khả năng suy 

nghĩ, nghiên cứu khoa hoa học độc lập, tự giác, tích cực, hình thành thói quen 

làm việc với các tài liệu khoa học và luôn chủ động lĩnh hội tri thức. 

Phần triết học chứa đựng nội dung khá dài, trong khi số lượng thời gian 

dành cho nội dung kiến thức bị hạn chế, nên trong quá trình giảng dạy, GV cần 

lựa chọn kiến thức để giảng và tập trung phân tích, làm sáng tỏ bản chất của 

vấn đề, còn một số nội dung khác có thể yêu cầu SV tự học, tự nghiên cứu. 

Ví dụ: Khi giảng nội dung kiến thức các cặp phạm trù của phép biện 

chứng duy vật, GV hướng dẫn SV cách thức tìm hiểu kiến thức cơ bản, như 

khái niệm, mối quan hệ, ý nghĩa của các cặp phạm trù và có thể giao nhiệm vụ 

cho SV tự nghiên cứu, tìm hiểu.  

Kết hợp PPTT với phương pháp tự học của SV, nhằm định hướng, giúp 

SV nắm vững kỹ năng, kỹ xảo, có sự liên hệ thực tế, phong phú tương ứng 

với từng nội dung tri thức.  

Việc kết hợp linh hoạt PPTT với các PPDH hiện đại khác trong giảng 

dạy triết học là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa trong việc hình thành 

năng lực tư duy nhận thức của SV. Để quá trình vận dụng có hiệu quả đòi hỏi 

GV cần phải linh hoạt trong cách vận dụng, thường xuyên cập nhật lượng 

thông tin mới từ thực tiễn để dẫn chứng vào giảng dạy.  

3.2.3. Nhóm biện pháp kiểm tra, đánh giá trong sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo định hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

Để phát huy tính tích cực của sinh viên trong tập nội dung kiến thức 

triết học, bên cạnh việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện thuyết trình có hiệu quả, 

GV cần quan tâm đến hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV là khâu cuối cùng và quan 

trọng của quá trình dạy học, nhằm xác định kết quả học tập và mức độ nhận 

thức tri thức của người học, là một trong những giải pháp quan trọng để phát 
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triển giáo dục và đào tạo, được Bộ giáo dục và đào tạo nêu lên trong chiến 

lược phát triển đến năm 2020. Kiểm tra là quá trình GV sử dụng các phương 

pháp khác nhau để thu thập thông tin về kết quả học tập của SV, qua đó GV 

kiểm soát được quá trình dạy học, phân loại và giúp đỡ SV. Đánh giá là quá 

trình xác định những giá trị khách quan kết quả học tập của SV bằng cách so 

sánh với những tiêu chuẩn được xác định và biểu đạt sự đánh giá bằng điểm 

số hoặc bằng nhận xét. Kiểm tra, đánh giá là hai công việc khác nhau nhưng 

có liên quan mật thiết với nhau, kiểm tra là để đánh giá; đánh giá là công cụ 

có chức năng và khả năng điều chỉnh quá trình dạy học, là động lực để đổi 

mới phương pháp dạy học. Đối với dạy học phần triết học, kiểm tra, đánh giá 

có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình dạy học, có ý nghĩa to lớn đối với 

GV, SV, nhà trường và các cấp quản lý. 

Đối với giảng viên, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV giúp GV 

kiểm soát được quá trình dạy học, phân loại và đưa ra các biện pháp để giúp 

đỡ SV hoàn thành nội dung học tập, giúp cho GV có được thông tin ngược từ 

phía SV để điều chỉnh hoạt động dạy học của mình. Thông qua bài kiểm tra 

SV có thể nắm bắt một cách chính xác, cụ thể về năng lực và sự nhận thức 

của SV, từ đó có những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, kiểm 

tra, đánh giá còn tạo điều kiện cho giảng viên rà soát lại những nội dung kiến 

thức đã truyền đạt cho SV, phát hiện ra những hạn chế trong quá trình truyền 

thụ bài giảng, từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời.  

Đối với sinh viên, hoạt động kiểm tra, đánh giá sẽ giúp SV nhận thức 

được khả năng cũng như trình độ nhận thức của bản thân trong việc đáp ứng 

mục tiêu của môn học. Hoạt động kiểm tra, đánh giá được thực hiện tốt sẽ có 

tác dụng rất lớn đối với SV. Qua kiểm tra, đánh giá SV sẽ có điều kiện tái 

hiện và củng cố tri thức, rèn luyện các kỹ năng trong nhận thức, như phân 

tích, so sánh, khái quát hóa... qua đó hình thành năng lực tư duy khoa học, 
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sáng tạo, từ đó hình thành kĩ năng biết vận dụng tri thức vào giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Đồng thời giúp SV tạo dựng được sự tự tin 

trong nhận thức, qua đó SV sẽ luôn chủ động trong giải quyết các vấn đề 

trong cuộc sống, tự tin lựa chọn hướng phát triển của bản thân trong xã hội. 

3.2.3.1. Quy trình tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Trong việc kiểm tra, đánh giá nội dung kiến thức triết học, cần phải 

thực hiện theo quy trình, gồm các bước: 

- Bước 1: Xác định mục đích kiểm tra: GV cần trả lời các câu hỏi, như: 

Kiểm tra để làm gì? Để phân loại SV hay kiểm tra mức độ nhận thức của SV 

khi giảng dạy xong nội dung kiến thức triết học? từ đó xây dựng các câu hỏi, 

đề thi phù hợp. 

- Bước 2: Xây dựng hệ thống câu hỏi, đáp án và thang điểm. Sau khi 

xác định xong mục đích kiểm tra, GV tiến hành xây dựng hệ thống câu hỏi 

kiểm tra, đánh giá. Nội dung câu hỏi mang tính vừa sức đối với SV và được 

thể hiện thông qua nội dung kiến thức mà GV đã giảng dạy, đồng thời phát 

huy khả năng nhận thức, ứng dụng thực tiễn của SV trước những vấn đề xoay 

xung quanh nội dung bài giảng.  

- Bước 3: Tổ chức kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra, đánh giá GV cần 

tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ trong kiểm tra, thi cử. 

- Bước 4: Tiến hành chấm bài. Sau khi hoàn thành bước tổ chức kiểm 

tra, GV cần tiến hành ngay khâu tổ chức chấm bài. Điểm bài kiểm tra, điểm 

bài thi nếu có sự chênh lệch từ 1 điểm trở lên thì GV chấm thi, kiểm tra phải 

chấm lại. Trong trường hợp khó giải quyết, tổ trưởng tổ chấm bài sẽ quyết 

định điểm số cuối cùng. Việc chấm bài thi và kiểm tra phải được tiến hành 

một cách khách quan, công bằng, cẩn thận, tôn trọng đáp án, tránh tình trạng 

chấm sót, chấm thiên vị... 
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- Bước 5: Trả bài cho SV và tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm. Khi 

đã chấm bài xong, GV cần nhanh chóng trả bài cho SV, để SV kiểm tra, đối 

chiếu với kết quả đánh giá của GV. Đồng thời GV nêu những nhận xét chung 

về kết quả học tập của SV, nêu tên một số SV có kết quả làm bài tốt và giải 

đáp những thắc mắc của SV nếu có.  

3.2.3.2. Các yêu cầu đối với bài kiểm tra, đánh giá 

 Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng của dạy học phần triết học, 

để đạt được mục tiêu của quá trình dạy học, khi kiểm tra, đánh giá GV cần 

đảm bảo các yêu cầu: 

* Yêu cầu chung 

Đảm bảo tính khách quan: Tính khách quan trong kiểm tra, đánh giá 

nhằm đảm bảo cho kết quả thu được ít chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ 

quan khác và được thể hiện từ khâu lựa chọn phương pháp, hình thức kiểm 

tra, đánh giá đến việc xây dựng câu hỏi, bài tập.... 

Đảm bảo tính toàn diện: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV 

phải phản ánh được mức đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ trên phương diện 

lý thuyết cũng như thực hành, ứng dụng các kiến thức đã học trong hoạt động 

nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Đảm bảo độ tin cậy: Độ tin cậy của kiểm tra, đánh giá được thể hiện 

khi GV sử dụng công cụ kiểm tra, đánh giá nào cũng không phụ thuộc vào 

tâm lí, ý muốn chủ quan của GV chấm bài. 

* Yêu cầu khi thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá nội dung kiến thức 

triết học 

- Nội dung kiểm tra, đánh giá phải bám sát nội dung chương trình. 

- Câu hỏi kiểm tra đánh giá phải phát huy được tính tích cực, chủ động 

tư duy sáng tạo của sinh viên. 

- Câu hỏi kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính vừa sức. 

- Kết quả kiểm tra, đánh giá phải phản ánh đúng trình độ, khả năng 

nhận thức của sinh viên. 
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* Yêu cầu cụ thể đối với các dạng câu hỏi của nội dung kiến thức triết học 

- Câu hỏi tự luận 

+ Xác định rõ ràng mục tiêu đánh giá, đảm bảo nội dung câu hỏi thi 

phù hợp với mục tiêu và nội dung môn học. 

+ Yêu cầu của bài thi phải rõ ràng, câu hỏi mang tính tường minh. 

+ Nên sử dụng các câu hỏi khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy 

được khả năng vận dụng tri thức liên môn và các tri thức trong thực tiễn cuộc 

sống để giải quyết vấn đề. 

+ Cần xác định điểm cho câu hỏi tự luận giúp sinh viên biết phân định 

thời gian làm bài cho hợp lý. 

- Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

Trong bài kiểm tra nội dung kiến thức triết học, GV thường sử dụng 

các dạng, như: Trắc nghiệm đúng- sai; trắc nghiệm chọn phướng án đúng 

nhất; trắc nghiệm điền khuyết. Mỗi dạng câu hỏi đều có những đặc điểm riêng 

biệt, nên khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm, GV cần lưu ý: 

+ Câu hỏi đúng-sai: Ngôn ngữ phải ngắn gọn, rõ ràng, súc tích; câu 

hỏi phải hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, không nên dùng câu hỏi mang 

tính chất phủ định; sắp xếp các câu đúng sai cho phù hợp, tránh sự trùng 

lặp đáp án. 

Ví dụ: Hãy viết chữ Đ cho câu đúng và chữ S cho câu sai vào cột trả lời: 

TT Nội dung TL 

1 Nhảy vọt xảy ra tại "điểm nút"  

2 Sau khi chất mới ra đời chất mới lại quy định sự biến đổi về lượng.  

3 Phủ định biện chứng là phủ định không có sự kế thừa  

4 Phủ định lần 1: làm sự vật trở thành cái đối lập với cái đối lập  
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 + Câu hỏi trọn phương án đúng nhất: Phần câu hỏi và phần trả lời 

phải cùng trên một nội dung; các câu hỏi lựa chon phải đảm bảo tính phù hợp 

về độ khó và độ dài của câu; các câu hỏi nhiễu phải hợp lý, gần nghĩa với các 

vấn đề được hỏi; vị trí các câu lựa chọn đúng cần đặt một cách ngẫu nhiên. 

Ví dụ: Hãy viết chữ cái đầu câu đúng nhất cho cột trả lời tương ứng: 

TT Nội dung TL 

1 
Chất biến đổi gọi là: 

A. Độ  B. Điểm nút  C, Nhảy vọt  D. Bước ngoặt 

 

2 
Nhảy vọt xảy ra tại đâu? 

A. Điểm nút; B. Độ; C. Bước nhảy; D. Giới hạn. 

 

3 

Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù: 

A. Phạm trù nhảy vọt.  B. Phạm trù độ. 

C. Phạm trù điểm nút.  D. Phạm trù vật chất. 

 

+ Câu hỏi điền khuyết: Nội dung điền khuyết nên để các câu có giá trị 

và có tính chất khái quát lớn; số lượng cần điền nên để từ 2- 4 chỗ trống; đoạn 

dài của chỗ trống cần điền nên để từ 2-4 từ. 

Ví dụ: Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống ở câu trả lời tương ứng: 

TT Nội dung TL 

1 

Sự vận động phát triển bao giờ cũng diễn ra theo 

cách: Từ những....A....dần dần về....B....dẫn đến sự 

thay đổi về....C.... và ngược lại. 

A…………… 

B…………… 

C…………… 

2 

Quy luật mâu thuẫn là một trong....A.... cơ bản 

của.....B...., có vị trí vạch ra....C.... của sự phát 

triển. 

A…………… 

B…………… 

C…………… 

 Có thể nói, kiểm tra, đánh giá theo hình thức trắc nghiệm, tự luận đây 

không phải là hình thức mới, nhưng trong thực tiễn dạy học ngày nay sự kết 

hợp hai hình thức này trong kiểm tra, đánh giá sẽ giúp GV đánh giá chính xác 

hơn khả năng nhận thức của SV. 
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3.2.3.3. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với nội dung kiến thức triết học 

Để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần triết học, GV có thể sử dụng 

hình thức kiểm tra sau: 

* Kiểm tra, đánh giá trên lớp học 

Đây là hình thức kiểm tra, đánh giá được tiến hành trên lớp học, dưới 

sự hướng dẫn, giám sát của GV, gồm có các hình thức: 

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Việc kiểm tra, đánh giá thường 

xuyên là một trong những việc làm cần thiết đối với các giờ học trên lớp. 

Trong dạy học phần triết học, GV tiến hành kiểm tra thường xuyên thông qua 

các buổi học, với các hình thức như: 

- Kiểm tra bài cũ: Hình thức kiểm tra này thường được tiến hành trước 

khi bước vào bài giảng mới (còn gọi là hình thức kiểm tra miệng đầu giờ). 

Trước hết GV nêu câu hỏi rồi gọi SV trả lời. Nội dung câu hỏi cần tập trung 

vào kiến thức SV đã được học ở bài trước, đồng thời thể hiện rõ sự nhận thức 

của SV qua nội dung kiến thức đã học. Ví dụ: Trước khi giảng quy luật 

QHSX phù hợp với tính chất, trình độ của LLSX, giảng viên nêu câu hỏi để 

kiểm tra kiến thức cũ như: Anh (chị) hãy cho biết PTSX có vai trò như thế nào 

đối với sự tiến bộ và phát triển của xã hội?, từ câu hỏi này GV nhấn mạnh lại 

cấu trúc của PTSX và dẫn dắt đến nội dung cần giảng dạy. 

- Kiểm tra thường xuyên lồng vào nội dung giảng dạy kiến thức mới. 

Hình thức kiểm tra này diễn ra trong quá trình giảng dạy nội dung kiến thức 

mới, giúp sinh viên tích cực, chủ động hơn trong việc tiếp nhận tri thức. Qua 

mỗi nội dung kiến thức của triết học, GV có thể nêu lên các câu hỏi đòi hỏi 

sinh viên phải tập trung vào bài giảng, như: Trong phần nội dung kiến thức 

này có mấy ý cơ bản? hoặc Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung quan trọng nhất của 

kiến thức và cho biết vì sao? Sau mỗi câu trả lời của sinh viên, giảng viên nên 

nhận xét, đánh giá và cho điểm, để khích lệ SV chú ý trong học tập.  
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- Kiểm tra thường xuyên qua hoạt động củng cố kiến thức: Đây là hoạt 

động được diễn ra sau khi kết thúc nội dung bài giảng, mục đích nhắc lại toàn 

bộ nội dung kiến thức đã giảng dạy, giúp SV có thể nắm chắc nội dung tri 

thức đã được học. Thông thường củng cố kiến thức được tiến hành sau mỗi 

tiết học, nhưng nếu để SV làm thay vai trò này sẽ khiến SV chủ động hơn, đặc 

biệt nếu giảng viên lấy đó làm nội dung kiểm tra, đánh giá sẽ càng khuyến 

khích SV tích cực chủ động trong bài học. 

Đối với bài thi giữa học phần và kết thúc học phần: Trong giảng dạy 

phần triết học, GV cần thay đổi cách kiểm tra, đánh gia đối với SV, không 

nên áp dụng cách thức kiểm tra, đánh giá một chiều, như theo hình thức tự 

luận, hoặc test trắc nghiệm khách quan, nên kết hợp kiểm tra, đánh giá theo 

hình thức tự luận và test trắc nghiệm khách quan, bởi các hình thức kiểm tra 

đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực học tập của SV, đây là hình thức 

kiểm tra,đánh giá thích hợp với nội dung kiến thức của triết học. Đồng thời 

tích cực vận dụng tri thức liên môn vào nội dung kiểm tra, sử dụng các câu 

hỏi mở để SV phát huy khả năng tư duy, tính sáng tạo trong nhận thức.  

* Kiểm tra, đánh giá thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một bộ phận của quá trình giáo dục, 

được tổ chức ngoài giờ học, bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học. Thông 

qua các hoạt động thực hành, những việc làm cụ thể và các hành động của 

SV, nhằm phát triển, nâng cao năng lực của SV. Thông qua việc tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, SV được phát huy vai trò chủ thể, tính 

tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân, được trải nghiệm, được 

bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, 

được thể hiện, tự khẳng định, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động 

của bản thân, của nhóm, của tập thể…Từ đó, hình thành và phát triển cho SV 

những giá trị sống và các năng lực cần thiết.  
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Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có nội dung rất đa dạng và mang tính 

tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học 

tập. Nội dung giáo dục của hoạt động trải nghiệm sáng tạo thiết thực và gần 

gũi với cuộc sống thực tế, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của SV, giúp SV 

vận dụng những hiểu biết của mình vào trong thực tiễn cuộc sống một cách dễ 

dàng, thuận lợi. 

Đối với lượng kiến thức phần triết học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, như: câu lạc bộ, tổ chức trò 

chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động 

giao lưu, hoạt động tình nguyện, sinh hoạt tập thể…Mỗi hình thức hoạt động 

trên đều mang ý nghĩa giáo dục nhất định, GV có thể sử dụng các hình thức 

sau để kiểm tra, đánh giá: 

- Diễn đàn: Là một hình thức tổ chức hoạt động được sử dụng để thúc 

đẩy sự tham gia của SV, SV trực tiếp, chủ động bày tỏ ý kiến của mình với 

đông đảo bạn bè, nhà trường, thầy cô giáo. Là một trong những hình thức tổ 

chức mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Thông qua diễn đàn, SV có cơ hội 

bày tỏ suy nghĩ, ý kiến, quan niệm hay những câu hỏi, đề xuất của mình về 

một vấn đề nào đó có liên quan đến nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng của bản 

thân. Đây cũng là dịp để SV biết lắng nghe ý kiến, học tập lẫn nhau.  

Mục đích của việc tổ chức diễn đàn là để tạo cơ hội, môi trường cho 

SV được bày tỏ ý kiến về những vấn đề xoay xung quanh nội dung GV yêu 

cầu. Thông qua diễn đàn SV có cơ hội được thể hiện bản thân, phát huy khả 

năng thuyết trình, tạo sự tự tin, mạnh dạn trước đám đông. Trong dạy học 

phần triết học, qua mỗi chương kiến thức, GV có thể tổ chức diễn đàn cho SV 

theo các chủ đề xoay xung quanh nội dung đã được học.  
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Ví dụ: Ở chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử, đây là hệ thống quan 

điểm duy vật biện chứng về xã hội, GV đưa ra chủ đề diễn đàn như: Phát 

triển lực lượng sản xuất - Yếu tố cơ bản cho sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đây 

là chủ đề đòi hỏi SV nắm vững được những kiến thức cơ bản của phần kiến 

thức chủ nghĩa duy vật lịch sử, như: vai trò của sản xuất vật chất; mối quan hệ 

giữa tính chất, trình độ của LLSX với QHSX; mối quan biện chứng giữa 

CSHT và KTTT; tính sáng tạo của quần chúng nhân dân....GV chia nhóm SV 

để tham gia diễn đàn, mỗi nhóm cử đại diện đưa ra quan điểm đã được cả 

nhóm thống nhất. GV dựa trên hiệu quả trình bày của các nhóm trên cơ sở 

thống kê được lượng tri thức nhóm SV đã đề cập phù hợp với nội dung yêu 

cầu để cho điểm đánh giá… 

 - Tham quan, dã ngoại: Tham quan, dã ngoại là một hình thức tổ chức 

học tập thực tế hấp dẫn đối với SV. Mục đích của tham quan, dã ngoại là để 

SV được đi thăm, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, tiếp xúc với các di tích lịch 

sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình, nhà máy… giúp SV có được 

những kinh nghiệm thực tế, từ đó có thể áp dụng vào cuộc sống của SV. Nội 

dung tham quan, dã ngoại có tính giáo dục tổng hợp đối với SV: giáo dục 

lòng yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống 

lịch sử, truyền thống của Đảng, của Đoàn... 

Đối với kiến thức phần triết học, GV có thể thiết kế các buổi tham quan 

dã ngoại ở các Viện bảo tàng, làng nghề, cơ sở sản xuất…quan hoạt động 

này GV yêu cầu SV làm bài tập thu hoạch để kiểm tra tính ứng dụng của 

kiến thức triết học mà SV đã lĩnh hội được. Ví dụ: Sau khi dạy học xong 

chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, GV tổ chức cho SV tham quan 

Bảo tàng các dân tộc Việt Bắc và đưa ra câu hỏi: Bằng việc tham quan Bảo 

tàng các dân tộc Việt Bắc, anh (chị) hãy chỉ ra các yêu tố vật chất và ý thức 

và cho biết mối quan hệ giữa chúng được thể hiện như thế nào? Với câu hỏi 
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này, yêu cầu SV hiểu được quan niệm của chủ nghĩa duy vật về vật chất, ý 

thức, từ đó ứng dụng vào các giá trị truyền thống của dân tộc được thể hiện 

ở Bảo tàng. GV yêu cầu SV viết thu hoạch và kết quả bài thu hoạch có thể 

lấy làm điểm kiểm tra định kỳ. 

- Tổ chức cuộc thi đoán chữ cái: Trong dạy học phần triết học, GV tổ 

chức cuộc thi đoán chữ nhằm giúp SV nắm chắc các kiến thức cơ bản nhất của 

phần triết học. Qua mỗi bài giảng hoặc mỗi chương kiến thức, GV có thể đưa 

ra các chữ cái để SV đoán ra nội dung cần nắm vững. Ví dụ: sau dạy xong khái 

niệm vật chất của Lê nin, GV có thể dẫn dắt giúp SV định hướng tìm kiếm câu 

trả lời như: Định nghĩa vật chất của Lê nin đã làm sáng tỏ vấn đề gì? và đưa ra 

các chữ cái V Đ B C T H hoặc GV có thể đưa ra nhiều chữ cái hơn, như vấn đề 

như, định nghĩa vật chất của Lê nin đã làm sáng tỏ vấn đề cơ bản của triết học 

đó là giữa V C V Y T V C C T Y T C S V C Q Đ Y T; C N H T C K N N T Đ 

T G... qua mỗi câu trả lời GV nên nhận xét, nhấn mạnh lại nội dung kiến thức 

đúng và tùy vào thời gian, tính chất câu hỏi để cho điểm SV… 

Như vậy, để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học, GV cần nắm vững 

các nguyên tắc và thực hiện linh hoạt các biện pháp đã nêu bên trên để nâng 

cao chất lượng giảng dạy và học tập, hơn nữa GV cũng cần nhận thức rõ vai 

trò của mình trong PPDH phát huy tích tích cực của SV, đó là chuyển từ vai 

trò chủ đạo truyền thụ tri thức sang vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ song 

hành cùng sinh viên làm sáng tỏ nội dung kiến thức. Người trò chuyển từ vai 

trò lĩnh hội, ghi chép, sang vai trò là chủ thể, chủ động, tích cực lĩnh hội tri 

thức. Có thể nói, nhận thức đúng về vai trò của thầy và trò trong việc sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV giữ vai trò quan trọng, cần 

thiết trong giảng dạy và học tập phần triết học nói riêng và giảng dạy môn học 

NNLCBCCNMLN nói chung. 
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Kết luận chương 3 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học 

phần triết học là PPDH thích hợp trong xu hướng của giáo dục hiện nay. Mặc 

dù nội dung kiến thức của Triết học tương thích với PPTT, nhưng điều chúng 

ta nhận thấy, nếu sử dụng đơn độc PPTT trong dạy học kết quả đáng giá đối 

với SV là không cao. Cho nên, để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập 

phần nội dung kiến thức này, GV cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên 

tắc, đồng thời vận dụng linh hoạt các biện pháp sử dụng PPTT. Để làm được 

điều đó, trước nhất mỗi GV cần nhận thức được việc sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV là hình thức đổi mới PPTT. Khi tiến 

hành bài giảng, GV cần nắm chắc các bước chuẩn bị cũng như các bước tổ 

chức thực hiện sử dụng PPTT theo hướng tích cực, GV cũng cần phải coi 

trọng cách thức đổi mới kiểm tra, đánh giá. Bởi nếu làm tốt các khâu này GV 

mới hoàn thành nhiệm vụ dạy học, bởi sự thành công của bài giảng tỉ lệ thuận 

với kết quả kiểm tra, đánh giá kiến thức đối với SV. 

Như vậy, dạy học phần Triết học không phải là công việc khó, mà điều 

quan trọng GV cần nắm chắc, hiểu sâu các ưu điểm và hạn chế của các 

PPDH, cộng với lượng tri thức sâu rộng, phong phú, cùng với nghệ thuật sư 

phạm thành thạo, với lòng yêu nghề và sự tâm huyết với nghề, GV sẽ biến 

lượng tri thức khô khan, lý luận, trừu tượng khiến SV sợ và ngại học trở thành 

lượng tri thức có giá trị thực tiễn lớn, khơi dậy ý chí và sự quyết tâm của SV 

trên con đường lĩnh hội tri thức. 
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Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC 

CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ 

CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN PHẦN TRIẾT HỌC Ở 

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN 

4.1. Kế hoạch thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm được tiến hành nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả 

thuyết khoa học đã được xây dựng, qua đó khẳng định tính khả thi của các 

biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

ở các trường cao đẳng và tỉnh Thái Nguyên. 

 Bên cạnh đó, mục đích thực nghiệm của đề tài nhằm kiểm chứng tính hiệu quả 

và tính khả thi khi sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học. Thông qua cách dạy học 

này, giảng viên sẽ khắc phục được những hạn chế mà PPTT bấy lâu nay mang 

lại, đồng thời phát huy được những ưu thế sẵn có của PPTT nhằm cao khả năng 

nhận thức, sự hứng thú trong học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin nói chung và dạy học phần triết học nói riêng, phù hợp với 

yêu cầu đào tạo theo hình thức tín chỉ của giáo dục đại học hiện nay. 

4.1.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

Đối tượng và cơ sở thực nghiệm là sinh viên hệ cao đẳng, đại học năm 

thứ nhất ở các trường mà tác giả đã tiến hành khảo sát. Mỗi trường có hai lớp 

SV được chọn TN và ĐC có trình độ nhận thức tương đương, không quá 

chênh lệch về lực học, về ý thức học tập. 
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4.1.3. Giảng viên thực nghiệm 

Giảng viên được đề nghị và đồng ý tham gia giảng dạy cho các lớp TN 

và ĐC là những người khá đồng đều về độ tuổi, có kinh nghiệm, có năng lực 

chuyên môn vững (cả về kiến thức và nghiệp vụ sư phạm); có tinh thần trách 

nhiệm cao trong giảng dạy, nhiệt tình ủng hộ việc vận dụng các biện pháp sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học để nâng 

cao hiệu quả dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học... 

4.1.4. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm cần tuân thủ các nguyên tắc: 

Một là, nội dung kiến thức: Nội dung kiến thức phải đảm bảo chất lượng 

tri thức khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn lớn, phải tôn trọng tính khách 

quan của giáo trình NNLCBCCNMLN về nội dung kiến thức phần triết học.  

Hai là, về đối tượng thực nghiệm: Đối tượng thực nghiệm đều phải là 

sinh viên năm thứ nhất, đảm bảo tính đa ngành và trình độ nghiệp vụ của 

giảng viên giảng dạy thực nghiệm là tương đương nhau. 

4.1.5. Phương pháp thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm 

* Phương pháp thực nghiệm 

Thực nghiệm thăm dò và thực nghiệm đối chứng. Với các lớp TN các 

giáo án được tiến hành theo cách thức, biện pháp mà tác giả đã xuất. Ở các 

lớp ĐC, GV giảng dạy theo giáo án thông thường. 

* Địa điểm thực nghiệm 

Để xác định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học trong luận án, tác 

giả tiến hành TN ở 5 trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, có đối 

tượng sinh viên khác nhau, kiến thức chuyên ngành nghề nghiệp khác nhau, 

cụ thể: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Đại học Công nghiệp 

Thái nguyên, trường Cao đẳng thương mại và dịch vụ du lịch trụ sở Thái 

Nguyên, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và trường Cao đẳng sư phạm 

Thái Nguyên. Đây là các trường tiêu biểu trong phong trào đổi mới PPDH, 
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đồng thời đây là các trường có đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm trong giảng 

dạy, cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng được nhu cầu đổi mới PPDH nói 

chung và đổi mới PPTT nói riêng. 

4.1.6. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm 

Sau khi có số liệu, tác giả tiến hành xử lý số liệu thu nhận theo 

phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục bằng các phương 

pháp khác nhau: 

- Giá trị trung bình ( ): lấy giá trị trung bình là việc xử lí đầu tiên 

khi có bảng phân phối điểm. Nếu có sự chệnh kệch giữa hai lớp thì có thể 

kết luận kết quả thực nghiệm tương đối tốt (hoặc thành công, hoặc thất bại). 

Tính theo công thức: 

 

(4.1) 

Trong đó:  

 + xi: điểm số (giá trị quan sát thứ i) 

 + : Số học sinh đạt điểm số xi gọi là tần số 

 + n: tổng số học sinh thực nghiệm 

 - Phương sai của mẫu (  ): là bình phương số đo mức độ phân tán của 

các số liệu xung quanh giá trị trung bình. Phương sai càng lớn thì các giá trị 

càng phân tán (xa giá trị trung bình) và ngược lại. Tính theo công thức: 

 

(4.2) 

- Độ lệch chuẩn (S): là giá trị căn bậc hai của phương sai mẫu. Tính 

theo công thức: 

 

(4.3) 
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Để xác định độ tin cậy của các kết quả thu được, tác giả xem xét kết 

quả tính toán theo hai khả năng: 

Khả năng năng thứ nhất: Sự khác nhau giữa  và  là đáng kể là 

có nghĩa với xác xuất sai hay mức nghĩa . Kết luận này có nghĩa, nếu đem 

cách thức dạy học mới áp dụng rộng rãi thì cách thức mới do tác giả đề xuất 

có hiệu quả hơn cách thức dạy học cũ. 

Khả năng thứ hai: Sự khác nhau giữa  và  là không đáng kể, là 

chưa đủ ý nghĩa với mức nghĩa , điều này có nghĩa những kết quả thu được 

từ thực nghiệm chưa đủ để kết luận cách thức dạy học mới tốt hơn cách thức 

dạy học cũ. 

 Để xác định các kết quả thu được thuộc về khả năng nào tác giả tiến 

hành các bước tính toán sau: 

- Bước 1: Dùng phép thử T - Student để so sánh kết quả TN và ĐC, 

được tính theo công thức: 

 

(4.4) 

Trong đó: 

 + n: tổng số học sinh thực nghiệm và đối chứng 

 +  là kết quả thu được của lớp thực nghiệm 

 +  là kết quả thu được của lớp đối chứng 

- Bước 2: chọn xác xuất α, tra bảng phân phối Student để tìm giá trị 

 ứng với cột α và dòng k (với k = 2n - 2). 

- Bước 3: So sánh kết quả tính được ở bước 1 với  tìm trong bảng 

phân phối Student ở bước 2: Nếu thì sự khác nhau giữa  và  là 

có ý nghĩa. Nếu  thì sự khác nhau giữa  và  là chưa đủ ý nghĩa. 

- Bước 4: Để thấy được mức độ ảnh hưởng của phương pháp dạy học 

mới, mức độ ảnh hưởng của tác động (ES) tác giả tính theo công thức: 

 
(4.4) 

Trong đó kết quả tác động đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen: 
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Bảng 4.1. Bảng tiêu chí Cohen 

Giá trị ES Ảnh hưởng 

> 1.00 Rất lớn 

0.8 -1.00 Lớn 

0.50 - 0.79 Trung bình 

0.2 - 0.49 Nhỏ 

< 0.2 Rất nhỏ 

 Việc áp dụng các phương pháp tính kết quả thu được từ lớp TN và lớp 

ĐC, là minh chứng cho cách thức đổi mới PPTT, xem việc đổi mới đó có kết 

quả hay không có kết quả, kết quả cao hay kết quả thấp và có thể áp dụng 

rộng rãi phương pháp dạy học này trong dạy học các quy luật cơ bản của phép 

biện chứng duy vật hay không? 

4.2. Tổ chức thực nghiệm 

* Xác định thời gian thực nghiệm 

Do kế hoạch đào tạo của các trường khác nhau, nên tác giả tiến hành thời 

gian thực nghiệm từ đầu tháng 9 đến hết tháng 11 của năm học 2014 - 2015, 

đội ngũ GV giảng dạy thực nghiệm của các của các trường được thể hiện ở 

Bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Tình hình cụ thể của đối tượng tiến hành TN 

Trường 
Lớp thực nghiệm 

Lớp  

đối chứng 

Giảng viên Lớp Sĩ số Lớp Sĩ số 

ĐHSP Thái Nguyên Th.S. Vũ T Thúy Hằng TN 51 ĐC 50 

ĐHCN Thái Nguyên Th.S. Nguyễn T Thu Thủy TN 50 ĐC 45 

CĐTM&DVDL Th.S. Lê T Huyền Trang TN 48 ĐC 49 

CĐSP Thái Nguyên Th.S. Nguyễn Kim Liên TN 53 ĐC 55 

CĐYT Thái Nguyên Th.S. Hoàng Thị Thủy TN 56 ĐC 47 
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* Nội dung thực nghiệm 

Tác giả tiến hành soạn nội dung kiến thức để tiến hành TN và ĐC là nội 

dung kiến thức triết học được chọn lọc từ 3 chương gồm: Phạm trù vật chất; 

quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (Quy luật mâu thuẫn) và 

quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Mỗi nội 

dung tác giả tiến hành thực nghiệm trong thời gian 1 tiết học (45 phút). 

* Soạn giáo án thực nghiệm 

Tác giả tiến hành soạn giáo án thực nghiệm đúng như mục đích nghiên 

cứu, giáo án thể hiện rõ quan điểm đổi mới và các biện pháp tác giả đề xuất 

để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV. Trong nội dung 

giáo án, tác giả cũng đã tính đến sự sáng tạo của GV trong quá trình dạy học 

trên lớp và khả năng lĩnh hội tri thức của SV các lớp, các trường tác giả tiến 

hành thực nghiệm. 

* Tiến hành thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành theo ba bước 

- Bước 1, Xây dựng kế hoạch TN, gồm các hoạt động cụ thể, như: Liên 

hệ và làm việc xin ý kiến Ban giám hiệu, phụ trách chuyên môn của các 

trường tác giả tiến hành TN; căn cứ vào lịch phân công giảng dạy môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin để xác định thời gian TN, chọn 

giảng viên, chon lớp dạy TN và ĐC.. 

- Bước 2, Tổ chức dạy học TN và ĐC. Trước khi tiến hành TN, giáo án 

TN được giao cho các GV dạy TN để họ nghiên cứu trước. Tiếp đến, tác giả 

làm việc với GV dạy TN, thống nhất và triển khai các nội dung cần thực hiện 

trong bài giảng và trong giờ học. Ở các lớp TN, GV dạy theo giáo án TN, còn 

các lớp ĐC, giảng viên giảng theo giáo án tự soạn. 
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- Bước 3, Thu thập, nhập, xử lí số liệu và tiến hành đánh giá kết quả 

TN, kiểm tra chất lượng học tập của SV, cả lớp TN và lớp ĐC theo bài kiểm 

tra chung. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê toán học, tính toán theo các 

công thức trên phần mềm SPSS v.18 để xử lí số liệu và rút ra những kết luận 

sư phạm cần thiết. 

* Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm 

Quá trình TN được tác giả tiến hành qua hai giai đoạn và diễn ra đồng 

thời ở các trường cao đẳng và đại học mà tác giả tiến hành nghiên cứu. 

- Giai đoạn 1, Giai đoạn TN thăm dò: Đây là giai đoạn được tiến hành 

trước khi tác giả tiến hành TN sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của SV, ở giai đoạn này tác giả tiến hành thăm dò nhận thức của SV, kết 

quả học tập bằng bài kiểm tra đầu vào để xem trình độ nhận thức của SV lớp 

TN và lớp ĐC có khác nhau không, từ đó đề xuất các biện pháp để nâng cao 

chất lượng học tập của SV lớp TN một cách hợp lý. 

- Giai đoạn 2, Giai đoạn TN đối chứng: Đây là giai đoạn được diễn ra 

sau giai đoạn thăm dò, từ kết quả của giai đoạn thăm dò tác giả mạnh dạn áp 

dụng các biện pháp tác động, khắc phục những hạn chế PPDH ở giai đoạn 

trước tác động, thay vào đó PPDH mới, nhằm khẳng định tính khả thi và giả 

thiết khoa học đưa ra là chính xác. 

Các bài TN mà tác giả tiến hành được chia làm ba giáo án TN:  

- Giáo án 1 (GA1): Phạm trù vật chất, ở giáo án này tác giả thiết kế 

giáo án áp dụng nhóm biện pháp chuẩn bị cho sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của SV. 

- Giáo án 2 (GA2): Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối 

lập. Tác giả thiết kế giáo án theo hình thức kết hợp nhóm biện pháp chuẩn bị 

và tổ chức thực hiện PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV.  
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- Giáo án 3 (GA3): Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất. Tác giả thiết kế giáo án theo hình thức kết 

hợp các nhóm biện pháp chuẩn bị và tổ chức thực hiện PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của SV và đổi mới kiểm tra, đánh giá. 

 Kết thúc mỗi giai đoạn TN, tác giả đều tổng hợp kết quả, tính phần 

trăm, đối chiếu kết quả TN với kết quả ĐC và rút ra nhận xét, thông qua bài 

kiểm tra cho cả hai nhóm TN và ĐC, tác giả kịp thời điều chỉnh cách thức 

giảng dạy sao cho phù hợp, đáp ứng được mong muốn đã đặt ra. Để làm được 

điều đó, tác giả dựa vào 2 cơ sở để đánh giá tính khả thi của các PPTN, trên 

hai mặt, định lượng và định tính:  

- Về mặt định lượng: sau mỗi tiết TN, chúng tôi cho SV làm bài kiểm 

tra 45 phút dưới dạng câu hỏi ngắn, câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với tự luận 

để kiểm tra độ ghi nhớ và hiểu bài của SV. Những câu hỏi kiểm tra và đáp án 

như nhau ở 2 lớp TN và ĐC. Bài kiểm tra của SV được đánh giá dựa theo các 

mức độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu và vận dụng, xử lý kết quả theo 

công thức thống kê toán học, sử dụng thang điểm 10 với 4 cấp độ, cụ thể: 

+ Loại giỏi (9 - 10): SV làm bài đáp ứng tốt yêu cầu của bài kiểm 

tra, bài làm đúng đáp án, không sai sót, lập luận chặt chẽ, thể hiện tính 

độc lập, sáng tạo của cá nhân trong quá trình lĩnh hội kiến thức. 

+ Loại khá (điểm 7 - 8): SV làm bài đáp ứng đối tốt yêu cầu bài kiểm tra, 

làm bài gần đúng với đáp án, có sai sót nhưng không đáng kể, lập luận tương đối 

rõ ràng, thể hiện tính độc lập, sáng tạo của cá nhân trong quá trình nhận thức. 

+ Loại trung bình (điểm 5 - 6): SV làm bài đáp ứng yêu cầu cơ bản 

của bài kiểm tra, bài làm có đúng nhưng sai sót tương đối, trình bày phần tự 

luận ở mức độ hời hợt, không chắc chắn, lập luận thiếu chặt chẽ. 

+ Loại yếu kém (dưới 5): SV chỉ thực hiện được một phần của bài kiểm 

tra, không nắm được nội dung bài học, lập luận thiếu chặt chẽ, có nhiều sai 

sót, hình thức trình bày lộn xộn, câu văn lủng củng. 
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- Về định tính: Tác giả quan sát, đánh giá chất lượng dạy học trên các 

mặt chủ yếu sau: SV tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, hăng hái phát 

biểu ý kiến, hứng thú, say mê tìm hiểu bài; sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động 

dạy của GV và hoạt động học của SV tạo nên không khí lớp học sôi nổi. 

Bên cạnh việc đánh giá kết quả lĩnh hội tri thức của SV, tác giả còn tiến 

hành đánh giá việc hình thành kỹ năng cho SV. Thông qua đó hình thành cho SV 

các kỹ năng trong cuộc sống, như kỹ năng nói, kỹ năng nghe, kỹ năng phân tích, 

kỹ năng đứng trước đám đông, kỹ năng quan sát, kỹ năng thuyết trình...Các kỹ 

năng này bổ trợ tích cực cho kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học.  

4.3. Kết quả thực nghiệm 

Tác giả tiến hành TN qua hai giai đoạn (như ở trên đã đưa ra), sau thời 

gian tiến hành TN, kết quả thu được qua các giai đoạn như sau: 

4.3.1. Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò 

Để đánh giá chung về quá trình nhận thức của sinh viên trên địa bàn tác 

giả tiến hành TN, tác giả đã tiến hành cho SV các trường làm bài kiểm tra đầu 

vào, trước khi tiến hành áp dụng TN tác động, kết quả thu được được thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra đầu vào của lớp TN và lớp ĐC 

Trường Lớp Sĩ số 
Mức độ % 

Yếu- kém T.Bình Khá Giỏi 

ĐHSP Thái Nguyên 
TN 51 17.65 58.86 21.57 3.92 

ĐC 50 20.0 58.0 18.0 4.0 

ĐHCN Thái Nguyên 
TN 50 20.0 60.0 18.0 2.0 

ĐC 45 20.0 60.0 17.78 2.22 

CĐTM &DVDL 
TN 48 18.75 60.42 16.67 4.17 

ĐC 49 18.37 57.14 20.41 4.08 

CĐSP Thái Nguyên 
TN 53 22.64 58.49 15.09 3.77 

ĐC 55 20.0 61.82 14.55 3.64 

CĐYT Thái Nguyên 
TN 56 19.64 60.71 16.07 3.57 

ĐC 47 19.15 61.70 17.02 2.13 

Tổng 
TN 258 19.74 59.30 17.48 3.49 

ĐC 246 19.50 59.73 17.55 3.21 
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Kết quả kiểm tra đầu vào của các trường tác giả tiến hành TN được thể 

hiện ở bảng trên cho thấy, khi tác giả cho ở hai nhóm lớp TN và ĐC làm cùng 

một bài kiểm tra thì kết quả thu được được phản ánh ở bảng 4.2 là tương 

đương nhau, mức độ đánh giá nhận thức của nhóm SVTN và SV ĐC về tỉ lệ 

điểm giỏi, khá, trung bình và yếu -kém có sự chênh lệch không lớn. Điểm yếu 

-kém ở nhóm lớp TN 19.74%, nhóm lớp ĐC 19.50%, độ chênh lệch 0.24%. 

Điểm Trung bình ở nhóm lớp TN 59.30%, nhóm lớp ĐC 59.73%, độ chênh 

lệch 0.43%. Điểm khá ở nhóm lớp TN 17.48%, nhóm lớp ĐC 17.55%, độ 

chênh lệch 0.07%. Điểm giỏi ở nhóm lớp TN 3.49%, nhóm lớp ĐC 3.21 %, 

độ chênh lệch 0.28%.  

Ở các trường đại học, kết quả kiểm tra đầu vào giữa nhóm lớp TN và 

nhóm lớp ĐC cũng không có sự chênh lệch lớn: Điểm yếu - kém của lớp TN 

ĐHSP 17.65% - TN ĐHCN 20.0%, lớp ĐC ĐHSP 20.0% -ĐC ĐHCN 20.0%; 

Điểm trung bình của lớp TN ĐHSP 56.86%- TN ĐHCN 60.0%, lớp ĐC ĐHSP 

58.0% - ĐC ĐHCN 60.0%; Điểm khá của lớp TN ĐHSP 21.57% - TN ĐHCN 

18.0%, lớp ĐC ĐHSP 18.0% - ĐC ĐHCN 17.78%; Điểm giỏi của lớp TN 

ĐHSP 3.92% - TN ĐHCN 2.0%, lớp ĐC ĐHSP 4.0% - ĐC ĐHCN 2.0%. 

Ở các trường cao đẳng, tỉ lệ nhận thức được đánh giá qua bài kiểm tra 

đầu vào cũng cho thấy khả năng nhận thức của nhóm SV TN và nhóm SV ĐC 

cũng có sự chênh lệch không lớn. Điểm yếu - kém của lớp TN CĐTM 

&DVDL 18.75% - TN CĐSP 22.64% - TN CĐYT 19.64 %, lớp ĐC 

CĐTM&DVDL 18.37% - ĐC CĐSP 20.0% - ĐC CĐYT 19.15 %; Điểm 

trung bình của lớp TN CĐTM &DVDL 60.42% - TN CĐSP 58.49% - TN 

CĐYT 60.71%, lớp ĐC CĐTM&DVDL 57.14% - ĐC CĐSP 61.82% - ĐC 

CĐYT 61.70%; Điểm khá của lớp TN CĐTM &DVDL 16.67% - TN CĐSP 

15.09% - TN CĐYT 16.07%, lớp ĐC CĐTM&DVDL 20.41% - ĐC CĐSP 
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14.55% - ĐC CĐYT 17.02%; Điểm giỏi của lớp TN CĐTM &DVDL 4.17% - 

TN CĐSP 3.77%- TN CĐYT 3.57%, lớp ĐC CĐTM&DVDL 4.08% - ĐC 

CĐSP 3.64% - ĐC CĐYT 2.13%. 

 

Hình 4.1. Biểu đồ tần suất (%) điểm số đầu vào của lớp TN và ĐC 

Kết quả kiểm tra đầu vào của các nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC trên 

địa bàn tác giả TN, cũng như sự chênh lệch giữa các nhóm lớp TN và nhóm 

lớp ĐC ở các trường cao đẳng và đại học, khẳng định khả năng nhận thức của 

nhóm SVTN và nhóm SV ĐC đầu vào là tương đương nhau. Tác giả tiến 

hành TN tác động trên hai nhóm đối tượng hoàn toàn tương đương nhau về 

nhận thức và kết quả học tập.  

4.3.2. Giai đoạn 2: Thực nghiệm đối chứng 

4.3.2.1. Kết quả nhận thức của sinh viên 

Ở giai đoạn này tác giả tiến hành TN đối chứng qua ba giáo án. Sau 

mỗi bài giảng, tác giả đều tiến hành cho SV nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC 

làm bài kiểm tra để đánh giá mức độ nhận thức của SV qua mỗi cách thức đổi 

mới PPTT, từ đó nhận định tính đúng đắn của các biện pháp tác giả đã nêu ra. 
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a. Kết quả thực nghiệm Giáo án 1 (GA1) 

Ở nhóm lớp TN, GV áp dụng các biện pháp đã đề xuất ở chương 3 còn 

lớp ĐC, GV vẫn tiến hành giảng dạy với giáo án bình thường. Sau tiết giảng, 

SV làm bài kiểm tra 45 phút, nội dung kiểm tra của nhóm lớp TN và nhóm 

lớp ĐC là giống nhau. 

Sau khi thu được kết quả kiểm tra, tác giả tiến hành nhập dữ liệu, xử lý 

số liệu và kết quả đánh giá nhận thức của nhóm SV TN và nhóm SV ĐC qua 

việc sử dụng giáo án thực nghiệm thứ nhất như sau: 

Bảng 4.4. Kết quả thực nghiệm GA1 của lớp TN và lớp ĐC 

Tên trường Lớp SS 

SV 

Điểm số 
 S  

3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐHSP 
TN 50 0 3 2 13 19 11 3 0 6.82 1.18 1.39 

ĐC 45 4 4 13 12 11 5 1 0 5.82 1.45 2.11 

ĐHCN 
TN 50 0 2 3 13 17 12 3 0 6.86 1.16 1.35 

ĐC 45 0 4 9 15 12 4 1 0 6.13 1.18 1.39 

CĐTM&DVDL 
TN 48 0 2 4 14 17 9 2 0 6.69 1.13 1.28 

ĐC 49 2 3 13 13 15 2 1 0 5.94 1.25 1.56 

CĐSP 
TN 53 0 2 3 17 19 9 3 0 6.74 1.11 1.24 

ĐC 55 3 7 14 15 11 3 2 0 5.75 1.40 1.97 

CĐYT 
TN 56 0 3 9 16 15 10 3 0 6.52 1.26 1.60 

ĐC 47 0 4 7 20 13 2 1 0 6.11 1.07 1.14 

Tổng 
TN 258 0 12 21 73 87 51 14 0 6.72 1.27 1.63 

ĐC 246 9 22 56 75 62 16 6 0 5.95 1.17 1.37 

Kết quả đánh giá học tập của SV nhóm TN và nhóm ĐC qua việc TN 

giảng dạy GA1, tác giả thấy rằng kết quả học tập của SV đã tăng lên so với 

kết quả trước khi tác giả tiến hành sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV. Bảng đánh giá kết quả TN GA1 trên cho thấy, nhóm SV TN 
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có kết quả đánh giá cao hơn nhóm SV ĐC. Điểm trung bình - yếu - kém chủ 

yếu tập trung ở nhóm lớp ĐC, trong khi đó điểm khá- giỏi lại tập trung phần 

lớn ở nhóm lớp TN. Điểm trung bình chung của nhóm lớp TN là 6,72, trong 

khi đó điểm trung bình chung của nhóm lớp ĐC là 5,92, độ lệch chuẩn điểm 

trung bình chung của nhóm lớp TN so với nhóm lớp ĐC là 0,8. Trong đó độ 

lệch chuẩn của nhóm TN là 1,27; nhóm ĐC là 1,17. Với kết quả này cho thấy 

kết quả học tập của lớp nhóm lớp TN hơn hẳn nhóm lớp ĐC. Điều này được 

thể hiện rõ ở bảng tính mức độ % sau: 

Bảng 4.5. Kết quả thực nghiệm GA1 của lớp TN và lớp ĐC 

Trường Lớp Sĩ số 
Mức độ % 

Yếu- kém T.Bình Khá Giỏi 

ĐHSP Thái Nguyên 
TN 51 5.88 29.41 58.82 5.88 

ĐC 50 16.0 50.0 32.0 2.0 

ĐHCN Thái Nguyên 
TN 50 4.0 32.0 58.0 6.0 

ĐC 45 8.89 53.33 35.56 2.22 

CĐTM &DVDL 
TN 48 4.17 37.50 54.17 4.17 

ĐC 49 10.20 53.06 34.69 2.04 

CĐSP Thái Nguyên 
TN 53 3.77 37.74 52.83 5.66 

ĐC 55 18.18 52.73 25.45 3.64 

CĐYT Thái Nguyên 
TN 56 5.36 44.64 44.64 5.36 

ĐC 47 8.51 57.45 31.91 2.13 

Tổng 
TN 258 4.64 36.26 53.69 5.41 

ĐC 246 12.36 53.31 31.92 2.41 

Bảng tỉ lệ % kết quả đánh giá học tập của SV nhóm lớp TN và nhóm 

lớp ĐC sau khi tiến hành dạy thực nghiệm GA1 cho thấy sự khác biệt ở mức 

độ đánh giá kết quả học tập của hai nhóm lớp. 
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Hình 4.2. Biểu đồ tần suất (%) điểm số TNGA1 của lớp TN và ĐC 

Ở nhóm lớp TN, SV đạt điểm khá chiếm tỉ lệ cao nhất 53.69%, điểm 

trung bình 36.26%, điểm giỏi 5.41% trong khi điểm yếu - kém chiếm tỉ lệ 

thấp nhất 4.64%. Điều này khác hẳn với nhóm lớp ĐC, nếu như ở nhóm lớp 

TN điểm khá chiếm tỉ lệ cao nhất thì ở nhóm lớp ĐC điểm chiếm tỉ lệ cao 

nhất lại là điểm trung bình chiếm 53.31%. Nếu như ở nhóm lớp TN điểm yếu 

- kém chiếm tỉ lệ thấp nhất 4.46%, thì ở nhóm lớp ĐC điểm chiếm tỉ lệ thấp 

nhất lại là điểm giỏi 2.41%. 

Sự khác biệt giữa kết quả đánh giá của lớp TN và lớp ĐC còn được thể 

hiện rõ ở từng loại điểm: Điểm giỏi ở nhóm lớp TN 5.41% - ĐC 2.41%, tỉ lệ 

chênh lệch điểm giỏi giữa hai nhóm lớp là 3.0%. Điểm khá ở nhóm lớp TN 

53.69% - ĐC 31.92%, tỉ lệ chênh lệch điểm giỏi giữa hai nhóm lớp này khá 

cao 21.77%. Điểm trung bình ở nhóm lớp TN 36.26% - ĐC 53.31%, tỉ lệ 

chênh lệch điểm trung bình giữa hai nhóm lớp thiên về nhóm ĐC 17.05%. 

Điểm yếu - kém ở nhóm lớp TN 4.64% - ĐC 12.36%, tỉ lệ chênh lệch điểm 

yếu - kém giữa hai nhóm lớp cũng lại thiên về nhóm ĐC 7.72%. Cùng với sự 

khác nhau về kết quả đánh giá của hai nhóm lớp TN và ĐC nói chung, ở các 
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trường tác giả tiến hành TN, giữa hai đối tượng TN và ĐC cũng có sự khác 

nhau trong kết quả đánh giá rất rõ ràng, tỉ lệ điểm giỏi, khá, trung bình, yếu - 

kém thể hiện rất rõ, kết quả chung ở các trường nhóm TN luôn chiếm tỉ lệ cao 

hơn so với nhóm ĐC. Sự chênh lệch của kết quả đánh giá giữa nhóm TN và 

nhóm ĐC sau khi thực nghiệm GA1 được thể hiện ở biểu đồ hình 4.2. 

 Với các số liệu đã thu được ở trên, tác giả thấy rằng: Điểm trung bình 

cộng kết quả điểm số của nhóm lớp TN( ) cao hơn điểm trung bình cộng 

kết quả điểm số của nhóm lớp ĐC ( ). Mức độ phân tán kết quả kiểm tra 

xoay quanh giá trị trung bình cộng của nhóm TN ( , ) thấp hơn độ phân 

tán kết quả kiểm tra xoay quanh giá trị trung bình cộng của nhóm ĐC ( , 

). Dựa trên nhận định này, tác giả tiến hành so sánh kết quả TN và ĐC 

theo phép toán kiểm định sau: 

 

(4.5) 

Thay số vào tính được T= 10.1. Lấy α = 0.05, tra bảng phân phối 

Student, ứng với = 0.05 và k = 2n -2 = 1006, khi đó ta có  = 1.64. Nếu 

lấy α = 0.01, ta có  = 2.33. 

Như vậy trong cả hai trường hợp α = 0.05 hay α = 0.01 thì  (10.1  

1.64 hoặc 10.1  2.33). Do đó sự khác nhau giữa điểm  và  là có ý nghĩa. 

Sự chênh lệch giữa kết quả TN và kết quả đối chứng không có khả năng 

xảy ra ngẫu nhiên, mà sự chênh lệch kết quả này do sự tác động của cách thức 

dạy học. Cho nên sự khác nhau giữa điểm  và  là có ý nghĩa. 

Có thể nói, việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV đã mang lại hiệu quả rõ rệt đối với các lớp TN. Tuy nhiên để thấy được 

mức độ ảnh hưởng của PPTT theo hướng phát huy tính tích cực, tác giả sử 

dụng công thức tính ES theo tiêu chí Cohen (bảng 4.1), trong dạy học GA1. 
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Mức độ ảnh hưởng của PPDH này là 0.61, điều đó chứng tỏ sự tác động của 

việc đổi mới PPTT mang kết quả tốt, mức độ đạt ở ngưỡng trung bình. Như 

vậy, kết quả của lớp TN khi sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực 

của SV mang tính chất khách quan của quá trình TN. 

b. Kết quả thực nghiệm Giáo án 2 (GA2) 

Ở giáo án thực nghiệm này tác giả tiếp tục sử dụng các biện pháp sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV để tiến hành giảng dạy ở 

lớp TN, lớp ĐC vẫn giảng bằng giáo án thông thường của GV. Để đánh giá tiết 

giảng, giảng viên tác giả cũng cho SV hai nhóm lớp làm bài kiểm tra nhận thức 

trong thời gian 45 phút, nội dung kiểm tra giống GA1. Sau đó tác giả tiếp tục 

xử dụng thao tác nhập, xử lý số liệu và kết quả thu được của GA2 như sau: 

Bảng 4.6. Kết quả thực nghiệm GA2 của lớp TN và lớp ĐC 

Tên trường Lớp 
SS 

SV 

Điểm số  S  

3 4 5 6 7 8 9 10    

ĐHSP 
TN 50 0 1 2 12 18 14 4 0 7.06 1.08 1.18 

ĐC 45 4 4 12 15 9 4 2 0 5.82 1.47 2.15 

ĐHCN 
TN 50 0 2 2 10 18 15 3 0 7.02 1.13 1.29 

ĐC 45 0 4 7 14 14 4 2 0 6.29 1.24 1.53 

CĐTM&DVDL 
TN 48 0 1 3 12 16 13 3 0 6.96 1.11 1.23 

ĐC 49 1 5 13 13 13 2 2 0 5.94 1.30 1.68 

CĐSP 
TN 53 0 1 2 16 18 11 5 0 6.96 1.11 1.23 

ĐC 55 3 5 15 15 12 2 3 0 5.84 1.41 1.99 

CĐYT 
TN 56 0 2 6 13 17 14 4 0 6.84 1.23 1.52 

ĐC 47 0 3 5 18 14 5 2 0 6.40 1.15 1.33 

Tổng 
TN 258 0 7 15 63 87 67 19 0 6.97 1.31 1.74 

ĐC 246 8 21 52 75 62 17 11 0 6.06 1.13 1.29 
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Kết quả tổng hợp điểm số bài kiểm tra nhận thức của SV nhóm lớp TN 

khi giảng viên sử dụng GA2 để thực nghiệm điểm số cũng có sự thay đổi 

đáng kể. Ở lớp TN điểm khá - giỏi cao hơn điểm khá - giỏi ở lớp ĐC và tăng 

hơn so với GA1. Lớp ĐC thì ở lần kiểm tra này số điểm trung bình - yếu - 

kém vẫn cao hơn so với nhóm lớp TN. Điểm trung bình chung của nhóm lớp 

TN là 6.97, trong khi đó điểm trung bình chung của nhóm lớp ĐC là 6.06, độ 

lệch chuẩn điểm trung bình chung của nhóm lớp TN so với nhóm lớp ĐC tăng 

lên 0.91. Trong đó độ lệch chuẩn của nhóm TN là 1.31; nhóm ĐC là 1.13. 

Với kết quả này cho thấy kết quả học tập của lớp nhóm lớp TN hơn hẳn nhóm 

lớp ĐC và việc sử dụng các biện pháp để phát huy tính tích cực của SV đã 

mang lại kết quả của lớp TN cao hơn lớp ĐC. Điều này được thể hiện rõ ở 

bảng 4.7 tính mức độ %: 

Bảng 4.7. Kết quả thực nghiệm GA2 của lớp TN và lớp ĐC 

Trường Lớp Sĩ số 
Mức độ % 

Yếu - kém T.Bình Khá Giỏi 

ĐHSP Thái Nguyên 
TN 51 1.96 27.45 62.75 7.84 

ĐC 50 16.0 54.0 26.00 4.00 

ĐHCN Thái Nguyên 
TN 50 4.0 24.0 66.00 6.0 

ĐC 45 8.89 46.67 40.00 4.44 

CĐTM &DVDL 
TN 48 2.08 31.25 60.42 6.25 

ĐC 49 12.24 53.06 30.61 4.08 

CĐSP Thái Nguyên 
TN 53 1.89 33.96 54.72 9.43 

ĐC 55 14.55 54.55 25.45 5.45 

CĐYT Thái Nguyên 
TN 56 3.57 33.93 55.36 7.14 

ĐC 47 6.38 48.94 40.43 4.26 

Tổng 
TN 258 2.70 30.12 59.85 7.33 

ĐC 246 11.61 51.44 32.50 4.45 
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Bảng tỉ lệ % điểm kiểm tra của nhóm lớp TN sau khi giảng GA2 so với 

GA1có sự khác nhau, kết quả kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC cũng đã có sự 

thay đổi. Ở nhóm lớp TN, Tỉ lệ điểm khá - giỏi tăng lên và điểm trung bình - 

yếu - kém giảm xuống. Nếu như ở GA1, tỉ lệ điểm giỏi 5.41% - GA2 7.33%; tỉ 

lệ điểm khá GA1 53.69% - GA2 59.85%; tỉ lệ điểm trung bình GA1 36.26% - 

GA2 30.12%; tỉ lệ điểm yếu - kém GA1 4.46% - GA2 2.70%; còn ở nhóm lớp 

ĐC tỉ lệ các điểm điểm tra cũng có sự tăng nhẹ của điểm giỏi và điểm khá và 

giảm nhẹ so với điểm kiểm tra trung bình, yếu - kém. Kết quả kiểm tra của 

GA2 cũng lại cho thấy sự thay đổi trong kết quả kiểm tra giữa hai nhóm mà tác 

giả tiến hành khảo sát. 

Ở nhóm lớp TN, cũng giống như kết quả kiểm tra của GA1, SV đạt điểm 

khá vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất 59.85%, SV đạt điểm trung bình 30.12%, SV đạt 

điểm giỏi 7.33%, điểm yếu - kém giảm xuống chiếm tỉ lệ thấp nhất 2.70%. Kết 

quả kiểm tra này cũng đã thể hiện sự khác biệt với nhóm lớp ĐC, nếu như ở 

nhóm lớp TN điểm khá chiếm tỉ lệ cao nhất thì ở nhóm lớp ĐC điểm chiếm tỉ 

lệ cao nhất lại là điểm trung bình chiếm 51.44%. Nếu như ở nhóm lớp TN điểm 

yếu - kém chiếm tỉ lệ thấp nhất 2.70%, thì ở nhóm lớp ĐC điểm chiếm tỉ lệ 

thấp nhất lại là điểm giỏi 4.45%. 

Điểm đánh giá của nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC cũng có sự khác 

nhau đáng kể ở từng loại điểm: Điểm giỏi ở nhóm lớp TN 7.33% - ĐC 4.45%, 

tỉ lệ chênh lệch điểm giỏi giữa hai nhóm lớp là 2.88%, tỉ lệ chênh lệch tăng 

0.12 so với GA1. Điểm khá ở nhóm lớp TN 59.85% - ĐC 32.50%, tỉ lệ chênh 

lệch điểm giỏi giữa hai nhóm lớp 27.35%, cao hơn 5.58% so với GA1. Điểm 

trung bình ở nhóm lớp TN 30.12% - ĐC 51.44 %, tỉ lệ chênh lệch điểm trung 

bình giữa hai nhóm lớp thiên về nhóm ĐC 21.32%. Điểm yếu - kém ở nhóm 

lớp TN 2.7% - ĐC 11.61%, tỉ lệ chênh lệch điểm yếu - kém giữa hai nhóm 

lớp không có sự khác nhau đáng kể so với GA1, tỉ lệ điểm yếu -kém vẫn thiên 

về nhóm ĐC 8.91%. 
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Hình 4.3. Biểu đồ tần suất (%) điểm số TNGA2 của lớp TN và ĐC 

Kết quả đánh giá ở các trường tác giả tiến hành TN, giữa hai đối tượng 

TN và ĐC cũng có sự khác nhau rõ ràng, tỉ lệ điểm giỏi, khá, trung bình, yếu -

kém thể hiện rất rõ, kết quả chung ở nhóm TN của các trường luôn chiếm tỉ lệ 

cao hơn so với nhóm ĐC. Điểm khá - giỏi ở các lớp TN đều tăng lên và giảm 

điểm trung bình, yếu - kém cũng giảm đều ở các trường. Sự chênh lệch của kết 

quả đánh giá giữa nhóm TN và nhóm ĐC sau khi thực nghiệm GA2 được thể 

hiện ở biểu đồ hình 4.3. 

Kết quả đánh giá của GA2 cho thấy: Điểm trung bình cộng kết quả 

điểm số của nhóm lớp TN ( ) cao hơn điểm trung bình cộng kết quả điểm 

số của nhóm lớp ĐC ( ). Mức độ phân tán kết quả kiểm tra xoay quanh giá 

trị trung bình cộng của nhóm TN ( , ) thấp hơn độ phân tán kết quả 

kiểm tra xoay quanh giá trị trung bình cộng của nhóm ĐC ( , ). Dựa 

trên nhận định này, tác giả tiến hành so sánh kết quả TN và ĐC theo phép 

toán kiểm định. Thay số vào công thức 4.5: tính được T= 11.7. Lấy α = 0.05, 

tra bảng phân phối Student, ứng với = 0.05 và k = 2n -2 = 1006, khi đó ta có 

 = 1.64. Nếu lấy α = 0.01, ta có  = 2.33. Như vậy trong cả hai trường 

hợp α = 0.05 hay α = 0.01 thì  (11.7  1.64 hoặc 11.7  2.33). Do đó 

sự khác nhau giữa điểm  và  là có ý nghĩa. 
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Ở sự chênh lệch giữa kết quả TN và kết quả ĐC khi tác giả tiến hành 

GA2 không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên, mà sự chênh lệch kết quả này do 

sự tác động của cách thức áp dụng PPDH mới. Cho nên sự khác nhau giữa 

điểm  và  là có ý nghĩa. Cùng với sự chênh lệch về điểm  và  

mức độ ảnh hưởng của đổi mới PPTT cũng được tác giả sử dụng theo công 

thức tính ES, trong dạy học GA1. Mức độ ảnh hưởng của PPDH này là 0.69, 

điều đó chứng tỏ sự tác động của việc đổi mới PPTT mang kết quả tốt, mức 

độ đạt ở ngưỡng trung bình. Như vậy, kết quả của lớp TN trong dạy học GA2 

mang tính chất khách quan của quá trình TN. 

c. Kết quả thực nghiệm Giáo án 3(GA3) 

Giáo thực nghiệm này tác giả cũng vẫn sử dụng các nhóm biện pháp đã 

đưa ra ở chương 3 để tiến hành giảng dạy giáo án thực nghiệm ở nhóm lớp 

TN, còn nhóm lớp ĐC vẫn tiến hành giảng theo giáo án thông thường. Cũng 

như GA1 và GA2, để kiểm tra chất lượng giảng dạy và kết quả nhận thức của 

SV khi áp dụng GA3 thực nghiệm, tác giả tiến hành bài kiểm tra 45 phút áp 

dụng cho cả hai nhóm TN và ĐC. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 4.8. Kết quả thực nghiệm GA3 của lớp TN và lớp ĐC 

Tên trường Lớp 
SS 

SV 

Điểm số 
 S  3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐHSP 
TN 50 0 0 1 11 19 15 5 0 7.24 0.97 0.94 

ĐC 45 1 5 13 14 12 3 2 0 5.96 1.31 1.71 

ĐHCN 
TN 50 0 1 2 10 16 17 4 0 7.16 1.09 1.20 

ĐC 45 0 3 8 14 13 5 2 0 6.33 1.22 1.50 

CĐTM&DVDL 
TN 48 0 1 3 8 17 15 4 0 7.13 1.12 1.26 

ĐC 49 0 2 15 12 14 4 2 0 6.18 1.20 1.44 

CĐSP 
TN 53 0 0 2 14 19 12 6 0 7.11 1.05 1.10 

ĐC 55 2 2 16 18 11 3 3 0 6.00 1.31 1.70 

CĐYT 
TN 56 0 0 5 12 18 15 6 0 7.09 1.13 1.28 

ĐC 47 0 2 6 21 14 2 2 0 6.30 1.04 1.08 

Tổng 
TN 258 0 2 13 55 89 74 25 0 7.14 1.22 1.49 

ĐC 246 3 14 58 79 64 17 11 0 6.15 1.07 1.16 
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Tác giả nhận thấy kết quả bài kiểm tra của hai nhóm TN và ĐC đều 

được tăng lên đáng kể, điểm ở lớp TN GA3 cao hơn so với kết quả đánh giá 

của GA1, GA2: Điểm giỏi ở GA3 25- GA2 19 - GA1 14; Điểm khá ở GA3 

164- GA2 154 - GA1 138; điểm trung bình và điểm yếu kém lại giảm hơn, 

điểm trung bình ở GA3 68- GA2 78 - GA1 94; điểm yếu - kém ở GA3 2- 

GA2 7- GA1 12. Kết quả này đã minh chứng cho việc sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV là có hiệu quả.  

Kết quả kiểm tra ở GA3 cũng đã thể hiện rõ sự khác biệt về điểm số giữa 

hai nhóm TN. Nhóm lớp TN điểm khá - giỏi cao hơn điểm khá - giỏi ở lớp ĐC và 

tăng hơn so với GA1, GA2. Lớp ĐC điểm trung bình - yếu - kém vẫn cao hơn 

điểm khá - giỏi và cao hơn so với nhóm lớp TN. Điểm trung bình chung của nhóm 

lớp TN là 7.14; trong khi đó điểm trung bình chung của nhóm lớp ĐC là 6.15, độ 

lệch chuẩn điểm trung bình chung của nhóm lớp TN so với nhóm lớp ĐC tăng lên 

0.99. Trong đó độ lệch chuẩn của nhóm TN là 1.22, nhóm ĐC là 1.07. Với kết quả 

này cho thấy kết quả học tập của lớp nhóm lớp TN hơn hẳn nhóm lớp ĐC và việc 

sử dụng đổi mới PPTT ở GA3 một lần nữa nhận định sự đổi mới PPTT là hợp lý 

và có hiệu quả. Kết quả thu được, thể hiện rõ ở bảng tính mức độ % sau: 

Bảng 4.9. Kết quả thực nghiệm GA3 của lớp TN và lớp ĐC 

Trường Lớp Sĩ số 
Mức độ % 

Yếu- kém T.Bình Khá Giỏi 

ĐHSP Thái Nguyên 
TN 51 0.0 23.53 66.67 9.80 

ĐC 50 12.0 54.0 30.0 4.0 

ĐHCN Thái Nguyên 
TN 50 2.0 24.0 66.0 8.0 

ĐC 45 6.67 48.89 40.0 4.44 

CĐTM &DVDL 
TN 48 2.08 22.92 66.67 8.33 

ĐC 49 4.08 55.10 36.73 4.08 

CĐSP Thái Nguyên 
TN 53 0.0 30.19 58.49 11.32 

ĐC 55 7.27 61.82 25.45 5.45 

CĐYT Thái Nguyên 
TN 56 0.0 30.36 58.93 10.71 

ĐC 47 4.26 57.45 34.04 4.26 

Tổng 
TN 258 0.82 26.20 63.35 9.63 

ĐC 246 6.86 55.45 33.25 4.45 
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Bảng tỉ lệ % điểm kiểm tra của nhóm lớp TN sau khi giảng GA3 so với 

GA1, GA2 có sự khác nhau, kết quả kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC cũng đã 

có sự thay đổi. Ở nhóm lớp TN, Tỉ lệ điểm khá - giỏi tăng lên và điểm trung 

bình - yếu - kém giảm xuống, như: tỉ lệ điểm giỏi 9.63% - GA2 7.33- GA1 

5.41 %; tỉ lệ điểm khá GA3 63.35% - GA2 59.85% - GA1 53.69; tỉ lệ điểm 

trung bình GA3 26.20% - GA2 30.12% - GA1 36.26% ; tỉ lệ điểm yếu - kém 

giảm mạnh GA3 0.82 - GA2 2.70% - GA1 4.46% ; Ở nhóm lớp ĐC tỉ lệ các 

điểm khá, giỏi có sự tăng nhẹ không đáng kể và điểm kiểm tra trung bình, yếu 

- kém có giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao. 

Kết quả kiểm tra của bài TN GA3 cũng thể hiện rõ sự chênh lệch giữa 

hai nhóm TN và nhóm ĐC. Cũng giống như kết quả kiểm tra của GA1, GA2, 

SV lớp TN đạt điểm khá vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất 63.35%, SV đạt điểm trung 

bình 26.20%, SV đạt điểm giỏi 9.63%, điểm yếu - kém giảm, chiếm tỉ lệ thấp 

nhất 0.82%. Kết quả kiểm tra này cũng đã thể hiện sự khác biệt với nhóm lớp 

ĐC, nếu như ở nhóm lớp TN điểm khá chiếm tỉ lệ cao nhất thì ở nhóm lớp 

ĐC điểm chiếm tỉ lệ cao nhất lại là điểm trung bình chiếm 55.45%. Nếu như ở 

nhóm lớp TN điểm yếu - kém chiếm tỉ lệ thấp nhất 0.82% thì ở nhóm lớp ĐC 

điểm chiếm tỉ lệ thấp nhất lại là điểm giỏi 4.45%. 

Cũng giống như GA1 và GA2, ở GA3 kết quả đánh giá ở các trường 

tác giả tiến hành TN, giữa hai đối tượng TN và ĐC điểm chung đều tăng tỉ lệ 

điểm khá, giỏi và giảm đáng kể tỉ lệ điểm trung bình, yếu - kém. Giữa các 

trường tỉ lệ điểm giỏi, khá, trung bình, yếu - kém thể hiện rất rõ, kết quả 

chung ở nhóm TN của các trường luôn chiếm tỉ lệ cao hơn so với nhóm ĐC. 

Sự chênh lệch của kết quả đánh giá giữa nhóm TN và nhóm ĐC sau khi thực 

nghiệm GA3 được thể hiện ở biểu đồ hình 4.4. 
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Hình 4.4. Biểu đồ tần suất (%) điểm số TNGA3 của lớp TN và ĐC 

Kết quả đánh giá của GA3 cho thấy: Điểm trung bình cộng kết quả 

điểm số của nhóm lớp TN ( ) cao hơn điểm trung bình cộng kết quả điểm 

số của nhóm lớp ĐC ( ). Mức độ phân tán kết quả kiểm tra xoay quanh giá 

trị trung bình cộng của nhóm TN ( , ) thấp hơn độ phân tán kết quả 

kiểm tra xoay quanh giá trị trung bình cộng của nhóm ĐC ( , ). Dựa 

trên nhận định này, tác giả tiến hành so sánh kết quả TN và ĐC theo phép 

toán kiểm định. Thay số vào công thức 4.5 tính được T= 13.7. Lấy α = 0.05, 

tra bảng phân phối Student, ứng với = 0.05 và k = 2n -2 = 1006, khi đó ta có 

 = 1.64. Nếu lấy α = 0.01, ta có  = 2.33. 

Như vậy trong cả hai trường hợp α = 0.05 hay α = 0.01 thì  

(13.7  1.64 hoặc 13.7  2.33). Do đó sự khác nhau giữa điểm  

và  là có ý nghĩa. 

Ở sự chênh lệch giữa kết quả TN và kết quả đối chứng khi tác giả tiến 

hành GA3 cũng không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên, mà sự chênh lệch kết 

quả này cũng do sự tác động của cách thức áp dụng PPDH mới. Cho nên sự 

khác nhau giữa  và  là có ý nghĩa. Cùng với sự chênh lệch về điểm 



 134 

 và , mức độ ảnh hưởng của sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV, cũng được tác giả sử dụng theo công thức tính ES, trong dạy 

học GA1và GA2. Mức độ ảnh hưởng của PPDH này là 0.81, điều đó chứng tỏ 

sự tác động của việc đổi mới PPTT mang kết quả tốt, mức độ đạt ở ngưỡng 

ảnh hưởng lớn. Như vậy, kết quả của lớp TN khi áp dụng đổi mới PPTT trong 

dạy học GA3 mang tính chất khách quan của quá trình TN. 

Như vậy, so với kết quả thực nghiệm thăm dò, kết quả thực nghiệm đối 

chứng đã thể hiện sự thay đổi về nhận thức của SV trong học tập. Nếu như ở 

giai đoạn thực nghiệm thăm dò, khi tác giả sử dụng phổ biến PP truyền thống 

thì kết quả nhận thức của cả hai nhóm TN và ĐC đều tương đương nhau. Tuy 

nhiên, cùng là đối tượng tiến hành TN tác giả áp dụng PPDH mới, bằng cách 

đổi mới PPTT truyền thống theo các biện pháp tác giả đưa ra ở chương 3 thì 

kết quả lại thể hiện sự khác nhau trong nhận thức giữa nhóm TN và nhóm 

ĐC. Điều đó cho thấy sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV là cách thức hiệu quả để nâng cao chất lượng giảng dạy của GV và học 

tập của SV, thể hiện ở bảng kết quả sau: 

Bảng 4.10. Bảng tổng hợp mức độ ảnh hưởng sau tác động 

Giáo án TN Lớp 
Giá trị trung bình 

(X) 

Độ lệch chuẩn 

(S) 
ES 

GA1 
TN 6.72 1.27 

0.61 
ĐC 5.95 1.17 

GA2 
TN 6.97 1.31 

0.69 
ĐC 6.06 1.13 

GA3 
TN 7.14 1.22 

0.81 
ĐC 6.15 1.07 

Kết quả bảng tổng hợp trên cho thấy, khi có sự tác động vào PP dạy 

học chủ đạo của việc giảng dạy kiến thức phần triết học đã làm thay đổi hình 

thức vốn có của PPTT. Có thể thấy, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV là PPDH thích hợp với kiến thức triết học, nên được đội ngũ 

giảng viên ở các trường tiến hành TN sử dụng rộng rãi. 
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Như vậy, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học là việc làm cần thiết và 

có hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu giáo dục đã đề ra đòi hỏi GV cần có 

những nhận thức đúng đắn và cách thức thức thực hiện phù hợp, vận dụng 

linh hoạt để nâng cao chất lượng học tập của SV. 

4.3.2.2. Kết quả hình thành kỹ năng, năng lực cho sinh viên 

Sau khi tiến hành thực nghiệm ở các trường trên địa bàn tác giả khảo 

sát, bên cạnh việc đánh giá được kết quả nhận thức của SV thông qua các 

điểm số kiểm tra, tác giả còn đánh giá được quá trình hình thành kỹ năng và 

năng lực cho SV hai nhóm TN và nhóm ĐC như sau: 

- Ở nhóm lớp TN: Tác giả nhận thấy, SV nhóm lớp TN hình thành kỹ 

năng, năng lực tương đối tốt. Điều đó thể hiện ở khả năng nhận thức của SV 

thông qua các bài kiểm tra đánh giá. Việc áp dụng các nhóm biện pháp để sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV, cho thấy SV từng bước 

hình thành tương đối kỹ năng học tập, chủ động hơn trong bài giảng, nhận 

thức được sâu sắc hơn mục đích học tập nội dung kiến thức triết học.  

Bên cạnh đó, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học giúp SV hình thành các 

kỹ năng phục vụ tốt cho quá trình học tập như kỹ năng phân tích, kỹ năng 

nhận biết vấn đề, kỹ năng lựa chọn thông tin, kỹ năng giải quyết các tình 

huống... đồng thời giúp SV hình thành được các năng lực như: năng lực tự 

học, năng lực phân tích, tìm hiểu vấn đề, năng lực chọn lọc tri thức...Có thể 

nói giảng dạy thực nghiệm không chỉ giúp SV nhận thức tốt hơn về nội dung 

tri thức mà điều quan trọng hơn cả là thông qua nội dung tri thức được truyền 

thụ, SV hình thành được kỹ năng, năng lực trong học tập. Qua đó giúp SV 

tích cực hơn, chủ động hơn, tự tin hơn trong quá trình lĩnh hội tri thức mới. 

- Ở nhóm lớp ĐC: Khác với nhóm TN, khi giảng dạy phần triết học sử 

dụng PPTT là PPDH chủ đạo, cho nên kết quả kiểm tra nhận thức của SV 

nhóm ĐC không cao, mặc dù qua các lần kiểm tra để so sánh với nhóm TN 
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khi được giảng các giáo án có sự tác động của PPDH mới, kết quả nhận thức 

của nhóm ĐC cũng được tăng lên, nhưng tỉ lệ tăng rất thấp. 

Trong quá trình giảng viên truyền thụ tri thức, SV lĩnh hội hoàn toàn bị 

động, trong lớp học SV nghe giảng thụ động, ghi chép cũng thụ động, thậm 

chí có những SV không tập trung vào bài giảng, không khí lớp học rất bình 

lặng, không sôi nổi, nên cũng đã có những SV làm việc riêng hoặc ngủ gật 

trong giờ. Do đó với cách sử dụng độc tôn PPTT trong giảng dạy rất khó giúp 

SV hình thành kỹ năng và năng lực học tập tốt. 

Sự khác nhau trong việc hình thành kỹ năng và năng lực trong học tập của 

SV nhóm TN và nhóm ĐC cũng đã thể hiện tính hiệu quả của việc sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN 

phần triết học. Do đó để hình thành kỹ năng và năng lực học tập cho SV, đòi hỏi 

GV cần chú ý quan tâm đến việc đổi mới PPTT, biến việc áp dụng đơn thuần 

PPTT trong dạy học triết học thành việc sử dụng một cách phổ biến PPTT theo 

hình thức đổi mới, nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục đã đưa ra. 

Từ việc đánh giá, phân tích các kết quả thu được sau thực nghiệm cả về 

kết quả nhận thức lẫn kết quả hình thành kỹ năng, năng lực học tập cho SV 

nhóm TN và nhóm ĐC, cho tác giả thấy được tính khả thi của các biện pháp 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV mà tác giả đã đưa ra 

trong luận án đồng thời cho phép tác giả kết luận: 

Biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học hoàn toàn mang tính khả 

thi, giả thuyết khoa học của luận án đã được chứng minh là đúng đắn. 

Với kết quả thu được từ TN, tác giả cho rằng, những biện pháp sư 

phạm trên không chỉ áp dụng trong dạy học phần triết học ở các trường CĐ và 

ĐH tỉnh Thái Nguyên, mà còn có thể áp dụng rộng rãi trong giảng dạy các nội 

dung tri thức môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin nói 

riêng và các môn lí luận chính trị nói chung ở tất cả các trường cao đẳng và 

đại học trên phạm vi cả nước. 
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4.3.2.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 

Qua quá trình tiến hành TN, xử lý kết quả, phân tích đánh giá kết quả giáo 

án 1 giáo án 2 và giáo án 3 về việc áp dụng nhóm biện pháp sử dụng PPTT theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

triết học ở các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tác 

giả đưa ra một số kết luận sau:  

Một là, kết quả học tập của nhóm lớp TN cao hơn nhóm lớp ĐC. Tỉ lệ 

điểm khá, giỏi ở các giáo án thực nghiệm luôn chiếm tỉ lệ cao và có xu hướng 

tăng lên, tỉ lệ điểm trung bình, yếu - kém luôn chiếm tỉ lệ thấp và có xu hướng 

giảm. Trong khí đó ở nhóm lớp ĐC tỉ lệ điểm khá, giỏi chiếm tỉ lệ thấp, tỉ lệ 

điểm trung bình lại luôn chiếm tỉ lệ cao.  

Hai là, SV nhóm lớp TN có kỹ năng và năng lực học tập tốt hơn so với 

nhóm SV lớp ĐC. Thông qua việc giảng dạy các quy luật cơ bản của phép 

biện chứng duy vật, ở mỗi nhóm khả năng nhận thức là khác nhau. SV nhóm 

TN luôn chủ động, tích cực có tâm thế học tập tốt hơn so với nhóm SV lớp 

ĐC. Trong khi nhóm SV TN hình thành được các kỹ năng và năng lực trong 

học tập thì nhóm SV lớp ĐC lại bị hạn chế bởi các kỹ năng này. Cho nên 

nhóm SV lớp ĐC chưa giữ vai trò chủ động trong lĩnh hội tri thức, còn lệ 

thuộc phần lớn ở cách thức truyền thụ của giảng viên. 

Ba là, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong 

dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học là một việc làm đúng và có 

hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt kết quả cao trong giảng dạy và trong việc đánh giá 

nhận thức cũng như các kỹ năng học tập của SV, cần áp dụng linh hoạt các 

nhóm biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV để 

việc đổi mới PPTT đạt hiệu quả cao nhất. 

Bốn là, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV đã tạo 

nên hứng thú trong học tập phần triết học của SV nhóm TN. Cho nên SV 

nhóm TN luôn chủ động, tích cực, tham gia xây dựng bài sôi nổi.  
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Năm là, các giảng viên tham gia giảng dạy TN đã thực hiện tốt vai trò 

giảng dạy và có ý kiến phản hồi tích cực về cách thức, quy trình, các biện 

pháp được áp dụng trong bài giảng TN. 

Cùng với các kết quả đạt được, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 

cũng đã rất nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra của bài 

học. Sự kết hợp giữa nhu cầu đổi mới PPDH trong dạy học, cùng với sự tâm 

huyết, lòng nhiệt thành của giảng viên và sự ham muốn chinh phục tri thức 

của SV nhóm TN đã tạo nên thành công của bài giảng TN, đồng thời minh 

chứng các biện pháp tác giả đề xuất để tích cực hóa PPTT hoàn toàn có tính 

khả thi, phù hợp với thực tế dạy học hiện nay. 

Kết luận chương 4 

Thực nghiệm sư phạm là một việc làm cần thiết, thông qua quá trình 

thực nghiệm GV nắm bắt được khả năng nhận thức của SV từ đó có những 

cách thức giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Cách thức thiết kế bài giảng TN mà tác giả xây dựng có tính hiệu quả 

cao, bởi nội dung triết học có tính khái quát, trừu tượng lớn và có tính lý luận, 

tính thực tiễn rất cao, nên khi giảng dạy nội dung kiến thức này GV cần chú ý 

đến cách thức truyền tải nội dung tri thức, giúp SV nhận thức được tầm quan 

trọng của ý nghĩa nội dung tri thức triết học, từ đó biết vận dụng các kiến thức 

đã học vào giải quyết các vấn đề có trong cuộc sống.  

Kết quả TN cho thấy, các nhóm biện pháp đề ra trong luận án đã được 

kiểm chứng, cho phép tác giả kết luận, những biện pháp này hoàn toàn mang 

tính khả thi trong giảng dạy Triết học và giả thuyết khoa học của luận án đã 

được chứng minh. Từ kết quả TN, tác giả cho rằng những biện pháp sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV có thể nhân rộng và áp dụng 

đại trà ở các môn lí luận chính trị nói riêng và các môn khoa học xã hội nói 

chung ở tất cả các trường cao đẳng và đại học trên phạm vi cả nước. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Phương pháp thuyết trình là phương pháp dạy học chủ đạo và thích hợp 

nhất trong giảng dạy nội dung kiến thức triết học, song để phát huy được lợi 

thế sẵn có của phương pháp thuyết trình, giúp sinh viên nắm vững được nội 

dung tri thức, hình thành tốt các kỹ năng trong học tập, đòi hỏi giảng viên cần 

biết đổi mới cách thức giảng dạy, đổi mới PPTT. 

Từ việc nghiên cứu về PPTT trong dạy học phần Triết học và thực 

nghiệm các biện pháp để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học, tác giả rút ra những 

kết luận như sau: 

Thứ nhất: Phương pháp thuyết trình là PPDH truyền thống có từ lâu 

đời trong lịch sử các PPDH học. Đây là phương pháp nhận được rất nhiều sự 

quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học. Qua việc nghiên cứu tổng quan 

của PPTT, tác giả hoàn toàn nhất trí với những quan điểm, các công trình 

nghiên cứu về PPDH, PPTT của các tác giả trong và ngoài nước. Đó là những 

quan điểm, các công trình nghiên cứu rất có giá trị khoa học và có thực tiễn 

cao. Tuy nhiên, nghiên cứu tổng quan của luận án tác giả thấy rằng, vấn đề 

quan tâm tới PPTT, nghiên cứu về việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV, đưa ra các biện pháp khắc những hạn chế còn tồn tại của 

việc sử dụng PPTT các tác giả cũng đã được đề cập đến. Song chưa có nhà 

khoa học nào nghiên cứu đề cập đến sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học. Cho 

nên, vấn đề tác giả nghiên cứu là hoàn toàn mới và không có sự trùng lặp. 

Thứ hai: Đối với phần cơ sở lí luận và thực tiễn của luận án, luận án góp 

phần tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề trong dạy học, như: PPTT, sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV... Bên cạnh đó luận án cũng đã 
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chỉ ra chỉ ra đặc trưng riêng của phần kiến thức Triết học và các bước cần tiến 

hành khi sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy 

học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học.... Để đánh giá được thực trạng sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV, luận án cũng đã tiến 

hành khảo sát quá trình giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên trên 

địa bàn tác giả nghiên cứu. Trên cơ sở đó nhận định sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của SV là việc làm cấp bách và cần thiết. 

Thứ ba: Để nâng cao chất lượng học tập những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin, luận án đã đưa ra nguyên tắc và biện pháp áp dụng 

để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV. Các biện pháp 

luận án đề cập tới có tính đảng, tính khoa học, tính lý luận và tính thực tiễn 

cao, phù hợp với nội dung kiến thức môn học, phù hợp với khả năng nhận 

thức của SV và thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới 

PPDH nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho SV. 

Thứ tư: Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính khả thi của 

luận án, đã chứng minh biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học có hiệu 

quả cao trong dạy học. Trên cơ sở đó luận án nhận định biện pháp sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV không chỉ được áp dụng 

trong việc giảng dạy nội dung kiến thức phần Triết học, mà có thể áp dụng 

để dạy học nội dung kiến thức khác của môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác- Lê nin nói riêng và các các môn lí luận chính trị nói chung. 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học 

môn NNLCBCCNMLN phần Triết học là việc làm mới trong hệ thống các 

quan điểm chỉ đạo không cũ của Đảng, Nhà nước, của Bộ giáo dục và đào 

tạo. Nên việc đổi mới này đòi hỏi phải có sự thống nhất cao và đồng bộ của 

các cấp, ban ngành để việc đổi mới PPDH phát huy được những hiệu quả 

tích cực và đạt được những mục giáo dục đã đặt ra. 
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2. KIẾN NGHỊ 

Từ thực tiễn khảo sát và tiến hành thực nghiệm nội dung giảng dạy 

phần Triết học tác giả mạnh dạn đưa ra các kiến nghị sau: 

 * Đối với Bộ giáo dục và đào tạo: Bộ GD&ĐT cần quan tâm hơn nữa 

tới cơ chế, chính sách tạo động lực cho việc thực hiện hiệu quả các nhóm biện 

pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV cao đẳng, đại học 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN thông qua chế độ, ưu đãi dành cho GV, 

quan tâm đến việc tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa 

các trường cao đẳng và đại học trong phạm vi cả nước, nhất là các trường ở địa 

bàn tỉnh.... Cần đưa ra các quy định chuẩn về kiến thức, nghiệp vụ cần và đủ đối 

với đội ngũ GV giảng dạy các môn lý luận chính trị và đề nghị các trường thực 

hiện nghiêm túc. Có như vậy mới có thể sàng lọc được đội ngũ GV thực sự có 

năng lực để tham gia công tác giảng dạy. 

* Đối với lãnh đạo các trường: Cần quan tâm hơn nữa tới việc nâng cao 

năng lực, trình độ, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn 

lí luận chính trị; tránh tình trạng GV không chuyên dạy kiêm nhiệm, GV yếu về 

chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm. Cần quan tâm đầu tư tới cơ sở hạ tầng, cung 

cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, mạng Internet... phục 

vụ cho quá trình dạy học, cung cấp đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo liên 

quan đến môn học ở thư viện, giúp SV chủ động hơn trong việc tiếp nhận tri thức. 

* Đối với đội ngũ giảng viên: Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng 

của việc đổi mới PPDH, nắm chắc, hiểu sâu nội dung bản chất của các 

PPDH; cần quan tâm tới việc tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

sư phạm, mở rộng khả năng hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội 

để giờ giảng thêm sinh động, phong phú; bên cạnh đó, GV phải biết phát 

huy nhiệt huyết trong giảng dạy của bản thân, tôn trọng và biết học hỏi 

đồng nghiệp, tôn trọng SV.  
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* Đối với sinh viên: Cần nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc học tập nội dung kiến thức các môn lí luận chính trị, từ có có 

những kế hoạch, biện pháp học tập tốt nhất môn học này. Đồng thời tích cực 

phát huy khả năng nhận thức, khả năng vận dụng tri thức trong giải quyết các 

vấn đề liên quan tới cuộc sống. Có như vậy, việc học tập mới trở thành một 

việc làm thực sự có ý nghĩa. 

Với những kết quả đã đạt được trong luận án, tác giả cũng đã cố gắng thể 

hiện rõ ý tưởng và cụ thể hóa các ý tưởng thông qua việc xây dựng các nhóm biện 

pháp nhằm tích cực hóa PPTT. Tuy nhiên, việc sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học vẫn là vấn đề mới, còn chứa đựng nhiều 

cách thức khám phá, nhất là trong xu hướng giáo dục và sự quan tâm của các cấp 

lãnh đạo của các cơ quan ban ngành, đây chính là hướng mở để tác giả sẽ tiếp tục 

đi sâu, nghiên cứu khi có những điều kiện thích hợp và thuận lợi nhất. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TIỄN VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA 

SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC 

(Dành cho giảng viên môn học NNLCBCCNMLN) 

Họ và tên: ................................................ Tuổi ............ Năm công tác….......… 

Giảng viên trường:…………………………………………………………………… 

Để góp phần cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng 

dạy môn học Những NLCB của chủ nghĩa Mác- Lê nin phần triết học ở các 

trường Cao đẳng và Đại học, xin thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến về một số 

vấn đề sau: 

(Hãy đánh dấu X vào  nếu đồng ý, nếu không thì để trống) 

1. Thầy (cô) hãy cho biết vai trò của việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học?  

 a. Quan trọng    b. Rất quan trọng        c. Không quan trọng  

2. Khi giảng dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học, thầy (cô) sử dụng 

phương pháp thuyết trình ttheo hướng phát huy tính tích cực của SV ở mức 

độ nào?  

a. Thường xuyên  b. Thỉnh thoảng     c. Không sử dụng   

3. Mục đích sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong 

dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học của thầy (cô) là gì?  

a. Giúp sinh viên hiểu được nội dung của vấn đề     

b. Truyền thụ được hết nội dung của bài giảng cho sinh viên   

c. Giúp sinh viên hệ thống hóa tri thức triết học      

d. Phù hợp với khả năng nhận thức của sinh viên     
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4. Khi thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học 

NNLCBCCNMLN phần Triết học, thầy (cô) đã sử dụng biện pháp nào?  

a. Sử dụng CNTT trong dạy học       

b. Lựa chọn đơn vị kiến thức phù hợp         

c. Sử dụng linh hoạt phương pháp tư duy lô gic     

d. Kết hợp linh hoạt với các PPDH khác      

e. Đổi mới kiểm tra, đánh giá       

5. Những khó khăn của thầy cô khi sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV giảng dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học là gì?  

a. Do thói quen sử dụng PPTT        

b. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học      

c. Số lượng SV trong lớp học đông      

d. Thời gian dành cho thuyết trình theo hướng tích cực còn thiếu  

6. Ý kiến khác: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của thầy cô! 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA VIỆC HỌC TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ 

BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊ NIN, PHẦN TRIẾT HỌC 

(Dành cho sinh viên các trường CĐ và ĐH) 

 

Họ và tên:........................................................... .................... Nam  ; Nữ  

Lớp..........................trường:............................................................................. 

Xin bạn hãy vui lòng cho biết một số thông tin dưới đây. Nếu đồng ý 

hãy đánh dấu X vào ô trống thích hợp. 

1. Khi giảng dạy môn NNLCBCCNMLN phần triết học, thầy (cô) bạn thường 

sử dụng phương pháp dạy nào? 

a. Thuyết trình   

b. Nêu vấn đề   

c. Thảo luận nhóm  

d. Trực quan   

e. Hướng dẫn sinh viên sử dụng tài liệu học tập  

2. Khi giảng dạy phần triết học, thầy (cô) có kết hợp PPTT với các phương 

pháp giảng dạy khác không? 

a. Thường xuyên       b. Thỉnh thoảng       c. Không bao giờ   

3. Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập phần triết học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin của bạn là gì? 

a. Cách trình bày của giáo viên    

b. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy     

c. Khả năng tự học sinh viên    

d. Cách đánh giá điểm     
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4. Bạn mong điều gì để nâng cao được kết quả học tập phần triết học môn 

NNLCBCCNMLN ? 

a. Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên    

b. Trang bị đầy đủ cơ sơ vật chất phục vụ giảng dạy  

c. Tập trung hơn nữa vào bài giảng      

d. Tích cực hỏi bài thầy (cô) mỗi khi chưa hiểu bài    

5.Ý kiến khác 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 

PHỤ LỤC 3 

BÀI KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM 
PHẦN KIẾN THỨC TRIẾT HỌC 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Họ và tên…………………………….Trường………………………….Lớp………. 

ĐỀ BÀI 

Câu 1: (3đ) 

 Phân tích nội dung quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật 

chất và vận động, rút ra ý nghĩa phương pháp luận ? 

Câu 2: (4đ) 

 Trình bày những nội dung cơ bản của quy luật Lượng - chất và cho 

biết sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện ở giới hạn nào, vì sao? 

Câu 3: (3đ) 

 Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là gì? Sự thống nhất hữu cơ 

giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản suất được gọi là gì và chịu sự chi phối 

bởi quy luật nào? Hãy phân tích quy luật đó? 

ĐÁP ÁN 

Câu 1: (3đ) 

- Nêu và phân tích được Định nghĩa vật chất của Lê nin(1,5đ). 

- Nêu được khái niệm vận động và các hình thức cơ bản của vận 

động(1đ). 

- Chỉ ra ý nghĩa phương pháp luận (0,5đ) 

Câu 2: (4đ) 

-Nêu được khái niệm lượng - chất (1đ). 

-Nêu và phân tích được nội dung của quy luật: 

+ Lượng - chất luôn thống nhất với nhau (1đ). 

+ Lượng biến đổi trước, biên đổi chậm (1đ). 

+ Chất biến đổi sau, biến đổi nhanh (1đ). 

- Chỉ ra được sự thống nhất giữa lượng và chất thông qua giới hạn độ (1đ). 

Câu 3: (3đ) 

-Nêu được khái niệm LLSX và QHSX (1đ). 

- Chỉ ra được tên quy luật (0,5). 

- Phân tích được quy luật (1,5đ). 
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PHỤ LỤC 4 

BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG 

BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO ÁN 1 

PHẠM TRÙ VẬT CHẤT  

(Thời gian: 45 phút) 

 

Họ và tên........................................Trường.....................................Lớp……….. 

Điểm:.................................. 

I. Phần trắc nghiệm: (6đ) 

Hãy điền từ và nội dung thích hợp vào chỗ trống vào cột trả lời từ câu 01 

đến câu 02 

TT Nội dung Trả lời 

1 Định nghĩa vật chất của Lênin có các nội dung: 

- Vật chất là..............A.................. 

- Thuộc tính chung nhất của vật chất 

là........B...... tồn tại bên ngoài không lệ thuộc vào 

cảm giác. 

- Vật chất đem lại cho con người trong cảm giác, 

được cảm giác........C........ 

A. ba quy luật  

B. phép biện  

C. cách thức  

2 Theo Ăngghen, vận động có ác hình thức: 

A............................ 

B. Vận động vật lý 

C.Vận động hóa học 

D............................ 

E............................. 

A. thay đổi  

D. lượng 

E. chất  
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Hãy điền chữ Đ cho câu đúng, chữ S cho câu sai vào cột trả lời từ câu 03 

đến câu 10 

TT Nội dung TL 

3 Vận động là cách thức phát triển của vật chất S 

4 Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất Đ 

5 Vật chất luôn tồn tại bằng cách vận động Đ 

6 
Nguồn gốc của vận động nằm ngay trong bản thân cấu trúc nội 

tại của vật chất 

Đ 

7 
Định nghĩa vật chất của Lê nin đã khắc phục quan điểm duy vật 

về vật chất của triết học trước Mác 

S 

8 Thực tại khách quan là những gì tồn tại bên trong của ý thức S 

9 
Định nghĩa vật chất của Lê nin đã giải quyết được hai vấn đề cơ 

bản triết học 

Đ 

10 Thực tại khác quan là thuộc tính quan trọng nhất vật chất. Đ 

Hãy chọn phương án đúng nhất vào cột trả lời từ câu 11 đến câu 21 

TT Nội dung TL 

11 

Theo Lê nin, vật chất là phạm trù: 

A. Khoa học.   B. Triết học. 

C. Xã hội.    D. Thực tiễn. 

 

B 

12 
Thực tại khách quan là thuộc tính? 

A. Cơ bản B. Cơ bản nhất C. Quan trọng nhất  D. B, C 

D 

13 

.........khái quát hơn phạm trù khoa học: 

A. Khoa học.   B. Triết học. 

C. Xã hội.    D. Thực tiễn. 

B 

14 

Định nghĩa vật chất của Lê nin đã giải quyết được…..vấn đề 

cơ bản của triết học: 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

B 
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15 

Theo Ăngghen hình thức vận động nào là cao nhất? 

A. Cơ học    B. Vật lý   C. Hóa học 

 C. Sinh học   E. Xã hội 

E 

16 

Tiêu chuẩn cần và đủ để phân biệt cái gì thuộc về vật chất là: 

A.Tồn tại khách quan B. Đa dạng, phong phú 

C. Tồn tại phổ biến D. Thực tại khách quan 

D 

17 

Vấn đề cơ bản của triết học là: 

A. Quan niệm về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy. 

B. Thế giới quan và nhân sinh quan 

C. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

D. Thế giới quan và phương pháp luận 

 

 

C 

18 

Nội dung (mặt) thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là: 

A. Quan hệ giữa vật chất và ý thức 

B. Quan hệ giữa vật chất với ý thức 

C. Khả năng con người nhận thức thế giới 

 D. Bản chất của thế giới là vật chất hay ý thức 

D 

19 

Vấn đề cơ bản trong một thế giới quan cũng là vấn đề cơ bản 

của triết học? 

A. Đúng   B. Sai   C. Khác 

A 

20 
Thế giới quan có ý nghĩa trên phương diện nào? 

A. Lý luận   B. Thực tiễn  C. A,B  D. Khác 

C 

21 

Trong định nghĩa vật chất của mình Lê nin cho thuộc tính 

chung nhất của vật chất là: 

A.Tự vận động  B. Cùng tồn tại   

C. Đều có khả năng phản ánh   

D. Tồn tại khách quan bên ngoài ý thức, không lệ thuộc vào 

cảm giác. 

D 

II. Phần tự luận: (4đ) 

 Anh (chị) hãy phát biểu định nghĩa vật chất của Lê nin, và phân tích nội dung 

cơ bản, ý nghĩa của định nghĩa đó? 
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ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO ÁN 1 

PHẠM TRÙ VẬT CHẤT  

(Thời gian: 45 phút) 

 

Họ và tên.........................................Trường....................................Lớp……….. 

Điểm:.................................... 

I. Phần trắc nghiệm: (6đ) 

Hãy điền từ và nội dung thích hợp vào chỗ trống vào cột trả lời từ câu 01 

đến câu 02 

TT Nội dung Trả lời 

1 

Định nghĩa vật chất của Lênin có các nội dung: 

- Vật chất là..............A.................. 

- Thuộc tính chung nhất của vật chất 

là........B...... tồn tại bên ngoài không lệ thuộc 

vào cảm giác. 

- Vật chất đem lại cho con người trong cảm 

giác, được cảm giác........C........ 

A. Phạm trù triết họcba 

B. Thực tại khách quanp  

C. Chép lại, chụp lại, 

phản ánhcách thức  

2 

Theo Ăngghen, vận động có ác hình thức: 

A............................ 

B. Vận động vật lý 

C.Vận động hóa học 

D............................ 

E............................. 

A. Cơ học 

D.Sịnh học 

E. Xã hội 
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Hãy điền chữ Đ cho câu đúng, chữ S cho câu sai vào cột trả lời từ câu 03 

đến câu 10 

TT Nội dung TL 

3 Vận động là cách thức phát triển của vật chất S 

4 Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất Đ 

5 Vật chất luôn tồn tại bằng cách vận động Đ 

6 Nguồn gốc của vận động nằm ngay trong bản thân cấu trúc nội 

tại của vật chất 

Đ 

7 Định nghĩa vật chất của Lê nin đã khắc phục quan điểm duy vật 

về vật chất của triết học trước Mác 

S 

8 Thực tại khách quan là những gì tồn tại bên trong của ý thức S 

9 Định nghĩa vật chất của Lê nin đã giải quyết được hai vấn đề cơ 

bản triết học 

Đ 

10 Thực tại khác quan là thuộc tính quan trọng nhất vật chất. Đ 

Hãy chọn phương án đúng nhất vào cột trả lời từ câu 11 đến câu 21 

TT Nội dung TL 

11 Theo Lê nin, vật chất là phạm trù: 

A. Khoa học.   B. Triết học. 

C. Xã hội.    D. Thực tiễn. 

B 

12 Thực tại khách quan là thuộc tính? 

A. Cơ bản    B. Cơ bản nhất     C. Quan trọng nhất    D. B, C 
D 

13 .........khái quát hơn phạm trù khoa học: 

A. Khoa học.   B. Triết học. 

C. Xã hội.    D. Thực tiễn. 

B 

14 Định nghĩa vật chất của Lê nin đã giải quyết được…..vấn đề cơ 

bản của triết học: 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

B 



 166 

15 

Theo Ăngghen hình thức vận động nào là cao nhất? 

A. Cơ học B. Vật lý C. Hóa học 

 C. Sinh học E. Xã hội 

E 

16 

Tiêu chuẩn cần và đủ để phân biệt cái gì thuộc về vật chất là: 

A.Tồn tại khách quan B. Đa dạng, phong phú 

C. Tồn tại phổ biến D. Thực tại khách quan 

D 

17 

Vấn đề cơ bản của triết học là: 

A. Quan niệm về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy. 

B. Thế giới quan và nhân sinh quan 

C. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

D. Thế giới quan và phương pháp luận 

 

 

C 

18 

Nội dung (mặt) thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là: 

A. Quan hệ giữa vật chất và ý thức 

B. Quan hệ giữa vật chất với ý thức 

C. Khả năng con người nhận thức thế giới 

 D. Bản chất của thế giới là vật chất hay ý thức 

D 

19 

Vấn đề cơ bản trong một thế giới quan cũng là vấn đề cơ bản 

của triết học? 

A.Đúng B. Sai C. Khác 

A 

20 
Thế giới quan có ý nghĩa trên phương diện nào? 

A.Lý luận B. Thực tiễn C. A,B D.Khác 
C 

21 

Trong định nghĩa vật chất của mình Lê nin cho thuộc tính 

chung nhất của vật chất là: 

A. Tự vận động   B. Cùng tồn tại  

C. Đều có khả năng phản ánh  

D. Tồn tại khách quan bên ngoài ý thức, không lệ thuộc vào 

cảm giác. 

D 

II. Phần tự luận: (4đ) 

-Nêu được khái niệm vật chất của Lê nin(0,5đ) 

-Phân tích nội dung định nghĩa vật chất (2đ) 

-Nêu được ý nghĩa phương pháp luận (1,5đ) 
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BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO ÁN 2 

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP 

(Thời gian: 45phút) 

 

Họ và tên...........................................Trường...................................Lớp............. 

Điểm:.................................... 

I. Phần trắc nghiệm: (6đ) 

Hãy điền từ và nội dung thích hợp vào chỗ trống vào cột trả lời từ câu 01 

đến câu 02 

TT Nội dung Trả lời 

1 
Quy luËt m©u thuÉn lµ mét trong..(A).. c¬ b¶n 

cña...(B).., cã vÞ trÝ v¹ch ra...(C).. cña sù ph¸t triÓn. 

A. ba quy luËt  

B. 

C. u 

2 

Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña quy luËt thèng nhÊt vµ 

®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp: 

A. Sù vËt nµo còng lµ................... cña c¸c mÆt ®èi lËp. 

B. C¸c.................trong mçi sù vËt võa thèng nhÊt 

l¹i võa ®Êu tranh. 

C. §Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp lµ............... cña 

sù ph¸t triÓn. 

D. §Êu tranh lµ tuyÖt ®èi, thèng nhÊt lµ t¬ng ®èi. 

 

 

A. Thể thống  

B. Đối lập 

 

C. Nguồn gốc, 

động lực  
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Hãy điền chữ Đ cho câu đúng, chữ S cho câu sai vào cột trả lời từ câu 03 

đến câu 10 

TT Nội dung TL 

3 
M©u thuÉn biÖn chøng lµ m©u thuÉn trong ®ã bao hµm sù thèng 

nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp 

§ 

4 Mäi sù vËt ®Òu cã m©u thuÉn tõ chÝnh b¶n th©n nã. § 

5 
Sù ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp ®a ®Õn sù thèng nhÊt gi÷a c¸c 

mÆt ®èi lËp 

S 

6 Sù ph¸t triÓn lµ mét cuéc ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp § 

7 
M©u thuÉn ®èi kh¸ng lµ m©u thuÉn gi÷a c¸c lùc lîng x· héi (gi÷a 

nh÷ng giai cÊp) cã lîi Ých c¨n b¶n ®èi lËp nhau, cã thÓ ®iÒu hoµ ®îc 

S 

8 
Gi¶i quyÕt m©u thuÉn ph¶i theo ph¬ng thøc ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt 

®èi lËp chø kh«ng theo khuynh híng dung hoµ c¸c mÆt ®èi lËp 

§ 

9 Đấu tranh là nhân tố tạo thành mâu thuân của các sự vật hiện tượng. S 

10 
Sự thống nhất của các mặt đối lập luôn bao hàm sự đồng nhất 

của nó. 

Đ 

III. Hãy chọn phương án đúng nhất vào cột trả lời từ câu 11 đến câu 21 

TT Nội dung TL 

11 

§Êu tranh c¸c mÆt ®èi lËp diÔn ra ë c¸c lÜnh vùc: 

A, Trong tù nhiªn vµ trong x· héi 

B. Trong tù nhiªn vµ trong nhËn thøc 

C. Trong tù nhiªn, trong x· héi vµ trong nhËn thøc. 

D. C¶ A, B, C ®Òu sai. 

 

 

C 

12 
Mâu thuẫn có mấy tính chất cơ bản? 

A.2 B.3 C. 4 D.5 

B 

13 
Quy luật mâu thuẫn là......của phép biện chứng. 

A.Cơ bản B. Quan trọng C.Hạt nhân D. Tiền đề 

 C 
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14 
Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập như thế nào với nhau? 

A.Liên kết B. Thống nhất C. Đấu tranh D.B & C 

 D 

15 

Quá trình thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập tất yếu 

dẫn đến sự...... giữa chúng. 

A.Chuyển hóa B.Tác động C. Thống nhất D. Liên kết 

 A 

16 

Quan điểm: “ Sự phát triển là một cuộc “ đấu tranh” giữa các 

mặt đối lập” là của ai? 

A.Ăngghen B. C.Mác C. Lê - nin D. Hêghen 

 C 

17 

Quy luËt nµo v¹ch ra nguồn gốc, động lực phát triển của sự vật? 

A. Quy luËt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp. 

B. Quy luËt Lượng- chất 

C. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh. 

D. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt 

vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. 

 

 

A 

18 
Trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn tồn tại mấy mặt đối lập? 

A.2    B.3    C.4   D.5 

 A 

19 
Đâu là yếu tố tạo nên mâu thuẫn của các sự vật,hiện tương? 

A.Đấu tranh B. Mặt đối lập C. Sự thống nhất  

B 

20 
Giải quyết mâu thuẫn được diễn ra theo con đường duy nhất nào? 

A.Điều hòa   B. Nhân nhượng   C. Đấu tranh 

C 

21 

Qua trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu 

dẫn tới sự…..giữa chúng. 

A.Thay đổi   B. Liên kết   C.Chuyển hóa 

C 

 II. Phần tự luận: (4đ) 

 Anh (chị) hãy làm sáng tỏ nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa 

các mặt đối lập và rút ra ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? 

 



 170 

ĐÁP ÁN 

BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO ÁN 2 

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP 

I. Phần trắc nghiệm: (6đ) 

Hãy điền từ và nội dung thích hợp vào chỗ trống vào cột trả lời từ câu 01 

đến câu 02 

TT Nội dung Trả lời 

1 

Quy luËt m©u thuÉn lµ mét trong..(A).. c¬ 
b¶n cña...(B).., cã vÞ trÝ v¹ch ra...(C).. cña 
sù ph¸t triÓn. 

A. Ba quy luật 

B. Phép biện chứng 

C. Nguồn gốc, động lực 

2 

Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña quy luËt thèng 
nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp: 
A. Sù vËt nµo còng lµ................... cña c¸c 
mÆt ®èi lËp. 
B. C¸c.................trong mçi sù vËt võa thèng 
nhÊt l¹i võa ®Êu tranh. 
C...... cña c¸c mặt đối lập lµ nguồn gốc, 

động lực cña sù ph¸t triÓn. 

D. §Êu tranh lµ tuyÖt ®èi, thèng nhÊt lµ 
t¬ng ®èi. 

A. Thể thống nhất 

 

B. Mặt đối lập 

 

C. Đấu tranh 

Hãy điền chữ Đ cho câu đúng, chữ S cho câu sai vào cột trả lời từ câu 03 

đến câu 10 

TT Nội dung TL 

3 
M©u thuÉn biÖn chøng lµ m©u thuÉn trong ®ã bao hµm sù thèng 
nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp 

Đ 

4 Mäi sù vËt ®Òu cã m©u thuÉn tõ chÝnh b¶n th©n nã. Đ 

5 
Sù ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp ®a ®Õn sù thèng nhÊt gi÷a 
c¸c mÆt ®èi lËp 

S 

6 Sù ph¸t triÓn lµ mét cuéc ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp Đ 

7 
M©u thuÉn ®èi kh¸ng lµ m©u thuÉn gi÷a c¸c lùc lîng x· héi 
(gi÷a nh÷ng giai cÊp) cã lîi Ých c¨n b¶n ®èi lËp nhau, cã thÓ 
®iÒu hoµ ®îc 

S 

8 
Gi¶i quyÕt m©u thuÉn ph¶i theo ph¬ng thøc ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt 
®èi lËp chø kh«ng theo khuynh híng dung hoµ c¸c mÆt ®èi lËp 

Đ 

9 Đấu tranh là nhân tố tạo thành mâu thuân của các sự vật hiện tượng. S 

10 Sự thống nhất của các mặt đối lập luôn bao hàm sự đồng nhất của nó. Đ 
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III. Hãy chọn phương án đúng nhất vào cột trả lời từ câu 10 đến câu 21 

TT Nội dung TL 

11 

§Êu tranh c¸c mÆt ®èi lËp diÔn ra ë c¸c lÜnh vùc: 

A, Trong tù nhiªn vµ trong x· héi 

B. Trong tù nhiªn vµ trong nhËn thøc 

C. Trong tù nhiªn, trong x· héi vµ trong nhËn thøc. 

D. C¶ A, B, C ®Òu sai. 

C 

12 
Mâu thuẫn có mấy tính chất cơ bản? 

A.2   B.3   C. 4   D.5 
B 

13 
Quy luật mâu thuẫn là......của phép biện chứng. 

A.Cơ bản  B. Quan trọng  C.Hạt nhân   D. Tiền đề 
C 

14 
Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập như thế nào với nhau? 

A.Liên kết  B. Thống nhất  C. Đấu tranh  D.B & C 
D 

15 

Quá trình thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập tất yếu 

dẫn đến sự...... giữa chúng. 

A.Chuyển hóa  B.Tác động  C. Thống nhất  D. Liên kết 

A 

16 

Quan điểm: “ Sự phát triển là một cuộc “ đấu tranh” giữa các 

mặt đối lập” là của ai? 

A.Ăngghen   B. C.Mác  C. Lê - nin   D. Hêghen 

C 

17 

Quy luËt nµo v¹ch ra nguồn gốc, động lực phát triển của sự vật? 

A. Quy luËt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp. 

B. Quy luËt Lượng- chất 

C. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh. 

D. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ 

tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. 

A 

18 
Trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn tồn tại mấy mặt đối lập? 

A.2   B.3   C.4    D.5 
A 
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19 
Đâu là yếu tố tạo nên mâu thuẫn của các sự vật,hiện tương? 

A.Đấu tranh  B. Mặt đối lập  C. Sự thống nhất  
B 

20 
Giải quyết mâu thuẫn được diễn ra theo con đường duy nhất nào? 

A.Điều hòa   B. Nhân nhượng  C. Đấu tranh 
C 

21 

Qua trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu 

dẫn tới sự…..giữa chúng. 

A.Thay đổi   B. Liên kết   C.Chuyển hóa 

C 

 II. Phần tự luận: (4đ) 

-Nêu được khái niệm mâu thuẫn, phân biệt được mâu thuẫn thông 

thường và mâu thuẫn biện chứng (1đ) 

- Nêu được nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt 

đối lập (2đ) 

-Nêu được ý nghĩa phương pháp luận (1đ) 
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BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO ÁN 3 

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN SUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA 

LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

(Thời gian: 45 phút) 

Họ và tên...........................................Trường....................................Lớp............ 

Điểm:.................................... 

I. Phần trắc nghiệm: (6đ) 

Hãy điền từ và nội dung thích hợp vào chỗ trống vào cột trả lời từ câu 01 

đến câu 02 

TT Nội dung Trả lời 

1 NÕu..(A).. lµ nh÷ng m¸y mãc c¬ khÝ liªn hoµn, 

®ßi hái nhiÒu ngêi cïng sö dông và phèi hîp 

víi nhau ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh 

th×..(B).. cña..(C).. lµ tÝnh chÊt x· héi. 

A. Công cụ lao động 

B. Tính chất 

C. Lực lượng sản xuất 

2 Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lực lượng sản xuất lµ.. 

(A).... cña khoa häc, c«ng nghÖ, khoa học kỹ 

thuật, c«ng cô lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng vµ 

ngêi lao ®éng trong ®ã..(B)... vµ ®i liÒn víi nã 

lµ tr×nh ®é..(C).. lµ sù biÓu hiÖn râ rµng nhÊt. 

A.Trình độ phát triển 

B. Phân công lao 

động 

C. Chuyên môn hóa 

 Hãy điền chữ Đ cho câu đúng, chữ S cho câu sai vào cột trả lời từ câu 03 

đến câu 10 

TT Nội dung TL 

3 Phương thức sản xuất là quá trình tiến hành sản xuất ra của cải 

vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử. 

S 

4 Lực lượng sản xuất là hình thức xã hội của phương thức sản xuất.  S 

5 Quan hệ sản xuất là nội dung vật chất, kỹ thuật của phương 

thức sản xuất. 

S 

6 Quan hệ phân phối sản phẩm cũng phụ thuộc vào quan hệ sở 

hữu tư liệu sản xuất. 

Đ 

7 Phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của xã hội. Đ 

8 Quan hệ sản xuất là yếu tố động của PTSX S 

9 Lực lượng sản xuất là yếu tố dễ thay đổi Đ 

10 Quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ biện chứng Đ 
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 Hãy chọn phương án đúng nhất vào cột trả lời từ câu 11 đến câu 21 

TT Nội dung TL 

11 

Yếu tố chính quyết định tính chất của xã hội là: 

A. Lực lượng sản xuất   B. Quan hệ sản xuất  

C. Phương thức sản xuất    D. Kiến trúc thượng tầng 

 

C 

12 

Yếu tố nào là nguồn gốc dẫn đến sưh thay đổi của hình thái 

kinh tế - xã hội? 

A. Phương thức sản xuất   B. Lực lượng sản xuất; 

C. Quan hệ sản xuất   D. B và C là phương án đúng. 

 

B 

13 

Giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất là:  

A. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất 

B. Quan hệ tổ chức, quản lý và phân công lao động  

C. Quan hệ phân phối sản phẩm lao động  

D. Cả A, B và C. 

A 

14 

Nhân tố quyết định trong lực lượng sản xuất là: 

A.Tư liệu sản xuất.   B. Người lao động.  

C.Công cụ lao động.   D.Tri thức.  

B 

15 

Trình độ phát triển của LLSX là: 

A.Trình độ phát triển của con người. 

B. Trình độ phát triển của con người và xã hội. 

C. Phản ánh trình độ của con người chinh phục giới tự nhiên. 

D.Phản ánh trình độ của con người chinh phục và cải tạo xã hội. 

C 

16 

Lực lượng sản xuất bao gồm: 

A.Tư liệu sản xuất.  B. Tư liệu sản xuất và người lao động 

C. Người lao đông.  D. Người lao động và công cụ lao động. 

B 

17 

.....đã viết: “...phủ định cái phủ định là gì? Là một quy luật vô 

cùng phổ biến và chính vì vậy mà nó có một tầm quan trọng và 

có tác dụng vô cùng to lớn về sự phát triển của tự nhiên, của 

lịch sử và cuả tư duy” 

A.C.Mác   B. Ăngghen   C. Lê- nin 

B 
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18 

Quan hệ cơ bản nhất trong hệ thống quan hệ sản xuất là: 

A.Sở hữu.     B. Sở hữu về trí tuệ. 

C.Sở hữu về tư liệu sản xuất.     D. Sở hữu về công cụ lao động. 

 C 

19 

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là: 

A.Luôn luôn thống nhất với nhau.  

 B. Luôn luôn đối lập loại trừ nhau. 

C.Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. 

D. Có lúc hoàn toàn đối lập nhau, có khi hoàn toàn thống nhất 

với nhau. 

C 

20 

Khái niệm QHSX dùng để chỉ: 

A.Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. 

B.Mối quan hệ giữa con người với con người. 

C.Mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình 

lao động. 

D.Mối quan hệ kinh tế trong quá trình sản xuất và tái sản xuất 

của xã hội. 

D 

21 
Quan hệ sản xuất gồm có mấy bộ phận cấu thành? 

A.3   B.4   C.5   D.6 

A 

II. Phần tự luận: (4đ) 

 Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ thế nào? Nêu ý nghĩa 

phương pháp luận từ việc nhận thức về mối quan hệ đó? 
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ĐÁP ÁN 

BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO ÁN 3 

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN SUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA 

LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

 

I. Phần trắc nghiệm: (6đ) 

Hãy điền từ và nội dung thích hợp vào chỗ trống vào cột trả lời từ câu 01 

đến câu 02 

TT Nội dung Trả lời 

1 NÕu..(A).. lµ nh÷ng m¸y mãc c¬ khÝ liªn hoµn, 

®ßi hái nhiÒu ngêi cïng sö dông và phèi hîp 

víi nhau ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh 

th×..(B).. cña..(C).. lµ tÝnh chÊt x· héi. 

A. Công cụ lao động 

B. Tính chất 

C. Lực lượng sản xuất 

2 Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lực lượng sản xuất 

lµ..(A).... cña khoa häc, c«ng nghÖ, khoa 

học kỹ thuật, c«ng cô lao ®éng, ph©n c«ng 

lao ®éng vµ ngêi lao ®éng trong ®ã..(B)... 

vµ ®i liÒn víi nã lµ tr×nh ®é..(C).. lµ sù biÓu 

hiÖn râ rµng nhÊt. 

A.Trình độ phát triển 

B. Phân công lao động 

C. Chuyên môn hóa 

 Hãy điền chữ Đ cho câu đúng, chữ S cho câu sai vào cột trả lời từ câu 03 

đến câu 10 

TT Nội dung TL 

3 Phương thức sản xuất là quá trình tiến hành sản xuất ra của cải 

vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử. 

S 

4 Lực lượng sản xuất là hình thức xã hội của phương thức sản xuất.  S 

5 Quan hệ sản xuất là nội dung vật chất, kỹ thuật của phương 

thức sản xuất. 

S 

6 Quan hệ phân phối sản phẩm cũng phụ thuộc vào quan hệ sở 

hữu tư liệu sản xuất. 

Đ 

7 Phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của xã hội. Đ 

8 Quan hệ sản xuất là yếu tố động của PTSX S 

9 Lực lượng sản xuất là yếu tố dễ thay đổi Đ 

10 Quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ biện chứng Đ 
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Hãy chọn phương án đúng nhất vào cột trả lời từ câu 11 đến câu 21 

TT Nội dung TL 

11 Yếu tố chính quyết định tính chất của xã hội là: 

A. Lực lượng sản xuất   B. Quan hệ sản xuất  

C. Phương thức sản xuất    D. Kiến trúc thượng tầng 

 

C 

12 Yếu tố nào là nguồn gốc dẫn đến sưh thay đổi của hình thái 

kinh tế - xã hội? 

A. Phương thức sản xuất   B. Lực lượng sản xuất; 

C. Quan hệ sản xuất   D. B và C là phương án đúng. 

 

B 

13 Giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất là:  

A. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất 

B. Quan hệ tổ chức, quản lý và phân công lao động  

C. Quan hệ phân phối sản phẩm lao động  

D. Cả A, B và C. 

A 

14 Nhâ tố quyết định trong lực lượng sản xuất là: 

A.Tư liệu sản xuất.   B. Người lao động.  

C.Công cụ lao động.   D.Tri thức.  

B 

15 Trình độ phát triển của LLSX là: 

A.Trình độ phát triển của con người. 

B. Trình độ phát triển của con người và xã hội. 

C. Phản ánh trình độ của con người chinh phục giới tự nhiên. 

D.Phản ánh trình độ của con người chinh phục và cải tạo xã hội. 

C 

16 Lực lượng sản xuất bao gồm: 

A.Tư liệu sản xuất.      B. Tư liệu sản xuất và người lao động 

C. Người lao đông.      D. Người lao động và công cụ lao động. 

B 

17 .....đã viết: “...phủ định cái phủ định là gì? Là một quy luật vô 

cùng phổ biến và chính vì vậy mà nó có một tầm quan trọng và 

có tác dụng vô cùng to lớn về sự phát triển của tự nhiên, của 

lịch sử và cuả tư duy” 

A.C.Mác B. Ăngghen   C. Lê- nin 

B 
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18 Quan hệ cơ bản nhất trong hệ thống quan hệ sản xuất là: 

A.Sở hữu.     B. Sở hữu về trí tuệ. 

C.Sở hữu về tư liệu sản xuất.  D. Sở hữu về công cụ lao động. 

 C 

19 Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là: 

A.Luôn luôn thống nhất với nhau.  

 B. Luôn luôn đối lập loại trừ nhau. 

C.Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. 

D. Có lúc hoàn toàn đối lập nhau, có khi hoàn toàn thống nhất 

với nhau. 

C 

20 Khái niệm QHSX dùng để chỉ: 

A. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. 

B. Mối quan hệ giữa con người với con người. 

C. Mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình 

lao động. 

D. Mối quan hệ kinh tế trong quá trình sản xuất và tái sản xuất 

của xã hội. 

D 

21 Quan hệ sản xuất gồm có mấy bộ phận cấu thành? 

A.3   B.4   C.5   D.6 

A 

 

II. Phần tự luận: (4đ) 

-Nêu được khái niệm LLSX và QHSX (1đ) 

-Nêu được nội dung mối quan hệ giữa LLSX và QHSX (2đ) 

- Nêu được Ý nghĩa phương pháp luận (1đ) 
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PHỤ LỤC 5 

PHIẾU KHẢO SÁT LỰA CHỌN GIẢNG VIÊN DẠY THỰC NGHIỆM 

Xin thầy (cô) vui lòng cho biết một số thông tin sau: 

 

1. Họ và tên:............................................................ ............... Nam , Nữ  

2. Số năm công tác:........................................................................................... 

3. Tốt nghiệp Đại học sư phạm năm:............................................................... 

4. Đã từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp:............................................ 

a. Trường     Số lần..................................  

b. Huyện thị    Số lần..................................  

c. Tỉnh, thành phố    Số lần.................................. 

d. Quốc gia     Số lần.................................. 

5. Sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chuyên môn, tập huấn nâng cao nghiệp vụ: 

a. Hàng năm     b. Thỉnh thoảng    c. Không có  

6. Tham gia bồi dưỡng sinh viên giỏi các cấp  

a. Trường    Số HS đạt giải..................................  

b. Huyện thị    Số HS đạt giải..................................  

c. Tỉnh, thành phố    Số HS đạt giải................................. 

d. Quốc gia     Số HS đạt giải................................. 

 Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ cửa thầy (Cô). 
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PHỤ LỤC 6 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN 

VỀ KẾT QUẢ GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM 

 

Họ và tên sinh viên:...........................................................Lớp:........................ 

Trường:.............................................................................................................. 

Hãy đánh dấu (X) vào ô mà em cho là thích hợp 

1.Tìm hiểu kiến thức bài học bằng đổi mới PPTT em thấy như thế nào? 

a. Rất hiểu bài   b. Có hiểu nhưng không nhiều   c. Ít hiểu bài   

2. Em có nhận xét gì về cách thức đổi mới PPDH của giảng viên? 

a. Hấp dẫn, sinh động   

b. Bình thường    

c. Khô khan, khó hiểu  

3. Qua bài giảng, em thấy thích nhất ở phần nào? 

a. Sự hoạt động tích cực của người học dưới sự dẫn dắt của thầy, cô   

b. Kết hợp các phương pháp, phương tiện vào dạy học     

c. Tất cả phương án trên          

4. Em gặp khó khăn gì trong giờ giảng trên?       

a. Chưa quen       

b. Mất nhiều thời gian chuẩn bị     

c. Phải tập trung học tập nhiều     

5.Theo em giảng viên có nên tiếp thục PPDH như trên không? 

a. Tiếp tục    b. Không tiếp tục   

 

 Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của em! 
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PHỤ LỤC 7 
MỘT SỐ GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SỐ 1 

Môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

Chương 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

Phần: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ 

VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

Bài giảng: PHẠM TRÙ VẬT CHẤT (tiết 2) 

GV thực hiện:...................................................................................................... 

Đối tượng thực nghiệm: 

Lớp.................Khoa..............Trường................................................................... 

Thời gian thực hiện: 

Tháng..............Năm............................................................................................. 

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

1. Kiến thức 

 Giúp sinh viên hiểu được nội dung kiến thức sau: 

- Nắm bắt được quan điểm của Chủ nghĩa duy vật trước C.Mác về vật chất; 

- Nắm bắt và hiểu được quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về 

vật chất; 

- Hiểu được phương thức và hình thức tồn tại của vật chất; 

- Hiểu được tính thống nhất vật chất của thế giới. 

2. Kỹ năng 

Từ những kiến thức đã được học, sinh viên có thể vận dụng các tri thức 

để đánh giá, phân tích, tim hiểu các hiện tượng trong đời sống xã hội và trang 

bị cho bản thân những kỹ năng tốt để giải quyết các vấn đề của bản thân, gia 

đình và xã hội. 

3. Thái độ 

Sinh viên có cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về các sự vật, hiện tượng 

trong đời sống xã hội. Đồng thời có những phương hướng hợp lý trong sự phát 

triển của bản thân góp phần đổi mới trong sự phát triển chung của xã hội 
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B. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG 

- Định nghĩa vật chất của Lê nin; 

- Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất; 

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 

 Việc tìm hiểu các nội dung kiến thức của bài học chủ yếu được sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV....kết hợp với việc lựa 

chọn nội dung kiến thức phù hợp với PPTT cùng với sự hỗ trợ của máy tính, 

máy chiếu đa năng, giáo án điện tử và các phương tiện dạy học phù hợp khác. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ, nhắc lại những nội 

dung kiến thức giờ trước đã học.(5 phút) 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới (3 phút) 

 GV tổng kết một số những nội dung cơ bản và nhấn mạnh những nội 

dung trọng tâm của các phần đã học, sau đó chỉ ra mối liên hệ gắn bó giữa nội 

dung kiến thức cũ và nội dung kiến thức mới. GV có thể đưa ra các câu hỏi 

gợi mở giúp sinh viên chủ động trong việc tiếp cận tri thức mới. Từ đó đi 

triển khai các nội dung của bài học theo kế hoạch của GV.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu các nội dung của bài học 

Nội dung kiến thức cần đạt 
Hoạt động của thầy 

và trò 

Phương pháp 

Dạy học 

1. Phạm trù vật chất 

1.1.Quan điểm của Chủ 

nghĩa duy vật trước C.Mác về 

vật chất  

 

 

 

 

HĐ1: GV nêu nhắc lại 

nội dung đã giảng ở 

tiết 1 và yêu cầu SV 

nhắc lại quan điểm 

chung nhất về vật chất 

của các triết gia thời 

Cổ đại thời kì Phục 

hưng và Cận đại.  

-SV dựa vào giáo trình 

trả lời theo yêu cầu 

của GV 

-GV quan sát cả lớp, 

gọi SV trả lời, mỗi dãy 

bàn gọi 01 SV  

Thuyết trình kết 

hợp nêu vấn đề, 

đàm thoại 
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1.2. Quan điểm của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng về 

vật chất  
* Định nghĩa vật chất của Lê nin. 

* Nội dung định nghĩa vật chất 

- Là một phạm trù triết học; 

- “Dùng để chỉ thực tại khách 

quan..”; 

- “Đem lại cho con người 

trong cảm giác, được cảm giác 

của chúng ta chép lại, chụp lại, 

phản ánh và không lệ thuộc 

vào cảm giác” 

*Ý nghĩa định nghĩa vật chất 

của Lê nin 

- Giải quyết được vấn đề cơ 

bản của triết học; 

-Góp phần trực tiếp củng cố 

thế giới quan duy vật biện 

chứng; 

-Khắc phục được những hạn 

chế của quan điểm triết học 

duy vật cũ..; 

- Là cơ sở khoa học cho các 

nhà khoa học tự nhiên nghiên 

cứu thế giới… 

HĐ2: GV dẫn dắt nội 

dung và yêu cầu SV dựa 

vào giáo trình trả lời theo 

yêu cầu của GV: 

-GV: Triết gia nào đã 

đưa ra quan niệm hoàn 

chỉnh về vật chất và 

được thể hiện ở mấy 

nội dung cơ bản? 

-SV: trao đổi, thống 

nhất đưa ra câu trả lời. 

- GV: diễn giảng các 

nội dung cơ bản của 

định nghĩa vật chất, 

liên hệ với thực tiễn và 

yêu cầu SV lấy ví dụ 

chứng minh. 

-SV: đưa ra các ví dụ  

- GV: Tổng hợp các ý 

kiến của SV và giảng 

giải ý nghĩa định nghĩa 

vật chất của Lê nin. 

 

 

 

-Lựa chọn nội 

dung thuyết trình  

-Sử dụng phương 

tiện dạy học 

-Kết hợp linh 

hoạt các PP tư 

duy phân tích 

 

-Sử dụng kĩ thuật, 

thủ thuật trong 

dạy học 

-Kết hợp thuyết 

trình với đàm 

thoại, trực quan, 

hướng dẫn tự học 

 

1.3. Phương thức và hình 

thức tồn tại của vật chất 

*Phương thức tồn tại của vật 

chất- vận động 

-Định nghĩa vật động 

-Các hình thức cơ bản của vận động; 

+ Vận động cơ học; 

+ Vận động vật lý; 

+Vận động hóa học; 

+ Vận động sinh học;  

+ Vận động xã hội. 

- Đứng im- trạng thái đặc biệt 

biệt của vận động 

 

HĐ3: GV dẫn dắt nội 

dung giúp SV thấy 

được điều kiện tồn tại 

của vật chất và yêu 

cầu SV dựa vào giáo 

trình trả lời theo yêu 

cầu của GV. 

-GV: Nêu câu hỏi: Vật 

chất muốn tồn tại thì 

cần phải gắn với điều 

kiện gì?  

-SV: trao đổi, thống 

nhất đưa ra câu trả lời. 

- GV: Nêu lên cống 

-Lựa chọn nội 

dung thuyết trình  

-Sử dụng phương 

tiện dạy học 

-Sử dụng kĩ thuật, 

thủ thuật trong 

dạy học 

-Kết hợp linh 

hoạt các PP tư 

duy phân tích 

-Kết hợp thuyết 

trình với nêu vấn 

đề, trực quan, 

hướng dẫn tự học 
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hiến của Lê nin và 

Ăngghen đó là làm 

sáng tỏ cống hiến của 

Ăngngghen trong khái 

niệm vận động. 

-GV: Nêu câu hỏi yêu 

cầu SV chỉ ra cách 

thức sắp xếp các hình 

thức vận động và mối 

quan hệ giữa chúng. 

- SV: Nghiên cứu sách 

giáo trình và trả lời 

câu hỏi. 

-GV: giải thích giúp 

SV hiểu trạng thái 

đứng im của vật chất 

là một hình thức vận 

động đặc biệt và tổng 

hợp kiến thức. 

 

*Hình thức tồn tại của vật chất 

1.4.Tính thống nhất vật chất 

của thế giới 

HĐ 4: GV nhắc lại toàn 

bộ kiến thức đã giảng ở 

tiết 2, toàn bộ nội dung 

kiến thức về hình thức 

tồn tại của vật chất và 

tính thống nhất vật chất 

của thế giới GV sẽ 

giảng ở tiết 3 

-Thuyết trình kết 

hợp nêu vấn đề, 

hướng dẫn tự học 

 

Tổng kết bài giảng: 

 GV thuyết trình diễn giảng để kết luận bài giảng theo nội dung chính 

của vấn đề và nhấn mạnh các nội dung chính SV cần nắm vững. 

Hoạt động 4: Củng cố và luyện tập 

- GV nêu khái quát lại những nội dung chính của bài giảng. 

- GV giảng giải, giải đáp những thắc mắc về nội dung bài giảng cho 

SV, hướng dẫn SV cách thức tự nghiên cứu và tự học. 

- GV đưa ra câu hỏi để SV suy nghĩ trả lời 

 Anh (chị) hiểu thế nào về câu nói của nhà triết học Rene Descartes 

"Tôi tư duy tức là tôi đang tồn tại.” ? 

Hoạt động 5: Kiểm tra nhận thức bài học của SV  
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SỐ 2 

Môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

Chương 2: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

Phần: CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

Bài giảng: QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP 

GV thực hiện:..................................................................................................... 

Đối tượng thực nghiệm:Lớp.................Khoa.....................Trường.................... 

Thời gian thực hiện: Tháng..............Năm.......................................................... 

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

1. Kiến thức 

Giúp sinh viên hiểu được nội dung kiến thức sau: 

- Hiểu được khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn; 

- Hiểu được các nội dung cơ bản về quá trình vận động của mâu thuẫn; 

- Hiểu được vị trí, ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và 

đấu tranh giữa các mặt đối lập. Từ đó biết vận dụng những kiến thức đã học 

trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

2. Kỹ năng 

Từ những kiến thức đã được học, sinh viên có thể vận dụng các tri thức 

để nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn hơn và trang bị 

cho bản thân những kỹ năng tốt để giải quyết các vấn đề của bản thân, gia 

đình và xã hội. 

3. Thái độ 

Từ những kiến thức đã học, sinh viên nhận thức một cách đúng đắn về 

nguồn gốc, khuynh hướng vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng 

trong đời sống của xã hội. 

B. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG 

- Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn; 

- Nội dung cơ bản của quy luật về quá trình vận động của mâu thuẫn;  

- Vị trí, ý nghĩa phương pháp luận của quy luật. 
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C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 

 Việc tìm hiểu các nội dung kiến thức của bài học chủ yếu được sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên...kết hợp nhóm 

biện pháp chuẩn bị thuyết trình và tổ chức thuyết trình trong dạy học. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ, nhắc lại những nội 

dung kiến thức giờ trước đã học.(5 phút) 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới (3 phút) 

GV khái quát lại những nội dung trọng tâm cơ bản quy luật chuyển hóa từ 

những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, sau đó 

chỉ ra mối liên hệ gắn bó giữa nội dung kiến thức cũ và nội dung kiến thức mới. 

GV có thể đưa ra các câu hỏi gợi mở giúp sinh viên chủ động trong việc tiếp cận 

tri thức mới. Từ đó đi triển khai các nội dung của bài học theo kế hoạch của GV.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu các nội dung của bài học 

Nội dung kiến thức 

cần đạt 
Hoạt động của thầy và trò 

Phương pháp 

dạy học 

1. Khái niệm mâu thuẫn và các 

tính chất của mâu thuẫn 

1.1. Khái niệm mâu thuẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 1: Giúp SV hiểu được 

khái niệm mâu thuẫn và các 

tính chất của mâu thuẫn. 

- GV: Nêu nên một vài tình 

huống để giúp sinh viên nhận 

thức được rằng trong cuộc 

sống thường xuyên có mâu 

thuẫn, nó tồn tại ở 2 dạng như, 

mâu thuẫn thông thường và 

mâu thuẫn biện chứng, trong 

phạm vi bài học sẽ đi tìm hiểu 

về mâu thuẫn biện chứng.  

-Lựa chọn 

nội dung 

thuyết trình 

- Sử dụng 

PTDH 

-Kết hợp 

linh hoạt các 

PP tư duy 

phân tích 

-Kết hợp 

thuyết trình 

với nêu vấn 
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-Mâu thuẫn là khái niệm dùng 

để chỉ mối liên hệ thống nhất, 

đấu tranh và chuyển hóa giữa 

các mặt đối lập của mỗi sự vật, 

hiện tượng hoặc giữa các sự 

vật, hiện tượng với nhau.  

(Nói cách khác, mâu thuẫn 

chính là sự liên hệ, tác động 

qua lại giữa các mặt đối lập) 

-Mặt đối lập là khái niệm 

dùng để chỉ những mặt, những 

thuộc tính, những khuynh 

hướng vận động trái ngược 

nhau, nhưng đồng thời là điều 

kiện, tiền đề tồn tại của nhau. 

 

 

 

1.2. Các tính chất của mâu 

thuẫn 

 

 

 

 

- GV: Yêu cầu SV nghiên 

cứu tài liệu và chỉ ra được 

khái niệm về mâu thuẫn. 

- SV: Trả lời câu hỏi, lấy ví 

dụ và ghi chép. 

- GV: Tổng hợp ý đó kiến 

của SV, đưa ra một vài ví dụ 

về mâu thuẫn, chỉ ra những 

điểm thống nhất chung và đi 

đến kết luận 

 

-GV: Chia lớp thành các nhóm 

nhỏ, lấy ví dụ và phân tích. 

- SV: Trao đổi, trả lời. 

Trong tư duy: Biết >< chưa 

biết; trong xã hội: Giàu >< 

nghèo; trong sinh học: Đồng 

hóa>< Dị hóa.... 

 

-GV: Nhắc lại các nội dung của 

mâu thuẫn và yêu cầu SV chỉ ra 

các tính chất của mâu thuẫn? 

-SV: Nghiên cứu tài liệu và 

trả lời 

 

 

đề, hướng dẫn 

sử dụng tài 

liệu học tập  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng kĩ 

thuật thuyết 

trình 

 

- Sử dụng 

PTDH 

-Sử dụng hình 

thức thảo luận 

nhóm 

- Sử dụng kĩ 

thuật thuyết 

trình 

Tính chất 

của mâu 

thuẫn. 

Tính khách quan. 

Tính phổ biến. 

Tính đa dang,  

phong phú. 
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2. Quá trình vận động của 

mâu thuẫn 

 

- Mâu thuẫn là một quá trình, 

trong đó các mặt đối lập vừa thống 

nhất vừa đấu tranh với nhau. 

 

 

 

+ Khái niệm thống nhất của 

các mặt đối lập dùng để chỉ sự 

liên hệ theo hướng ràng buộc, 

quy định lẫn nhau, làm tiền đề 

tồn tại cho nhau của các mặt 

đối lập. 

+ Khái niệm đấu tranh của các 

mặt đối lập dùng để chỉ sự 

liên hệ theo hướng bài trừ, 

phủ định lẫn nhau của các mặt 

đối lập. 

- Trong quá trình vận động 

của mâu thuẫn, thống nhất và 

đấu tranh của các mặt đối lập 

là hai mặt, hai trạng thái luôn 

thống nhất với nhau. 

 

 

HĐ 2: Giúp SV hiểu được qua 

trình vận động của mâu thuẫn. 

-GV: phân tích khái niệm 

Thống nhất của các mặt đối lập 

và Đấu tranh của các mặt đối 

lập và mối quan hệ giữa chúng 

trong mỗi sự vật hiện tượng. 

- SV: Trao đổi, thảo luận, ghi chép 

 

- GV: Sử dụng sơ đồ tư duy 

và sử dụng PPTT giải thích 

sự thống nhất và đấu tranh 

giữa các mặt đối lập trong sự 

vật hiện tượng, đồng thời 

khẳng định tính đa dạng và 

phong phú tùy thuộc vào tính 

chất của các mặt đối lập. 

- GV: Nêu câu hỏi trong mối 

quan hệ giữa sự thống nhất và 

đấu tranh của các mặt đối lập 

được thể hiện như thế nào 

trong các sự vật hiện tượng ? 

 - SV trao đổi, thảo luận. 

 

 

 

 

-Lựa chọn 

nội dung 

thuyết trình 

- Sử dụng 

PTDH 

-Kết hợp 

linh hoạt các 

PP tư duy 

phân tích 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết 

trình + nêu 

vấn đề+ 

đàm thoại  

 

 

- Sử dụng kĩ 

thuật thuyết 

trình 
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+ Quá trình thống nhất và đấu 

tranh của các mặt đối lập tất 

yếu dẫn đến sự chuyển hóa 

giữa chúng. Sự chuyển hóa của 

các mặt đối lập diễn ra hết sức 

phong phú, đa dạng tùy thuộc 

vào tính chất của các mặt đối 

lập cũng như tùy thuộc vào 

những điều kiện lịch sử cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

+ Trong sự thống nhất và đấu 

tranh giữa các mặt đối lập, sự 

đấu tranh giữa chúng là tuyệt 

đối, sự thống nhất giữa chúng 

là tương đối, có điều kiện, tạm 

thời; trong sự thống nhất đã có 

sự đấu tranh, đấu tranh trong 

tính thống nhất của chúng. 

       Mâu thuẫn và giải quyết 

mâu thuẫn chính là nguồn 

gốc, động lực cơ bản, phổ 

biến thúc đẩy sự vận động, 

phát triển không ngừng của 

thế giới các sự vật, hiện tượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Kết luận về vai trò của 

quy luật. 

 

 

 

-Thuyết trình, 

trực quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng 

hình thức thảo 

luận nhóm 

 

 

 

 

-Thuyết trình, 

hướng dẫn sử 

dụng tài liệu học 

tập và tự học 

Mâu 

thuẫn 

của 

SVHT 

Thống nhất 

của mặt đối lập 

Đấu tranh 

của mặt đối lập 
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3. Vị trí, ý nghĩa phương 

pháp luận 

* Vị trí: Quy luật thống nhất 

và đấu tranh giữa các mặt đối 

lập, là một trong ba quy luật cơ 

bản của phép biện chứng duy 

vật, chỉ ra nguồn gốc, động lực 

cơ bản, trong sự vận động, phát 

triển của sự vật, hiện tượng. 

* Ý nghĩa: 

Quy luật thống nhất và đấu tranh 

giữa các mặt đối lập là cơ sở để 

chúng ta nhận thức đúng đắn về 

nguồn gốc, động lực vận động 

và phát triển nói chung của thế 

giới các sự vật, hiện tượng. Song 

trong quá trình nhận thức và 

trong các hoạt động thực tiễn 

chúng ta cần lưu ý: 

- Vì mâu thuẫn có tính khách 

quan, tính phổ biến và là 

nguồn gốc, động lực của sự 

vận động, phát triển. 

- Vì mâu thuẫn có tính đa 

dạng, phong phú và mâu 

thuẫn là một quá trình do đó 

trong việc nhận thức và giải 

quyết mâu thuẫn cũng là một 

quá trình, nên cần phải có 

quan điểm lịch sử cụ thể. 

 HĐ 3: Giúp SV hiểu được vị 

trí, ý nghĩa của quy luật từ đó 

biết vận dụng quy luật vào 

trong đời sống thực tiễn. 

- GV: Yêu cầu SV tự nghiên 

cứu và chỉ ra những nội dung 

cơ bản.  

- SV: Trao đổi, chỉ ra các nội 

dung cơ bản. 

- GV: Chốt lại kiến thức và 

kết luận. 

 

Thuyết trình 

+ Đàm thoại 

+ SDTLHT 

 

Sử dụng kĩ thuật 

thuyết trình 
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Tổng kết bài giảng: 

 GV thuyết trình diễn giảng để kết luận bài giảng theo nội dung chính 

của vấn đề: Trong mỗi sự vật, hiện tượng đều luôn có mâu thuẫn, việc giải 

quyết mâu thuẫn là nguồn gốc động lực cơ bản, phổ biến thúc đẩy sự vận 

động, phát triển. Cho nên, để thúc đẩy quá trình vận động, phát triển của thế 

giới các sự vật, hiện tượng, mọi mâu thuẫn cần phải được giải quyết một cách 

hợp lý, khoa học. Việc điều hòa hoặc thủ tiêu mâu thuẫn sẽ kìm hãm hoặc thủ 

tiêu nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển. 

Hoạt động 4: Củng cố và luyện tập  

- GV nêu khái quát lại những nội dung chính của bài giảng. 

- GV giảng giải, giải đáp những thắc mắc về nội dung bài giảng cho 

SV, hướng dẫn SV cách thức tự nghiên cứu và tự học. 

- GV đưa ra câu hỏi để SV suy nghĩ trả lời 

 Bằng những kiến thức đã học em hãy cho biết suy nghĩ của mình về 

quan điểm sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay: “Để cuộc sống bình yên 

thì nên tránh xa mâu thuẫn”? 

Hoạt động 5: Kiểm tra nhận thức bài học của SV  
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SỐ 3 

Môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

Chương 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

Phần: VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN 

SUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

Bài giảng: QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN SUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ  

PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

GV thực hiện:...................................................................................................... 

Đối tượng thực nghiệm: 

Lớp....................................Khoa...................Trường.......................................... 

Thời gian thực hiện: 

Tháng..............Năm.............................................................. 

A.MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

1. Kiến thức 

Giúp sinh viên hiểu được nội dung kiến thức sau: 

- Hiểu được nội dung cơ bản của Lực lượng sản xuất; 

- Hiểu được các nội dung cơ bản của Sản xuất vật chất; 

- Hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa LLSV và QHSX và, ý nghĩa 

phương pháp luận của quy luật. 

2. Kỹ năng 

Từ những kiến thức đã được học, sinh viên có những tư duy mới, cách 

nhìn nhận mới về các vấn đề trong cuộc sống và trong xã hội, từ đó thúc đẩy 

tính năng động, sáng tạo trong học tập, trong cuộc sống và sự thích nghi với 

xu thế phát triển chung của thế giới. 

 3. Thái độ 

 Từ những kiến thức đã học, sinh viên nhận thức một cách đúng đắn 

về xu hướng vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trong đời 

sống của xã hội. 
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B. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG 

- Khái niệm LLSX 

- Khái niệm QHSX;  

- Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX 

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 

 Việc tìm hiểu các nội dung kiến thức của bài học chủ yếu được sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV...kết hợp các các nhóm 

biện pháp từ công tác chuẩn bị, tổ chức thuyết trình theo hướng tích cực và 

đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ, nhắc lại những nội 

dung kiến thức giờ trước đã học.(5 phút) 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới (3 phút) 

 GV khái quát lại những nội dung trọng tâm cơ bản của Sản xuất vật 

chất và vai trò của PTSX, sau đó chỉ ra mối liên hệ gắn bó giữa nội dung kiến 

thức cũ và nội dung kiến thức mới. GV có thể đưa ra các câu hỏi gợi mở giúp 

sinh viên chủ động trong việc tiếp cận tri thức mới. Từ đó đi triển khai các nội 

dung của bài học theo kế hoạch của GV.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu các nội dung của bài học 

Nội dung kiến thức 

cần đạt 

Hoạt động 

của thầy và trò 
Phương pháp dạy học 

1. Khái niệm LLSX 

và QHSX 

*Khái niệm LLSX và 

các yếu tố cấu thành 

- Là mặt tự nhiên của 

PTSX, là sự kết hợp 

giữa gười lao động với tư 

HĐ 1: Giúp SV hiểu 

được khái niệm LLSX, 

QHSX và các yếu tố 

cấu thành. 

- GV: Nêu câu hỏi, đề 

nghị SV phát biểu chỉ 

ra các nội dung cơ bản 

Lựa chọn nội dung 

thuyết trình 

- Sử dụng PTDH 

-Kết hợp linh hoạt các 

PP tư duy phân tích 

-Sử dụng kĩ thuật thuyết trình.. 

- Kết hợp thuyết trình với 
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liệu sản xuất mà trước 

hết là công cụ lao động 

để tạo ra một sức sản 

xuất vật chất nhất định. 

-LLSX gồm: 

+Người lao động (thể 

lực, trí lực..) 

+ Tư liệu sản xuất (đối 

tượng lao động, công cụ 

sản xuất..) 

*Khái niệm và các yếu 

tố cấu thành QHSX 

- Là mặt xã hội của 

PTSX, là mối quan hệ 

giữa người với người 

trong quá trình sản xuất 

vật chất. 

- QHSX gồm: 

+ Quan hệ sở hữu tư 

nhân về TLSX 

+ Quan hệ tổ chức quản lý 

+ Quan hệ phân phối 

sản phẩm 

       PTSX được cấu 

thành từ LLSX và 

QHSX, trong đó LLSX 

giữ vai trò động nhất và 

dễ thay đổi. 

của nội dung kiến thức.  

SV: Trao đổi, trả lời 

câu hỏi, ghi chép. 

- GV: Tổng hợp ý của 

SV, chỉ ra các nội dung 

cơ bản và kết luận 

 

 

 

 
 

- GV: Sử dụng PPDH 

nêu vấn đề để nêu và 

phân tích nội dung của 

QHSX, chỉ ra mặt đối 

lập của QHSX và đưa 

ra kết luận. 

-SV: Nghe, trao đổi và 

ghi chép 

-GV: yêu cầu SV 

nghiên cứu giáo trình 

đưa ra nhận định về 

LLSX và QHSX. 

-SV: Trao đổi, trả lời 

câu hỏi và ghi chép. 

-GV: tổng hợp các ý 

kiến và sử dụng CNTT 

đưa ra sơ đồ tổng quan 

về cấu trúc của PTSX. 

nêu vấn đề, thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kết hợp linh hoạt các 

PP tư duy phân tích 

- Thuyết trình, trực quan, 

thảo luận 
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2. Mối quan hệ biện chứng 

giữa LLSX và QHSX 

* Vai trò quyết định của 

LLSX đối với sự hình thành 

và biến đổi của QHSX. 

 

* Tác động ngược lại 

cỉa QHSX đối với LLSX 

 Được thể hiện theo 2 

hướng: 

+ Tích cực 

+ Kìm hãm 

 

 

 

HĐ 2: Giúp SV hiểu 

được nội dung cơ bản 

mối quan hệ giữa 

LLSX và QHSX. 

- GV: Sử dụng sơ đồ tư 

duy khái quát mối quan 

hệ giữa LLSX và QHSX. 

- SV: Nghiên cứu tài 

liệu, trao đổi và trả lời. 

- GV: Sử dụng máy 

chiếu, chiếu lên màn 

hình những nội dung cơ 

bản, lấy ví dụ minh 

họa, dẫn dắt giúp SV 

hiểu được vấn đề.  

- SV: Lắng nghe, ghi chép 

- Lựa chọn nội dung 

thuyết trình 

- Sử dụng PTDH 

- Kết hợp linh hoạt các 

PP tư duy phân tích 

- Sử dụng kĩ thuật 

thuyết trình.. 

- Kết hợp thuyết trình với 

nêu vấn đề, thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Ý nghĩa phương 

pháp luận 

- Là nguồn gốc, động lực 

cơ bản nhất đối với sự 

vận động, phát triển của 

nền sản xuất vật chất; 

- Chỉ ra khuynh hướng 

phát triển của PTSX đối 

với đời sống xã hội là đi 

từ thấp tới cao.. 

- Là cơ sở khoa học để 

giải thích một cách 

khoa học về nguồn gốc 

sâu xa của toàn bộ hiện 

tượng xã hội…. 

HĐ 3: Giúp SV hiểu 

được ý nghĩa của quy 

luật từ đó biết vận dụng 

quy luật vào trong đời 

sống thực tiễn. 

- GV: Chia lớp thành 

các nhóm nhỏ, yêu cầu 

trao đổi và chỉ ra ý nghĩa 

cơ bản của quy luật.  

- SV: Nghiên cứu tài 

liệu, trả lời và ghi chép 

 

- Sử dụng kĩ thuật 

thuyết trình.  

-Thuyết trình, thảo luận, 

hướng dẫn tài liệu học 

tập, tự học. 
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Tổng kết bài giảng: 

 GV thuyết trình diễn giảng để kết luận bài giảng theo nội dung chính của vấn 

đề và nhấn mạnh các nội dung SV cần nắm vững. 

Hoạt động 4: Củng cố và luyện tập  

- GV nêu khái quát lại những nội dung chính của bài giảng. 

- GV giảng giải, giải đáp những thắc mắc về nội dung bài giảng cho SV, 

hướng dẫn SV cách thức tự nghiên cứu và tự học. 

Hoạt động 5: Kiểm tra nhận thức bài học của SV theo hướng đổi mới.  
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PHỤ LỤC 8 

BẢNG KẾT QUẢ DẠY HỌC THỰC NGHIỆM 

Kết quả thực nghiệm tác động 1 

Tên trường Lớp 
SS 

SV 

Điểm số 

 S  
3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐHSP 
TN 50 0 3 2 13 19 11 3 0 6,82 1,18 1,39 

ĐC 45 4 4 13 12 11 5 1 0 5,82 1,45 2,11 

ĐHCN 
TN 50 0 2 3 13 17 12 3 0 6,86 1,16 1,35 

ĐC 45 0 4 9 15 12 4 1 0 6,13 1,18 1,39 

CĐTM&DVDL 
TN 48 0 2 4 14 17 9 2 0 6,69 1,13 1,28 

ĐC 49 2 3 13 13 15 2 1 0 5,94 1,25 1,56 

CĐSP 
TN 53 0 2 3 17 19 9 3 0 6,74 1,11 1,24 

ĐC 55 3 7 14 15 11 3 2 0 5,75 1,40 1,97 

CĐYT 
TN 56 0 3 9 16 15 10 3 0 6,52 1,26 1,60 

ĐC 47 0 4 7 20 13 2 1 0 6,11 1,07 1,14 

Tổng 
TN 258 0 12 21 73 87 51 14 0 6,72 1,27 1,63 

ĐC 246 9 22 56 75 62 16 6 0 5,95 1,17 1,37 
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Kết quả thực nghiệm tác động 2 

Tên trường Lớp 
SS 

SV 

Điểm số 

 S  
3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐHSP 
TN 50 0 1 2 12 18 14 4 0 7,06 1,08 1,18 

ĐC 45 4 4 12 15 9 4 2 0 5,82 1,47 2,15 

ĐHCN 
TN 50 0 2 2 10 18 15 3 0 7,02 1,13 1,29 

ĐC 45 0 4 7 14 14 4 2 0 6,29 1,24 1,53 

CĐTM&DVDL 
TN 48 0 1 3 12 16 13 3 0 6,96 1,11 1,23 

ĐC 49 1 5 13 13 13 2 2 0 5,94 1,30 1,68 

CĐSP 
TN 53 0 1 2 16 18 11 5 0 6,96 1,11 1,23 

ĐC 55 3 5 15 15 12 2 3 0 5,84 1,41 1,99 

CĐYT 
TN 56 0 2 6 13 17 14 4 0 6,84 1,23 1,52 

ĐC 47 0 3 5 18 14 5 2 0 6,40 1,15 1,33 

Tổng 
TN 258 0 7 15 63 87 67 19 0 6,97 1,31 1,74 

ĐC 246 8 21 52 75 62 17 11 0 6,06 1,13 1,29 
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 Kết quả thực nghiệm tác động 3 

Tên trường Lớp 
SS 

SV 

Điểm số 

 S  
3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐHSP 
TN 50 0 0 1 11 19 15 5 0 7,24 0,97 0,94 

ĐC 45 1 5 13 14 12 3 2 0 5,96 1,31 1,71 

ĐHCN 
TN 50 0 1 2 10 16 17 4 0 7,16 1,09 1,20 

ĐC 45 0 3 8 14 13 5 2 0 6,33 1,22 1,50 

CĐTM&DVDL 
TN 48 0 1 3 8 17 15 4 0 7,13 1,12 1,26 

ĐC 49 0 2 15 12 14 4 2 0 6,18 1,20 1,44 

CĐSP 
TN 53 0 0 2 14 19 12 6 0 7,11 1,05 1,10 

ĐC 55 2 2 16 18 11 3 3 0 6,00 1,31 1,70 

CĐYT 
TN 56 0 0 5 12 18 15 6 0 7,09 1,13 1,28 

ĐC 47 0 2 6 21 14 2 2 0 6,30 1,04 1,08 

Tổng 
TN 258 0 2 13 55 89 74 25 0 7,14 1,22 1,49 

ĐC 246 3 14 58 79 64 17 11 0 6,15 1,07 1,16 

 

 


